- 



PHÀN 1 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, 
CỎ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

Chương I 

XÃ Hộỉ NGUYÊN THUỶ 

Bài 1 

Sự XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI 
VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Loài vượn cố đã có thể đứng và đi bằng hai chân sống cách ngày nay 
bao nhiêu năm? 

A. 4 triệu năm. B. 5 triệu năm. c. 6 triệu năm. D. 8 triệu năm. 

Câu 2: Di cốt Người tối cổ đã được tìm thấy ớ tỉnh nào cua Việt Nam ? 

A. Nghệ An. B. Thanỉi Hoá. c. Cao Bằng. D.Lạng Sơn. 

Câu 3: Người tối cổ khác loài vượn cổ ở điểm nào? 

A. Đã là người. 

B. Đã bỏ hết dấu tích vircm trên cơ thể mình, 
c. Đã biết chế tạo công cụ lao động. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 4: Công cụ lao động của Người tối cổ được gọi tà gì? ủng với thời kì nào? 

A. Đồ đá cũ. ủng với thời sơ kì đá cũ. 

B. Đồ đá giữa. Úng với thơi sơ kì đá giữa, 
c. Đồ đá mới. ủ ng với thời sơ kì đá mới. 

D. Đồ đồng thau, ủng với thời sơ kì kim khí. 

Câu 5: Người toi cổ đã có phát minh lớn nào? 

A. Biết giữ lửa trong tự nhiên. 

B. Biết tạo ra lửa bằng cách ghè hai mảnh đá với nhau, 
c. Biết chế tạo ra đồ đồng để sản xuất. 

D. Biết sử dụng kim loại. 

Câu 6: Nhờ đâu Người tối cổ tự cải biến mình, hoàn thiện mình từng bước? 

A. Nhờ phát minh ra lửa. B. Nhờ chế tạo đồ đá. 

c. Nhờ lao dộng nói chung. D. Nhờ sự thay đồi cùa thiên nhiên. 

Câu 7: Bầy người nguyên thuỷ vẫn còn sống trong tình trạng như thế nào? 

A. “Ăn tươi nuốt sống”. B. “Ăn lông ờ lỗ”, 

c. “Còn sơ khai như vượn cổ”. D. Tất cả các tình trạng trên. 

Câu 8: Người tinh khôn xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm? 

A. Khoảng 3 vạn năm. B. Khoảng 5 triệu năm. 

c. Khoảng 4 triệu năm. D. Khoảng 4 vạn năm. 
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Câu 9: Đặc điểm của Người tinh khôn là gì? 

A. Đẩ loại bỏ hết dấu tích vượn trên người. 

B. Là người tối cổ tiến hoá. 

c. vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người. 

D. Đã biết tạo ra lửa để nấu chín thức ăn. 

Câu 10: Khi lớp lông vượn trên Người tinh khôn không còn nữa, xuất hiện 
những màu da nào là chủ yêu? 

A. Da trắng B. Da vàng. c. Da đen. D. Da vàng, trắng, đen. 

Câu 11: Người tinh khôn đã làm gì để tăng nguồn thức ăn? 

A. Ghè đẽo đá thật sắc bén để giết thú vật. 

B. Chế tạo cung tên để săn bắn thú vật. 

c. Tập hợp đông người đi vào rừng săn băn. 

D. Tất cả các việc làm trên. 

Câu 12: Vì sao các nhà khảo cổ coi thời kì đá mới là một cuộc cách mạng? 

A. Con người biết sử dụng đá mới đế làm công cụ. 

B. Con người đã biết săn bắn, hái lượm và đánh cá. 
c. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi. 

D. Con người đã biết sử dụng kim loại. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy nêu những nét cơ bản về đời sống vật chât và quan hệ xã hội của 
Người tối cỗ. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Đời sống vật chất: 

4 Người tối cổ đã sử dụng công cụ đá cũ (sơ kì). _ 

+ Họ kiếm sống bằng lao động tập thể, với phương thức hái lượm và săn bặt. 

+ Tư chỗ biết giữ lửa trong tự nhiên, họ tiến tới tạo ra lửa băng cách ghè hai 
mảnh đá với nhau để lấy lửa. 

- Quan hệ xã hội: 

+ Đã có quan hệ hợp quần xã hội: có người đứng đầu, có phân công lao động 

giữa nam và nữ, cùng chăm sóc con cái. 

4 Sống quay quần theo quan hệ ruột thịt với nhau, gôm 5 - 7 gia đình. 

4- Chưa có những quy định xã hội nên gọi là bầy người nguyên thuỷ. 

Bài tập 2: Vì sao sau khi thoát khỏi giới động vật, Người tối cô phải sông thành 
từng bầy? ,Bầy người nguyên thuỷ khác với các bầy động vật ở 
những điểm nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Nguyên nhân Người tối cổ phái sống thành từng bây: , 

4- Do trình độ sản xuất thấp kém công cụ thô sơ nên họ phải kiêm sông băng 
lao động tập thể với phương thức hái lượm và săn băt. 

4- Do sống trong điều kiện thiên nhiên hoang,dã, luôn bị thú dữ đe doạ... nen 
phải dựa vào sức mạnh của tập thê đê tự vệ... 

- Sự khác nhau giữa bầy người nguyên thủy với các bây động vật: 

+ Trong thời kì bầy người nguyên thuỷ, con người đã biết chê tạo cộng cụ lao 
động. Đó là những công cụ thuộc thời kì đá cũ. 
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4 - Họ đã biết giũ’ lửa trong tự nhiên và biết chế tạo ra lửa để nướng chín thức 
ăn, tự vệ, sưởi ấm. 

4 - Giữa các thành viên của bầy đã có quan hệ tương đôi chặt chẽ, gắn bó: có 
người đứng đầu, có phân công công việc giữa nam và nữ, cùng chăm sóc con cái v.v... 

Bài tập 3: Lập bảng so sánh giữa Vượn cổ, Người tối cổ và Người tinh khôn 
theo các tiêu chí sau đây: 



Niên đại 

Hình dáng 

Công cụ lao động 

Nơi tìm thấy 
Di cốt 

Vượn cổ 





Người tối cố 





Người tinh khôn 






* Hướng dẫn trả lời: 



Niên đai 
• 

Hình dáng 

Công cụ 
lao động 

Nơi tìm thấy 
di cốt 

Vươn cổ 
• 

6 triệu năm. 

Có thể đứng 
và đi bằng hai 
chân, dùng tay 
cầm nắm, ăn 
hoa, quả, lá. 

Chưa sử 
dụng công 
cụ lao động. 

Đông Phi, Tây 

Á và Lạng Sơn 
(Việt Nam)... 

Người tối cổ 

4 triệu năm. 

Đã hoàn toàn 
đi đứng bằng 
hai chân 

Bằng đá, sử 
dụng những 
mảnh đá có 
sẵn để làm 
công cụ. 

Đông Phi, Gia va 
(In-đô-nê-xi-a), 

Bắc Kinh (Trung 
Quốc), Thanh Hoá 
Việt Nam)... 

Ngưcri tinh khôn 

4 vạn năm. 

Có cấu tạo cơ 
thể như người 
ngày nay: 
xương cốt nhỏ 
hơn người tối 
cổ, lớp lông 
mỏng trên 
người không 
còn nữa. 

Bằng đá, 
nhưng gọn 
và sắc cạnh 
hơn do 
được ghè 
hai rìa. 

Châu Á, 
châu Âu và 
châu Phi. 


Bài tập 4: Hãy nêu những tiến bộ của con người trong thời kì đồ đá mới. 


* Hướng dẫn trà lời: , 

- Con người đã biết mài nhẵn công cụ bằng đá ở rìa lưỡi hoặc toàn thân, biet 
khoan lỗ để tra cán. 

- Trong thời kì đá mới, con người đã biết trồng trọt và chặn nuôi nguyên thuỷ. 
Như vậy, con người đã chuyển từ kinh tế thu lượm sang kinh tê sản xuat. 

- Con người còn biết dệt vải, làm đồ gốm, đan lưới đánh cá v.v... 
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- Con người đã biết chế tạo đồ trang sức, biết sinh hoạt nghệ thuật như nhảy 
múa, hội hoạ... 

Do tất cả nhũng tiến bộ đó người ta gọi thời kì này là cuộc "Cách mạng đá mới 

Bài 2 

XẪ HỘI NGUYÊN THƯỶ 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Thị tộc là gì? 

A. Những gia đình gồin hai đến ba thế hệ có chung dòng máu. 

B. Những người đàn bà giữ vai trò quan trọng trong xã hội. 
c. Những người sống chung trong hang động, mái đá. 

D. Những người đàn bà cùng làm nghề hái lượm. 

Câu 2: Bộ lạc là gì? 

A. Tập hợp một số thị tộc. 

B. Các thị tộc có quan hệ gan bó với phau. 

c. Tập họp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 
một nguồn gốc tổ tiên xa xôi. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 3: Cư (lân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất? 

A. Trung Quốc, Việt Nam. B. Tây Á, Ai Cập. 

c. In-đô-nê-xi-a, Đông Phi. D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 4: Cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm cư dân Tây Ả và nam châu Âu là 
những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt? 

A. 5.000 năm. B. 5.500 năm. c. 4.000 năm. D. 3.000 năm. 

Câu 5: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ hằng kim khí, nhất 
là đồ sắt là gì? 

A. Khai khẩn được đất hoang. 

B. Đưa năng suất lao động tăng lên. 
c. Sản xuất đủ nuôi sống cộng đồng. 

D. Sản phẩm làm ra không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa. 

Câu 6: Trong buổi đầu thời đại kim khí, loại kim loại nào dược sử dụng sớm nhất? 

A. Sắt. B. Đồng thau. c. Đồng đỏ. D. Thiếc. 

Câu 7: Sản phẩm dư thừa của xã hội xuất hiện được giãi quyết như thế nào? 

A. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người. 

B. Không thể chia đều cho mọi người, 
c. Vút bỏ hết những sản phẩm dư thừa. 

D. Dừng sản xuất để tiêu thụ hết sản phẩm thừa. 

Câu 8: Khi có sản phẩm xã hội dư thừa, ai là người chiếm đoạt của dư thừa đó? 

A. Tất cà mọi người trong xã hội. 

B. Những người có chức quyền. 
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c. Những người trực tiếp làm ra cùa cải nhiều nhất. 

D. Những người đứng đầu mỗi gia đình. 

Câu 9: Sự xuất hiện tư hữu; gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xã hội phân 
chia thành giai cấp... Đó là hệ quả xã hội của việc sư dụng: 

A. Công cụ đá mới. B. Công cụ bằng kim loại, 

c. Công cụ bằng đồng đỏ. D. Công cụ bằng đồng thau. 

Câu 10: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đỏi nhu thế nào trong xã liội? 

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp. 

B. Cùa cài dư thừa dẫn đến khùng hoảng thừa, 
c. Những người giàu có phung phí tài sản. 

D. Tất cả các sự thay đổi trên. 

Câu 11: Thời kì xã hội có giai cấp đầu tiên là thòi kì nào? 

A. Thời kì nguyên thuỷ. B. Thời kì đá mới. 

c. Thời Cổ đại. D. Thời kì kim khí. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy trình bày quan hệ xã hội của người nguyên thủy. Vì sao trong xã 
hội nguyên thủy có sự hướng thụ công băng? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Quan hệ xã hội: 

+ Trong thời kì nguyên thuỷ, con người "hợp tác lao dộng ", hưởng thụ bằng 
nhau và "tính cộng dồng" rất cao. 

+ Trong lao động và hưởng thụ, người nguyên tliuỷ không phân biệt đâu là 
quyền lợi, đâu là nghĩa vụ. Mọi người đều hưởng thụ thành quả lao động như nhau. 

Như vậy, quan hệ trong xã hội nguyên thuỷ không chi có sự hợp tác mà mọi cùa 
cải, mọi sinh hoạt đưọc coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung thậm 
chí ờ chung một nhà. 

- Nguyên nhân trong xã hội nguyên thủy có sự hướng thụ công bằng? 

+ Của cải làm ra chỉ đủ ăn, chưa có dư thừa để mà chiếm hữu. 

+ Những tư liệu sản xuất như rừng, ruộng đất, ao hồ v.v... lúc đó lại quá thừa 
thãi trong điều kiện lạc hậu, công cụ thô sơ, dân cư quá thưa thớt, nên người ta 
không có nhu cầu chiếm giữ đất đai làm của riêng. 

+ Do quan hệ huyết tộc. Mỗi thị tộc chỉ có gồm khoảng 10 gia đình cộ cùng 
huyết thống với nhau. Sự cộng đồng trong thị tộc là thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ 
lẫn nhau giữa ông bà, con cháu và anh em trong cùng một dòng họ. 

Bài tập2: Hây đánh chữ Đ (đúng) và s (sai) trong các câu cho sẵn dưới đây, 

A. ũ Trong thị tộc, con cháu có thói quen tôn trọng lớp ông bà, cha mẹ. 

B. ũ Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc sống cách xa nhau, nhưng có họ hàng 

với nhau và cùng một huyết thống, 
c. □ Buổi đầu thời đại kim khí, con người sản xuất vẫn chưa đù ăn. 
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D. CH Gia đình phụ hệ xuất hiện trong lòng thị tộc bình đẳng thời nguyên thuỷ. 

E. ũ Xã hội nguyên tliuỷ bị tan rã. Con người đang đứng trước ngưỡng cửa 

của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên - thời cổ đại. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- a; d; e : Đúng. 

- b; c : Sai. 


Bài tập 3: Ghi sự kiện vào cột B cho phù hợp với nội dung của cột A sau đây: 


A 

B 

1. Những tiến bộ 
của con người trong 
thời đá mới. 


2. Ý nghĩa của sự 
xuất hiện công cụ 
bằng kim loại. 

• 


* Hướng dẫn trà lời: 


A 

B 

1. Những tiến bộ 
của con người 
trong thời đá mới. 

• 

- Con người từ nghề săn bắn, hái lượm đã tiến tới biết trồng 
trọt, chăn nuôi. 

- Con người có óc sáng tạo, họ bắt đầu biết khai thác tù' 
thiên nhiên những cái cần thiết cho cuộc sống cùa mình. 

- Con người đã biết dùng đồ trang sức : vòng tay, vòng cổ 
chân, hoa tai v.v... 

- Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm đù để nuôi 
sống mình. 

2. Ý nghĩa của sự 
xuất hiện công cụ 
bằng kim loại. 

- Con người đã khai phá những vùng đất mà trước đây chưa 
khai phá nổi. 

- Đưa năng suất lao động ngày càng tăng lên, tạo ra của dư 
thừa 


Bài tập 4: Lập bảng kê và ghi tóm tắt nội dung vào từng cột theo yêu cầu sau đây: 


Nội dung 

Xã hội 
nguyên thuỷ 

Công xã 

thị tộc 

mẫu hê 
• 

Công xã 
thị tộc 
phụ hệ 

Thời kì 
hình thành 
xã hội có 
giai cấp 

1. Niên đại 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

2. Công cụ lao động. 

(a) 

(b) 

(c) 

r (d) 

3. Phương thức kiếm sống. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

4.Quan hệ xã hôi 

(a) 

(b) 

(c) 

(fi) 
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* Hướng dẫn trá lời: 


Nội 

dung 

Xã hội nguyên 
thuỷ 

Công xã thị 
tộc mẫu hệ 

Công xã thị tộc 
phụ hệ 

Thời kì hình 
thành xã hội 
có giai cấp 

1 . 

a. 4 triệu năm 

b. 4 vạn năm 

c. 1 vạn năm 

d. 3.000 năm 

2 

a. Đá cũ 

b. Đá mới 

c. Đồng thau 

d. Đồ sắt. 

3. 

a. Săn bắt, 
hái lượm 

b. Săn bắt, 

hái lượm 

c. Trồng trọt; 
chăn nuôi 

d. Trồng trọt, 
chăn nuôi 

4. 

a. Sống từng bầy 

b. Sống từng 
nhóm theo 
gia đình mẫu 
hệ, bình 
đẳng 

c. Sống theo gia 

đình phụ hệ 

d. Phân chia kẻ 
giàu, người 
nghèo, xã 
hội có giai 
cẩp 


Bài tập 5: Sắp xếp lại các sơ đồ sau đây cho đúng với quá trìnlt dẫn đến sự xuất 
hiện giai cấp. 


Công cụ bằng kim 
loại xuất hiện 


Xã hội 
nguyên thuỷ 


Năng suất lao 
động tăng lên 


Tư hữu 
xuất hiện 

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 

Chiếm đoạt của 
cải dư thừa 

• 

Phân hoá 
giàu, nghèo 


Cùa dư thừa 
ngày càng nhiều 


Giai cấp 
hình thành 

(5) 

(6) (7) (*) 


* Hướng dẫn trá lời: _ __ 




1 









































































Chương II 

XÃ HỘI CỔ ĐẠI 


Bài 3 

CÁC QUỐC GIA CỐ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Vì sao các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất ở phương Đông? 

A. Đất đai màu mỡ. 

B. Các dòng sông thường xuyên mang phù sa bồi đắp. 

c. Người phương Đông đã sử dụng công cụ bằng sắt rất sớm. 

D. Câu a và b đúng. 

Câu 2: Khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, người phương Đông thường quần tụ ở 
đâu để sinh sống? 

A. Vùng rừng núi. B. Vùng trung du. 

c. Các con sông lớn; D. Vùng sa mạc. 

Câu 3: Ngành sán xuất nào phát triến sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở 
các quốc gia cổ đại phương Đông? 

A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tất cả các ngành trên. 

Câu 4: Công việc nào đã khiến mọi người ở phương Đông có quan hệ gắn hó với 
nhau trong tổ chức công xã? 

A. Trồng lúa nước. B. Trị thuỷ. 

c. Chăn nuôi. D. Làm nghề thủ công nghiệp. 

Câu 5: Hãy ghép các tên nước và tên sông mà cư dân phương Đông định cư đầu 
tiên sao cho phù hợp? 

1. Trung Quốc A. Sông Hằng, sông Án. 

2. Lưỡng Hà B. Sông Nin. 

3. Án Độ c. Sông Hồng. 

4. Ai Cập D. Sông Hoàng Hà. 

5. Việt Nam E. Sông ơ-phơ-rát, Ti-gơ-rơ. 

Câu 6: Các quốc gia cổ đại phương Đông dược hình thành trong khoảng thời 
gian nào? 

A. Khoảng thiên niên kỉ IV - III TCN. B. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN. 

c. Khoảng thiên niên ki HI - II TCN. D. Khoảng thiên niên ki II - 1 TCN. 

Câu 7: Trong các quốc gia cổ đại phirơng Đông dựới đây quốc gia nào được 
hình thành sớm nhất? 

A. Ẩn Độ. B. Ai Cập, Lưỡng Hà. 

c. Trung Ọuốc. D. Ai Cập, Ắn Độ. 
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Câu 8: Ở Trung Quốc, vương triều nào được thành lập dầu tiên trong thời Cồ đụi? 
A. Nhà Chu. B. Nhà Tần. c. Nhà Hán. D. Nhà Hạ. 

Câu 9: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành khi những cư dân ớ 
đây đều biết sử dụng công cụ đồ sắt. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 10: Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cồ đại phương Đông là ai? 

A. Vua chuyên chế. B. Đông dào quý tộc quan lại. 

c. Chù ruộng đất và tầng lớp tăng lừ. D. Tất cả các tầng lớp đó. 

Câu 11: Chiếm tực lượng đông đảo nhất và là thành phần sản xuất chii yểu cừu 
xã hội cố đại phương Đông là tầng lóp nào? 

A. Nô lệ. B. Nông dân công xã. c. Nông dân tự do. D. Nông nô. 

Câu 12: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông, tầng lớp nào có vị trí thắp 
nhất trong xã hội? 

A. Nô lệ. B. Nông nô. c. Nông dân công xã. D. Tất cả các tầng lớp đó. 
Câu 13: Những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu? 

A. Tù binh chiến tranh. 

B. Nông dàn nghèo không trà dược nợ. 

C'. Ngưòi bị buôn bán từ các nước khác đên. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 14: Vua (ỳ Ai Cộp dược gọi là gì? 

A. Pha-ra- 011 . B. En-xi. c. Thiên từ. D. Thần thánh dưới trần gian. 

Câu 15: “Dưới bầu trời rộng lớn không có nơi nào là không phái đất cửa nhà 
vua; trong phạm vi lãnh thổ, không người nào không phái thần dân 
của nhà vua ”. Dây là câu nói thê hiện quyên lực nhà vua trong quôc 
gia cổ dại nào (ýphương Dông? 

A. Ai Cập. B. Trung Quốc. c. Án Độ. D. Việt Nam. 

Câu 16: Chữ viết dầu tiên của người phương Đông cổ đại là gì? 

A. Chữ tượng ý. B. Chữ La tinh. 

c. Chữ tượng hình. D. Chữ tượng hình và tượng ý. 

Câu ỉ 7: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“. là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu câu 

sán xuất nông nghiệp 

A. Chữ viết. B. Thiên văn học và lịch, 

c. '['oán học. D. Chữ viết và lịch. 

Câu 18: Trong tĩnh vực toán học thời cổ đại ở phương Đông, cư dân nước nào 
thành thạo về số học? Vì sao? 

A. Trung Quốc. Vì phải tính toán xây dựng các công trình kiên trúc. 

B. Ai Cập. Vì phải đo diện tích phù sa bồi dấp. 
c. Lưỡng Hà. Vì phải đi buôn bán xa. 

D. Án Độ. Vì phải tính thuế. 







Câu 19: Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập thạo về hình học? 

A. Phải đo lại ruộng đất và vẽ các hình để xây tháp. 

B. Phải đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân. 

c. Phải vẽ các hình để xây tháp và tính diện tích nhà ờ của vua. 

D. Phải tính toán các công trinh kiến trúc. 

Câu 2Ọ: Kim Tự Tháp ở Ai Cập được xây (lựng vào khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng 2000 - 1500 năm TCN. B. Khoảng 2500 - 3000 năm TCN. 

c. Khoảng 3500 - 4000 năm TCN. D. Khoảng 3000 - 2500 năm TCN. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy nêu những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ 
đại phương Đông. Sự phát triển kinh tế han đầu của các quốc gia cổ 
đại phương Đông như thê nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Đặc điêm điều kiện tự nhiên: 

+ Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện trên lưu vực các dòng sông 
lớn, hàng năm có lượng phù sa màu mỡ bồi đắp. 

+ Ở đây có nhiều đất canh tác, có mưa đều đặn, theo mùa. 

- Sự phát triền kinh tể ban đầu: 

+ Cư dân phương Đông sống bằng nghề nông là chù yếu "lấy nông nghiệp 
làm goc 

+ Ngoài nghề nông, cư dân phương Đông còn làm đồ gốm, dệt vải, luyện 
kim... 

+ Chăn nuôi là một ngành kinh tế được cư dân phương Đông kết hợp với 
nghề nông. 

Bài tập 2: Điền sự kiện vào các niên biểu về sự hình thành các quốc gia cố dại ở 


phương Đông sau đây: 


Niên đại 

ỉ 09 

Sư hình thành các quôc gia cô đại phưong Đông 

1. Giữa thiên niên kỉ 
IVTCN 


2. Giữa thiên niên kỉ 

III TCN 

1 ' ’• * . 

3. Cuối thiên niên kỉ 

III TCN 

ế 


* Hướng dẫn trà lời: 

1. - Nhà nước Ai Cập cổ đại. 

- Nhà nước Lưỡng Hà cổ đại. 

2. - Nhà nước Ẩn Độ cổ đại. 

3. - Nhà nước Trung Quốc cổ đại. 
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Bài tập 3: Các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà, Ân Độ, Trung Quốc được thành lập 
trên các dòng sông nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

1. Ai Cập - Sông Nin. 

2. Lưỡng Hà - Ti-gơ-rơ. 

3. Án Độ - Sông Hằng. 

4. Trung Quốc - Sông Hoàng Hà. . 

Bài tập 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia cổ đại phương 
Đông. Rút ra nhận xét về tô chức bộ máy nhà nước đó. 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia cồ đại phương Đông. 


— GIAI CÁP THỐNG TRỊ 



▼ ~ 

GIAI CÁP BỊ TRỊ 



- Nhận xét: Đây là bộ máy nhà nước chuyên chế cổ đại. Vua nắm mọi quyên hành. 
Bài tập 5: Ghi tóm tắt những thành tựu văn hoá của các quốc gia cô đại phương 


Đông vào bảng sau: 


Các lĩnh vực 

Thành tưu 

1. Chữ viết 

(a) 

2. Lịch 

(b) 

_ 

3. Thiên văn học 

■ (c) 

4. Toán học 

(d) 

1 

5 . Kiến trúc 

(e) 







































































* Hướng dẫn trá lời: 

a) Chữ viết tượng hình, chữ tượng ý: chữ viêt là một phát minh lớn và cũng là 
biểu hiện đầu tiên và cơ bản của văn minh loài người. 

b) Lịch : người phương Đông biết làm ra lịch, mỗi năm có 365 ngày, chia 
thành 12 tháng. Việc tính lịch chỉ đúng tương đối, nhưng có ngay tác dụng 
thực tiễn đối với gieo trồng. 

c) Thiên vân học : biết quan sát bầu trời để tính lịch phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp. 

d) Toán học : ra đời sớm. Người Lường Hà đi buôn xa nên thạo về số học. 
Người Ai Cập phải đo ruộng đất và vẽ hình xây tháp nên thạo vê hình học. 

e) Kiến trúc: xây dựng được nhiều công trình kiến trúc. Ví dụ: 

- Thành thị Án Độ cỏ Ha-rap-pa. 

- Thành thị cổ Ba-bi-lon ỡ Lường Hà. 

- Kim Tự Tháp ơ Ai Cập. 

Bài 4 

CÁC QƯÓC GIA CỎ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP 

VÀ RÔMA 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Phần lớn lãnh thổ cùa các nước phương Tây cố đại là gì? 

A. Đồng bàng. B. Cao nguyên, c. Núi và cao nguyên. D. Núi. 

Câu 2: Vào khoáng thời giun nào cư (lân Địa Trung Hải hắt đầu hiêt chê tạo 
, công cụ bằng sắt? 

A. Khoảng thiên liiên ki 1 TCN. B. Khoảng thiên niên ki II TCN. 

c. Khoảng thiên niên kỉ III TCN. D. Khoảng thiên niên ki IV TCN. 

Câu 3: Điều, kiện tự nhiên cua Địa Trung Hui thuận lợi cho việc phát triền sán 
xuất nông nghiệp. Đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai. 

Câu 4: Ngành sàn xuất nào phát triên sớm và mạnh nhất khu vực Địa 
Trung Hãi? 

A. Nông nghiệp. B. Thù công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Câu A và B đúng. 

Câu 5: Người Hi Lạp và Rôma đã đem các sản pltấm thủ công nghiệp bán ờ đâu? 

A. Các nước phươnị^Đông. 

B. Khắp thế giới. 

c. Trung Quốc và Án Độ. 

D. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải. 

Câu 6: Người Hi Lạp và Rôma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, 
lông thú từ đâu về? 

A. Từ Địa Trung Hải. B. Từ Hắc Hai. Ai Cập. 

C. Từ Án Độ. Trung Quốc. D. Từ các nước trên thế giơk 
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Câu 7: Lực lượng lao động chính trong xã hội cổ đại Hi Lạp, Rôma là tầng lớp 
nào? 

A. Chủ nô. B. Nô lệ. C. Nông dân. D. Ọuý tộc. 

Câu 8: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội chiếm nô ở Hi Lạp và Rôma là: 

A. Địa chủ và nông dân. B. Quý tộc và nông dân. 

c. Chủ nô và nô lệ. D. Chủ nô và nông dân công xã. 

Câu 9: Nơi nào trên đất nước Hi Lạp cổ đại có ngày bán hàng vạn nô lệ? 

A. Át-tích. B. A-ten. c. Pi-rê. D. Tất cả các nơi trên. 


Câu 10: Ở Rôma, việc sử dụng nô lệ còn được mở rộng ớ đâu? 

A. Ở xưởng thủ công. B. Ở trang trại. 

c. Ở trường đấu. D. Cả câu A, B. c đều đúng 

Câu 11: Sau nô lệ là lực lượng lao dộng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và 
Rônta còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông? 

A. Nông dân. B. Thương nhân. c. Thợ thủ công. D. Bình dân. 

Câu 12: Thế nào là xã hội chiếm nô? 

A. Chủ nô chiếm nhiều nô lệ. 

B. Xã hội chủ yếu dựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ. 
c. Xã hội chỉ có chủ nô và nô lệ. 

D. Chủ nô buôn bán, bắt bớ nô lệ. 

Câu 13: Cư dân ở Địa Trung Hải tập trung đông nliẩt ở đâu? 

A. Ở nông thôn. B. Ở miền núi. c. Ở trung du. D. Ở thành thị. 

Câu 14: Vì sao gọi là Thị quốc Địa Trung Hải? 


A. Ở Địa Trung Hải nhiều quốc gia có thành thị. 

B. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị là một quốc gia. 
c. Ở Địa Trung Hải có nhiều phụ nữ sống ờ thành thị 

D. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị có nhiều quốc gia. 

Câu 15: Quyền lực xã hội ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải năm trong tay 

thành phần nào? t 

A. Quý tộc phong kiến. B. Vua chuyên chê. 

B. Chù nô, chủ xưởng, nhà buồn. D. Bô lão cùa thị tộc. 

Câu 16: Điền vào chỗ trổng câu sau đây : “Người ta không châp nhận cỏ vua. 

Cỏ 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành một . ■■■■(1) co 

vai trò như . (2), thay mặt nhân dân quyết định công việc trong 

nhiệm kì ỉ năm 

A. (1) Hội đồng 500 người; (2) “quốc hội”. 

B. (1) Hội đồng 5000 người; (2) “chính phủ”. 

C. (1) Hội đồng 50 người; 


C. (1) Hội đồng 50 người; (2) “thủ tưởng • 

D. (1) Hội đồng 3 0C^gu'ờfr^— 

ĩ HƯ V i Ệ N TĨNH 
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Câu 17: Thể chế dân chủ ỞAten cửa Hi Lạp cổ đại có hước tiến hộ như thế nào so 
với chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông? 

A. Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc. 

B. Tạo điều kiện cho chù xưởng quyết định mọi công việc. 

c. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống 
chính trị của đất nước. 

D. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các Viện 
nguyên lão. 

Câu 18: Sau cuộc cltiển tranh với Ba Tư, Thị quốc Aten trở nên như thế nào? 

A. Bị điêu tàn do chiến tranh. 

B. Trỏ' thành minh chủ của các quốc gia Hi Lạp. 

c. Trở thành đế quốc mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải. 

D. Trờ thành một quốc gia độc lập. 


Câu 19: Nối các địa danh ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp? 


A 

B 

1. Aten 

2. Rôma 

3. Ai Cập 

a) Vua chuyên chế gọi là Pharaon. 

b) Hội đồng dân chủ 500 người. 

c) Đi xâm chiếm các nước và thành thị trên bán đảo Italia. 

d) Chinh phục các vùng cùa Hi Lạp, các nước ven biển Địa 
Trung Hải. 

e) Trở thành một đế quốc cổ đại. 

g) Công dân tham gia công việc cùa nhà nước. 


Câu 20: Đầu thế kỉ IIITCN, quốc gia nào mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải? 
A. Hi Lạp. B. Rôma. c. Aten. D. Ai Cập. 


Câu 21: Ờ các Thị quốc trong các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải, tực lượng nào 
giữ vai trò quan trọng nhất trong xã hội? 

A. Thị dân. B. Thương nhân. c. Nô lệ. D. Bình dân. 

Câu 22: Trong các quốc gia cỗ đại ở Địa Trung Hải, nước nào sử dụng và dối 
xử với nô lệ tàn tệ nhất? 

A. Rônia. B. Hi Lạp. c. Ba Tư. D. Tất cả các nước trên. 

Câu 23: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 73-71 TCN. B. Năm 71-73 TCN. 

c. Năm 71 - 72 TCN. D. Năm 476 - 477. 

Câu 24: Xpac-ta-cút người ở nước nào? 

A. Rôma. B. Hi Lạp. c. Ba Tư. D. Ai Cập. 
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Câu 25: Cuộc khới nghĩa Xpac-ta-cút dã tác dộng như thế nào đối với chế dộ 
chiếm nô Rôma? > 

A. Làm sụp đổ hoàn toàn chế độ chiếm nô Rôma. 

B. Làm lung lay tận gốc chế độ chiếm nô Rôma. 
c. Làm thay đổi cách cai trị cùa chủ nô Rônia. 

D. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Câu 26: Đe quốc Rôma oai hùng bị sụp dồ vào năm nào? 

A. Năm 476. B. Năm 746. c. Năm 647. D. Năm 467. 

Câu 27: Nhờ đâu người Hi Lạp hiểu biết chính xác hơn về Trái Đất và hệ 
Mặt Trời? 

A. Nhờ canh tác nông nghiệp. B. Nhờ đi biển. 

c. Nhò' buôn bán giữa các thị quốc. D. Nhò' khoa học kĩ thuật phát triển. 

Câu 28: Người nước nào đã tính được một năm có 365 ngày và 1/4, nên họ định 
một tháng có 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày? 

A. Hi Lạp. B. Ai Cập. c. Trung Quốc. D. Rôma. 

Câu 29: Hệ thống chữ cái A, B, c là hệ thống chữ cái của nước nào? 

A. Ai Cập. B. Lưỡng Hà. c. Hi Lạp, Rôma. D. Ai Cập, Án Độ. 
Câu 30: ,ầ Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình 
phương hai cạnh góc vuông”. Đó là định lí của ai? 

A. Pi-ta-go. B. ơ-clit. c. Ta-Iét. c. Ac-si-met. 

Câu 31: Ai là tác giã cuốn “Lịch sử cuộc chiến tranh Hi Lạp - Ba Tư”? 

A. Tu-xi-đit. B. Hê-rô-đôt. c. Xtra-bôn. D. Ê-xin. 

Câu 32: Ai là tác giả cuốn “Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne”? 

A. Hê-rô-đôt. B. Ta-xit. c. Tu-xi-đit. D. Xtra-bôn. 

Câu 33: Ta-xit đã từng viết cuốn sách nào? 

A. “Lịch sù' chiến tranh Hi Lạp - Ba Tư”. 

B. “Lịch sử cuộc chiến tranh' Pê-lô-pô-ne”. 
c. “Lịch sử Rôma”. 

D. “Lịch sử Rôma” và “Phong tục người Giéc-man”. 

Câu 34:1-lì-at và ô-đi-xê là bàn anh hùng ca nồi tiếng của nước nào? 

A. Hi Lạp. B. Ai Cập. c. Rôma. D. Trung Quốc. 

Câu 35: Các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới: Người tực sĩ ném đĩa, Thần 
Vệ nữ Mi lô của nước nào? 

A. Àn Độ. B. Trung Quốc. c. Hi Lạp. D. Rôma. 

Câu 36: Những công trình kiến trúc với dáng vẻ oai nghiêm, đồ sộ, hoành tráng và 
thiết thực, đó là đặc điểm nghệ thuật kiến trúc của quốc gia cổ đại nào? 

A. Hi Lạp. B. Ẩn Độ. c. Trung Quốc. D. Rôma. 
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II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: So sánh quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây theo các tiêu 
chi sau: 


Tiêu chí so sánh 

Phương Đông 

Phưong Tây 

1. Khí hậu. 

(a) 

(b) 

2. Đất đai. 

(a) 

(b) 

3. Công cụ sản xuất. 

(a) 

(b) 

4. Ngành sản xuất chính. 

(a) 

(b) 

5. Lực lượng lao động chính. 

(a) 

(b) 


* Hướng dẫn trá lời: 

1. a. Mưa đều đặn theo mùa, khí hậu nóng ẩm. 
b. Khí hậu ấm áp, trong lành. 

2. a. Màu mỡ được các dòng sông bồi đắp phù sa. 
b. ít màu mỡ, khô cằn. 

3. a. Công cụ sản xuất bằng tre, gỗ, đá. 
b. Công cụ sản xuất bằng sất. 

4. a. Nông nghiệp: 

b. Thủ công nghiệp. 

5. a. Nông dân công xã. 
b. Nô lệ. 

Bài tập 2: Thế nào là chế độ chiếm nô? Đời sống của các giai cấp, tầng lớp trong 
xã hội chiếm nô thời cỗ đại ở Hi Lạp và Rônta như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Chế độ chiếm nô là một chế độ mà kinh tế-xã hội chủ yếu dựa trên lao động 
của nô lệ, bóc lột nô lệ. 

- Đời sổng cùa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội chiếm nô thời Cô đại: 

+ Chủ nô: là các chủ xưởng, chủ lò, chù thuyền ...rất giàu có, có nhiều nô lệ 
lao động và hầu hạ. Họ rất có thế lực về kinh tế và cả về chính trị. Họ sống 
cuộc sống xa hoa. 

+ Bình dân: là những cư dân tự do, có nghề nghiệp và chút ít tài sản để tự 
sinh sống bằng lao động của bản thân. Họ sống cuộc sống thích an nhàn, chò' 
vào trợ cấp xã hội khinh thường lao động. 

+ Nô lệ: Là lực lượng sản xuất chính trong xã hội, thân phận cùa họ không 
khác gì con vật. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ, không có tư cách pháp nhân 
và cũng không có quyền định đoạt thân phận của mình. 
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Bài tập 3: Vẽ sơ đồ về thể chế chính trị dân chủ chủ nô ỞAten. 



Bài tập 4: Thực chất của nền (lân chủ Aten là gì? 

* Hướng dan tra lời: 

Nền dân chủ của Aten thực chất là nền dân chủ chủ nô, tức là chỉ có chủ nô 
mới được hưởng quyền dân chù, còn liô lệ không có quyền lợi gì. Người.ta tính 
rằng: chỉ khoảng 1/5 dân số Aten được hường quyền công dân, còn toàn bộ phụ nữ, 
ngoại kiều và nô lệ không được hường quyền lợi đó. Mặt khác, nền dân chủ này 
dựa trên sự bóc lột nô lệ, vì thế nó càng dân chủ với chù nô bao nhiêu thì càng hà 
khắc với nô lệ bấy nhiêu. Tuy nhiên nó vẫn có những nét tiến bộ hơn so với chế độ 
quân chủ chuyên chế cổ đại ỏ' phương Đông. 

Bài tập 5: Hãy tường thuật lại cuộc khởi nghĩa của Xpac-ta-cút. 

* Hướng dẫn trà lời: ■ 

Xpac-ta-cút vốn là người Hi Lạp. Sau cuộc chiến tranh xâm lược cùa Rôma vào 
Hi Lạp, Xpac-ta-cút bị bắt về làm nô lệ ở Rôma. Bọn chủ nô Rômasù' dụng nô lệ 
làm việc trong các công xưởng và thậm tệ hơn, chúng đã chọn một số nô lệ khoẻ 
mạnh làm đấu sĩ mua vui cho chúng trong những ngày lễ, hội. Xpac-ta-cút là một 
trong nhũng nô lệ bị chọn làm đấu sĩ. 

Năm 73 TCN, Xpac-ta-cút đã trốn khỏi trường đấu Cô-li-đê, lên vùng núi Vê- 
duy-vơ tập trung hàng vạn nô lệ và dân nghèo đánh chiêm, rong ruôi từ Nam đên 
Bắc Italia trong hơn 2 năm, gây kinh hoàng khiếp sợ cho chủ nô. Đen năm 71 
TCN, khởi nghĩa bị quân đội nhà nước đàn áp và thất bại. 

Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút đã làm cho chế độ chiếm nô Rôma bị lung lay tận 
gốc, nhân cơ hội đó một bộ tộc người Giéc-man từ phương Băc tràn xuông chiêm 
đế quốc Rôma. Đế quốc Rôma oai hùng một thời bị sụp đổ vào năm 476. Thời Cô 
đại và chế độ chiếm nô Rôma đến đây kết thúc. 

Bài tập 6: Sách giáo khoa lịch sử lớp 10 Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn có 
viết: “Người Rô ma đã tính được một năm có 365 ngày và 1/4, nên họ 
định một tháng lần lượt có 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng Hai có 28 
ngày... phép tỉnh lịch của người Rô-ma cổ đại đã rất gân với những 
hiểu biết ngày nay”. " 

Hỏi: - Những tháng nào trong năm có 3-1 ngày? 

- Vì sao tháng Hai có 28 ngày? 
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* Hướng dẫn trả lời: 

- Những tháng có 31 ngày: Một, Ba, Năm, Bảy, Tám, Mười, Mười Hai. 

- Nguyên nhân tháng Hoi có 28 ngày: 

Như chúng ta đã biết, 1 năm có 365 ngày chia cho 12 tháng, mồi tháng có 30 ngày. 
Lấy 5 ngày thừa đó bỏ vào các tháng Một, Ba, Năm, Mười, Mười Hai là vừa đù. 

Nhưng vì tháng Bảy là tháng sinh cùa nhà độc tài Rôma tên là J.Xê-da, nên nhà 
làm lịch phải thêm vào đó một ngày nữa. Nhưng lấy đâu để có một ngày? Người ta 
bèn cắt của tháng Hai một ngày và ngụy biện rằng: "Tháng Hai là tháng Diêm 
Vương ngự trị, nên cắt bo bớt để đỡ những giờ đen đùi”. Sau khi Xê-da mất, Óc- 
ta-vi-út lên cạm quyền. Óc-ta-vi-út sinh vào tháng Tám, nên đã ra lệnh thêm vào 
tháng Tám một ngày. Để làm được việc đó phải cắt thêm cùa tháng Hai một ngày 
nữa. Vì thế tháng Hai chì còn 28 ngày. 

Bài tập 7: Hãy sắp xếp lại các sự kiện sau đây cho phù hợp với mối quan hệ của 
nó. (Chọn mỗi cụm 3 sự kiện). Giải thích vì sao lại sắp xếp như vậy. 


1. a. Pi-ta-go 

b. ơ-clít 

c. Tu-xi-đít 

d. Ta-lét. 

3. a. Ể-sin 

b. Viéc-gin 

c. xỏ-phỏc-lơ 

d. O-ri-pit. 

5. a. Pác-tê-nông 

b. A-thê-na 

c. Thần Vệ nữ Mi-lô 


2. a. Hê-rô-đôt 

b. Tu-xi-đít 

c. Ác-si-mổt 

d. Ta-xít. 

4. a. Ị-li-at 

b. ỏ-di-xè 

c. Phong tục người Giec-man 

d. Hỏ-me-rơ. 

6. a. Lịch sứ cuộc chiến Hi Lạp - Ba Tư 

b. Lịch sử cuộc chiến tranh Pè-lỏ-pỏ-ne 

c. ơ-đip làm vua. 

d. Lịch sứ Rôma. 


d. Người lực sĩ ném đĩa 
* Hướng dan trà lời: 

1. a, b, d. (Tu-xi-đít là nhà viết sử), 
a, b, d. (Ac-si-met là nhà vật lí), 
a, c, d. (Viếc-gin nhà văn của Rôma). 

a, b, d. (Phong tục người Giéc-man là tác phẩm lích sử). 

b, c, d. (Pác-tê-nông là ngôi đền), 
a, b, d. ( ơ-đip 'làm vua là tác phẩm văn học). 

Bài tập 8: Lập bâng so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia 
cổ đại Địa Trung Hải theo yêu cầu sau (lây: 


2. 

3.. 

4. 

5. 

6. 


Tiêu chí so sánh 

Phương Đông 

Phưong Tây 

1. Điều kiện tự nhiên 

(ã) 

(b) 

2. Nền tảng kinh tế 

(a) 

(b) 

3. Thời gian hình thành nhà nước 

(a) 

(b) 

4. Cơ cấu xã hội 

(a) 

(b) 

5. Thể chế chính trị 

(a) 

(b) 

6. Thành tựu văn hoá 

(a) 

(b) 

-—-K- 
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* Hướng dẫn trả lời: 

\ a. Có nhiều đấi đai canh tác, có mưa đều đặn theo mùa, có khí hậu nóng 
ẩm, được các dòng sông mang phù sa bồi đắp, đất đai màu mỡ. 

b. Đất đai ít, không màu mỡ, đất ven đồi khô cằn. 

2. a. Kinh tế nông nghiệp. 

b. Kinh tế thủ công và thương nghiệp. 

3 a. Khoảng thiên niên ki IV - III TCN. 
b. Khoảng thiên niên kỉ I TCN. 

4 a. Vua chuyên chế, quý tộc, quan lại, chủ ruộng đất, tăng lữ, nông dân 

công xã, nô lệ. 
b. Chủ nô, bình dân, nô lệ. 

5 . a. Quân chủ chuyên chế cổ đại. 
b. Dân chù chù nô. 

6 . a. Chữ viết, lịch, Thiên văn học, Toán học, Văn học, Sử học, công trình 

kiến trúc - đặt nền móng cho văn minh nhân loại, 
b. Chữ viết, lịch, Thiên văn học, Toán học, Văn học, Sử học, công trình 
kiến trúc phát triển rực rỡ. 

Bài tập 9: So sánh những điểm giống và khác nhau trong việc phân chia giai 
cấp ở xã hội phương Đông và phương Tây thời Cô đại? 

* Hướng dẫn trá lời: 

1. Giống nhau: 

- Đều có giai cấp thống trị và bị trị. 

- Giai cấp thống trị nắm toàn bộ quyền hành về kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Nô lệ là tầng lóp thấp nhất trong xã hội, bị bóc lột. 


2. Khác nhau: 


Phương Đông 

Phương Tây 

- Giai cấp thống trị gồm: Vua, quý 
tộc quan lại, tăng lữ, chủ ruộng đât. 

- Giai cấp bị trị: nông dân công xã, 
thợ thủ công, nô lệ. 

- Nông dân công xã là lực lượng sản 
xnất chính trong xã hội. 

- Quan hệ bóc lột chính: Vua - quý 
tộc với nông dân công xã. 

- Giai cấp thống trị gồm: chủ nô, 
chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyên. 

- Giai cẫp bị trị: bình dân, nô lệ. 

- Nô lệ là lực lượng sản xuất chính 
trong xã hội. 

- Quan hệ bóc lột chính: chủ nô 
với nô lê. 
































Chương III 

TRUNG QUỐC THƠI PHONG KIẾN 

Bài 5 

TRUNG QUỐC THỜI TẦN - HÁN 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Trung Quốc chuyển sang chế độ phong kiến vào khoảng thời gian nào? 
A. Khoang thể kỉ III TCN. B. Khoảng thế ki IV TCN. 

c. Khoảng thế kỉ V TCN. D. Khoảng thế ki VI TCN. 

Câu 2: Chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nào? 

A. Nhà Hạ. B. Nhà Hán. c. Nhà Tần. D. Nhà Chu. 

Câu 3: Nhà Tần ở Trung Quốc tồn tại bao nhiêu năm, rồi nhà Hán lên thay? 

A. 10 năm. B. 15 năm. c. 20 năm. D. 22 năm. 

Câu 4: Vào thời nào người Trung Quốc biết chế tạo công cụ bằng sắt? 

A. Thòi nhà Tần. B. Thời nhà Hán. 

c. Thời nhà Hạ. D. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc. 

Câu 5: Năm 770 -475 TCN, tương ứng với thời nào ở Trung Quốc? 

A. Thời Xuân Thu. B. Thời Chiến Quốc, 

c. Thời nhà Tần. D. Thời nhà Hản. 

Câu 6: Giai cấp địa chủ ở Trung Quốc được hình thành từ: 

A. Quan lại. B. Quan lại và một số nông dân giàu có. 

c. Quý tộc và tăng lữ. D. Quan lại, quý tộc, tăng lữ. 

Câu 7: Nông dân lĩnh canh ở Trung Quốc thời phong kiến xuất thân từ đâu? 

A. Nông dân tự canh. 

B. Nông dân công xã rất nghèo, không có hoặc quá ít ruộng, 
c. Tá điền. 

D. Nông dân giàu có bị phá sản. 

Câu 8: Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa 
các giai cấp nào? 

A. Quý tộc với nông dân công xã. B. Quý tộc với nô lệ. 

c. Địa chủ với nông dân lĩnh canh. D. Địa chủ với nông dân tụ canh. 

Câu 9: Nhà Tần đã tltổng nhất Trung Quốc vào thời gian nào? 

A. Năm 221 TCN. B. Năm 212 TCN. 

c. Năm 222 TCN. D. Năm 122 TCN. 

Câu 10: Chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Hán. tồn tại trong khoảng 
thời gian nào? 

A. Năm 206 TCN -221. B. Năm 207 TCN - 222. 

c. Năm 207 TCN - 221. D. Năm 206 TCN - 212. 
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Câu 11: Dưới thời Tần - Hán, Trung Quốc đã phát động các cuộc chiến tranh 
xâm lược các nước nào? 

A. Việt Nam, Ấn Độ. 

B. Bán đảo Triều Tiên, các nước phương Nam và Nam Việt, 
c. Mông Cổ, Cham-pa, 

D. Triều Tiên, Án Độ, Việt Nam. 

Câu 12: Ở Trung Quốc, Nho giáo là một hệ tư tưởng xuất hiện vào thời kì nào? 
Do ai sáng lập? 

A. Thời Cổ đại, do Khổng Minh sáng lập. 

B. Thời phong kiến Tần - Hán, do Khổng Tử sáng lập. 
c. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc, do Mạnh Tử sáng lập. 

D. Thời Cổ đại, do Khổng Tử sáng lập. 

Câu 13: Vào thời nào của nhà Hán, Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ 
cho nhà nước phong kiến? 

A. Thời Hán Vũ Đế. B. Thời Hán Quang Vũ. 

c. Thời Hán Án Đế. D. Tất cả các thời trên. 

Câu 14: Quan điểm cơ bản của Nho giảo là đảm bảo tôn ti trật tự ổn định trong 
các quan hệ chủ yếu cùa xã hội. Đó là quan hệ nào? 

A. Vua - tôi, cha - con, bạn bè. B. Vua - tôi, vợ - chồng, cha - con. 

c. Vua - tôi, cha - con, vợ - chồng. Đ. Tất cả các quan hệ trên. 

Câu 15: “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung 

Phụ xử tử trung, tử bất trung bất hiếu” 

Đó là quan điểm của: 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. c. Đạo giáo. D. Thiên chúa giáo. 

Câu 16: Sấp xếp theo thứ tự cho đúng với thuyết “ngũ thường” của Nho giảo? 

A. Nhân - Nghĩa - Lễ - Tín - Trí. B. Nhân - Lê - Nghĩa - Trí - Tín. 
c. Nhân-Trí-Lễ-Nghĩa-Tín. D. Nhân - Nghĩa - Tín - Trí - Lê. 

Câu 17: Vào thời kì nào ở Việt Nam, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính 
thống của chế độ phong kiến ? 

A. Thời nhà Lý. B. Thời nhà Trần. c. Thời nhà Lê. D. Thòi nhà Hô. 

Câu 18: Bộ Sử ki của Tư Mã Thiên (Trung Quốc), ghi chép sự kiện lịch sử 
trong giai đoạn nào? 

A. Thời các triều đại truyền thuyết đến nhà Tần. 

B. Thời các triều đại truyền thuyết đến đời Hán Vũ Đế. 

c. Thời nhà Tần đến nhà Hán. 

D. Thời nhà Hạ đến nhà Hán. 
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II. BÀI TẬP 

Bài tập I: Điền sự kiện vào cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A sau đây: 


Năm 

Triều đại 

1. Trước 2205 TCN 

a. 

2. 2205 - 1767 TCN 

b. 

3. 1767 -1112 TCN 

c. 

4. 1112-770TCN 

d. 

5. 770-475 TCN 

e. 

6 . 475 -221 TCN 

g- 

7. 221 -206TCN 

h. 

8.206-221 

i. 


* Hướng dẫn trà lời: 

a. Các triều đại truyền thuyết. d. Xuân Thu. 

b. Nhà Hạ. g. Chiến Ọuốc. 

c. Nhà Thương. h. Tần. 

d. Nhà Chu. i. Hán. 


Bài tập 2: Điền sử liệu vào bảng thống kê của chế độ phong kiến Trung Quốc 
dưới thời Tần - Hán. 


Nội dung 

Nhà Tần 

Nhà Hán 

1 . Niên đại 

(a) 

(b) 

2. Tổ chức bộ máy nhà 
nước 

(a) 

(b) . 

3. Chính sách kinh tế 

r (a) 

(b) 

4. Chính sách đối ngoại 

(a) 

(b) 

5. Khỏi nghĩa nông dân 

(a) 

(b) 


* Hướng dẫn trà lời: 

1. a. 221 -206TCN. 


b. 206 TCN-221. 

2. a. Chia đất nước thành quận, huyện, 
b. Chia đất nước thành quận, huyện. 

3. a. Ban hành chế độ tiền tệ đo lường thống nhất. 

b. Giảm tô thuế, sưu dịch cho nông dân, phát triển sả -11 xuất nông nghiệp. 

4. a. Mờ rộng lãnh thổ về phía Nam và phía Bắc. 

. b. Chiến tranh xâm lược Triều Tiên và các nước phương Nam. 

5. a. Trần Thắng - Ngô Quảng 

b. Xích Mi - Lục Lâm và khởi nghĩa cùa Trương Quán. 
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Bài tập 3: Vẽ sơ đồ về sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc. 



Bài tâp 4: Vẽ sơ đồ tồ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Tần - Hán ở 
Trùng Quốc. 

* Hướng dẫn trá lời: 
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Bài 6 

TRUNG QUỐC THỜI ĐƯỜNG - TỐNG 
I. CÂU HỞI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Dưới thời nào, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đinh cao? 
A. Thời nhà Hán. B. Thời nhà Tần. 

c. Thời nhà Đường. D. Thời nhà Tống. 

Câu 2: Cuối thế kỉ VỊ, Trung Quốc thống nhất trở lại dưới triều đại nhà nào? 

A. Nhà Chu. B. Nha Đường. c. Nhà Minh. D. NhàTuỳ. 

Câu 3: Ai là người cướp ngôi nhà Tuỳ lập ra nhà Đường? 

A. Trần Thắng. B. Ngô Quảng. 

c. Lý Uyên. D. Chu Nguyên Chương. 

Câu 4: Nhà Đường tồn tại và phát triển trong khoảng thời gian nào? 

A. Năm 618 - 907. B. Năm 581 -618. 

c. Năm 907 - 960. D. Năm 420 - 589. 

Câu 5: Nhà Đường đã cắt cử những ai giữ chức Tiết độ sứ dể cai trị các vùng 
hiên cương? 

A. Con em địa chủ có tài. B. Những người thân tộc và các công thần, 

c. Những người thi đô cao. D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 6: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường gọi là gì? 

A. Chế độ công điền. B. Chế độ tịch điền, 

c. Chế độ quân điền. D. Chế độ lĩnh canh. 

Câu 7: Nhà nước dem ruộng đất do mình trực tiếp quản lí chia cho nông dân 
cày cây. Đó là một nội dung chính của : 

A. Chế độ quân điền. B. Chế độ lộc điền, 

c. Chế độ tịch điền. D. Chế độ lĩnh canh. 

Câu 8: Dưới thời nhà Đường, khi nlìận ruộng, nông dân phải thực hiện nghĩa 
vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung, điẹu. Vậy tô là gì? 

A. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch. B. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa. 

c. Là thuê hộ khâu, nộp bằng vái, lúa. D. Tất cả các loại thuế trên. 

Câu 9: Người được mệnh danh là “Ông nhiều ruộng” dưới thời nhà Đường ở 
Trung Quốc là ai? 

A. Lý Bành Niên. B. Lý Thừa Vãn. 

B. Chu Nguyên Chương. D. Lư Tùng Nguyên. 

Câu 10: Triều đại nhà Tống ở Trung Quốc tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

'• A. Năm 907-960. B. Năm 960-1279. 

c. Năm 618-907. D. Năm 589 -618. 

Câu 11: Đến thời nhà Tống, người Trung Quốc đã cỏ những phát minh quan 
trọng, đó là gì?. 

A. Kĩ thuật luyện kim loại. B. Đóng tàu, chế tạo súng. 

c. Thuốc nhuộm, thuốc in. D. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết. 
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Câu 12: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị là ha nhà thơ lớn dưới thời nào ở 
Trung Quốc? 

A. Thời nhà Tần. B. Thời nhà Hận. 

c. Thời nhà Đường. D. Thời nhà Tống. 

Câu ỉ3: Lời thơ dẹp và hào hùng, ỷ thơ cổ màu sắc của chủ nghĩa lãng mạn. Đó 
là đặc điểm nghệ thuật của nhà thơ nào ở Trung Quốc? 

A. Đỗ Phù. B. Lý Bạch, 

c. Bạch Cư Dị. D. Cả ba nhà thơ trên. 

Câu 14: Thơ ông tập trung miêu tả những cảnh bất công trong xã hội, miêu td 
cảnh nghèo khổ và những nôi oan khuất của nhân dân lao động, vạch 
trần sự áp bức bóc lột và xa xỉ của giai câp thống trị. Ong là ai? 

A. Đỗ Phù. B. Lý Bạch. C. Bạch Cư Dị. D. Đỗ Lăng. 

Câu 15: Cùng với đạo Phật, đến thời Tống, tôn giáo nào được phát triển thêm 
một bước về lí luận? 

A. Đạo giáo. B. Thiên chúa giáo, 

c. Nho giáo. D. Các tôn giáo trên. 

Câu 16: “Quan trên biết rõ mà không xét 

Thúc lấy đủ tô cầu lập công 
Bán đất cầm dâu nộp cho đủ 
Cơm áo sang năm trông vào đâu ” 

Đó là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ớ Trung Quốc? 

A. Lý Bạch. B. Đỗ Phủ. 

c. Bạch Cư Dị. D. Đường Huyền Tông. 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy sắp xếp nội dung ở cột B sao cho phù họp với cột A: 


A 

B 

1. Cuối nhà Hán 

- Hoàng đế cử Tiết độ sứ canh giữ biên cương, đặt khoa cử 
chọn người làm quan. 

- Lý Uyên. 

- Đỗ Phù. 

- Chế độ quân điền. 

2. Nhà Tuỳ. 

Tồn tại từ năm 960 - 1279. 

Gốm Long Truyền được ưa chuộng. 

Phát minh mới: la bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viêt. 

Nho giáo phát triển thêm một bước về lí luận. 

3. Nhà Đường. 

Nông dân nổi dậy chóng chính quyền phong kiên. 

Bọn quý tộc quan lại chia sẻ đất nước thành nhiêu quoc 
gia nhỏ. 

4. Nhà Tống 

Trung Quốc thống nhất trờ lại (581 - 618). _ 
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* Hưởng dẫn trả lời: 


A 

B 

1. Cuối nhà Hán. 

Nông dân nổi dậy chống chính quyền phong kiến. 

Bọn quý tộc quan lại chia sẻ đất nước thành nhiều quốc 
gia nhỏ. 

2. Nhà Tuỳ. 

Trung Quốc thống nhất trở lại (581 -618). 

3. Nhà Đường.’ 

V 

i 

Hoàng đế cử Tiết độ sứ canh giữ biên cương, đặt khoa 
cử chọn người làm quan. 

Lý Uyên. 

- Đỗ Phủ. 

Chê độ quân điên. 

4. Nhà Tống 

Tồn tại từ năm 960 - 1279. 

Gốm Long Truyền được ưa chuộng. 

Phát minh mới: la bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết. 

Nho giáo phát triển thêm một bước về lí luận. 


Bài tập 2: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Nhà Đường quân lấn chiếm vùng J........(1) ở phía Bấc, chinh phục 

.(2) ở phía Tây, xâm lược bán đảo .'111^(3), củng cố chế độ thống trị ỏ 

.uUCiU (4), ép nước phải thuần phục”. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

1. Nội Mông. 2. Tây Vực. 3. Triều Tiên. 4. An Nam 5. Tây Tạng. 

Bài tập 3: Chế độ quàn điền là gì? Nội dung của chế độ quăn điền dưới thời 
nhà Đường ở Trung Quốc như thế nào? Tác dụng của nỏ? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Chế độ \quân điền: Nhà Đường lấy ruộng đất công và ruộng đất bỏ hoang 
đem chia cho nông dân. 

- Nội dung cùa chế độ quân điền: 

+ Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản lí chia cho nông dân cày cấy. 

+ Các quan lại, tuỳ theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bông lộc. 
+ Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước: 
ruộng trồng dâu được cha truyền con nối. 

- Tác dụng của chế độ quân điền: 

+ Nông dân yên tâm sản xuất, thực hiện nghĩa vụ cho nhà nước. 

+ Hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân. 
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.Bài tập 5: Vẽ sơ đô vê môi quan hệ xã hội dưới thời phong kiên Đường - Tông ở 


Trung Quốc. 



Bài tập 6: Ghi đúng (Đ), sai (S) vào các ô vuông LU thể hiện sự thịnh vượng của 
chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Đường. 

□ A. Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn thiện từ trung ương đến địa phương. 

LU B. Chia đất nước thành các quận huyện; giảm sưu thuế cho nhân dân. 

□ c. Tuyển dụng quan lại bằng hình thức thi cử để chọn người tài. 

LU D. Xây dựng được nhiều công trình kiến trúc lớn như Viên Ninh, Lãng Li Sơn. 
LU E. Mở rộng lãnh thổ Trung Quốc. 

* Hướng dẫn trà lời: A : Đ B: s C: Đ D: s E: Đ 
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'lị Bài 7 

TRUNG QUỐC THỜI MINH - THANH 


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Vào thời gian nào vua Mông cổ nuing quân đánh nhà Tống? 

A. Năm 1257. B. Năm 1275. c. Năm 1258. D. Nam 1279. 

Câu 2: Sau khi nhà Tống bị tiều diệt, Trung Quốc bước vào triều đại nhà nào? 

A. Nhà Minh. B. Nhà Thanh. c. Nhà Nguyên. D. Nhà Bắc Tống. 
Câu 3: Nhà Nguyên tồn tại ở Trung Quốc trong thời gian bao lâu? 

A. 79 năm. B. 97 năm. c. 99 năm. D. 76 năm. 

Câu 4: Ai là người lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Minh? 

A. Lý Tự Thành. B. Ngô Quảng, 

c. Chu Nguyên Chương. D. Trần Thắng. 

Câu 5: Nhà Minh tồn tại ở Trung Quốc vào khoảng thời gian nào? 

A. Năm 1271 - 1279. B. Năm 1271 - 1368. 

c. Năm 1368-1544. D. Năm 1368 - 1644. 

Câu 6: Năm 1380, vua Minh Thái Tổ quyết định bở chức gì ở triều đình? 

A. Quan văn. B. Quan võ. 

c. Thừa tướng. D. Thừa tướng, Thái uý. 

Câu 7: Thời nhà Minh bỏ các chức Thừa tướng, Thái uý và thay vào đó bằnx 
chức gì? 

A. Các quan Thượng thư phụ trách các bộ. 

B. Tiết độ sứ. 

C: Quan văn, quan võ. 

D. Không thay chức nào cả. 

Câu 8: Bộ Lễ, Binh, Hình, Công, Lại, Hộ ở thời nhà Minh của Trung Quốc bắt 
đầu xuất hiện trong triều đại phong kiến nào ở Việt Nam? 

A. Thời Lý. B. Thời Trần. c. Thời Lê sơ. D. Thời Nguyễn. 

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành bùng nổ vào thời điểm lịch sử nào? 

A. Cuối thời nhà Tống. B. Cuối thời nhà Minh, 

c. Đầu thời nhà Minh. D. Đầu thời nhà Thanh. 

Câu 10: Từ năm 1644 -1911, đó là thời giun tồn tại của triều đại phong kiến nào 
ở Trung Quốc? 

A. Nhà Tống. B. Nhà Đường. c. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 11: Nét khác biệt cơ bản trong chính sách cai trị của nhà Nguyên so vói 
nhà Tống la gì? 

A. Nhà nước không chăm lo đến phát triển sản xuất. 

B. Tăng thêm thuế và sưu dịch nặng nề vào người dân. 
c. Thi hành các chính sách áp bức, chia rẽ dân tộc. 

D. Tất cả các chính sách trên. 


32 


Câu 12: Mông Cổ bị nhà Thanh thôn tính vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XVII. B. Đầu thế kỉ XVIII. 

c. Cuối thế kỉ XVIII. D. Giữa thế kỉ XVIII. 

Câu 13: Triều đại phong kiến nào ở Việt Nam phải đương đầu với cuộc chiến 
tranh xâm lược của nhà Mình ở Trung Quốc? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. c. Thời Lê sơ. D. Nhà Nguyễn. 

Càu 14: Ai là người lãnh đạo quân dân ta đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 
của 29 vạn quân Thanh vào năm ỉ 789? 

A. Nguyễn Nhạc. B. Nguyễn Hpệ. 

c. Nguyễn Lữ. D. Ba anh em Tây Sơn. 

Câu 15: Mầm móng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuẩt hiện trong thời kì 
nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Đường. B. Nhà Tống. c. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 16: Biểu hiện của mầm mồng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời 
nhà Minh là gì? 

A. Đã xuất hiện hình thức bao mua trong nông nghiệp. 

B. Quan hệ giữa chủ và thợ trong thủ công nghiệp, 
c. Đã có lao động làm thuê trong nông nghiệp. 

D. Câu a Và b đúng. 

Câu ỉ 7: Bắc Kinh và Nam Kinh vừa là trung tâm kinh té vừa là trung tâm chính 
trị vào thòi kì nào? 

A. Thời Minh - Thanh. B. Thời Đường - Tống, 

c. Thời Tần-Hán. D. Tất cả các thời kì trên. 

Câu 18: Dựa vào nguồn tư liệu nào các nhà văn Trung Quốc viết loại Tiểu thuyết 
chương hồi? 

A. Những câu chuyện dân gian. 

B. Những sự tích lịch sử. 

c. Những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. 

D. Những chính sách cai trị cùa các hoàng đế. 

Câu 19: Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi là ba nhân vật chính trong tác phẩm 
nào ở Trung Quốc? 

A. Thuỳ Hừ. B. Tam quốc diễn nghĩa. 

c. Hồng lâu mộng. D. Tây du kí. 

Câu 20: “Vĩnh lạc đại điển ”, một bộ sách đồ sộ được ra đời vào thời kì nào o 

XI Ậ _ o 


Trung Quốc? 

A. Nhà Minh - Thanh, 
c. Nhà Tần-Hán. 


B. Nhà Tống - Đường. 
D. Nhà Tây Hạ. 


33 









II. BÀI TẬP 

Bài tập ỉ: Sắp xếp các tác phẩm văn học, sử học của Trung Quốc ở cột B cho 
đúng với các tác giả đã cho ở cột A 


A 

B 

1. Thi Nại Am 

a. Tam quốc diễn nghĩa 

2. La Quán Trung 

b. Tây du kí 

3. Ngô Thừa Ân 

c. Thuỷ hừ 

4. Tào Tuyết cần 

á. Bộ Sử ki thời Hán 

5. Tư Mã Thiên 

e. Hồng lâu mộng 


* Hướng dẫn trả lời: l.c ; 2.a ; 3.b ; 4.e ; 5.d 

Bài tập 2: Điền vào chỗ trổng các từ sau đây: 

Khi những công cụ bằng sắt xuất hiện, xã hội Trung Quốc có sự biến đổi. Có 

hai giai cấp chính: giai cấp địa chủ gồm: .....(1) chiêm nhiêu ruộng đât, lại có 

quyền lực. Ngược lại, những nông dân bị mât ruộng, trở nên nghèo túng, phải 

.(2) của địa chủ để.(3) gọi là....(4). Họ phải nộp cho địa 

chù một phần hoa lợi gọi là.(5) Quan hệ sản xuất.(6) hình thành. 

* Hướng dẫn trả lời: 

1 . quan lại, nông dân giàu có 2. nhận ruộng 
3. cày cấy 4. nông dân lĩnh canh 

5 . địa tô 6. phong kiến 

Bài tập 3: Lập niên biểu về tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc qua các 
triều đại theo mẫu sau: 


Nội dung 

Thời Tần - 
Hán 

(a) 

Thời 

Đường 

(b) 

Thời Tống - 
Nguyên 

(c) 

Thời Minh - 
Thanh 
(d) 

1. Niên đại 





2. Tổ chức, bộ 
máy nhà 
nước 


• 



3. Chính sách 
kinh tế 


• 



4. Chính sách 
đối ngoại 





5. Các cuộc khởi 
nghĩa của 
nông dân 
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* Hướng dẫn trả lời: 

I a - Tần (221-206 TCN) - Hán (206 TCN đến 220) 

b - Đường (61 8-907) 

c - Tổng (960-1279) - Nguyên (1271-1368) 

d - Minh (1368-1640) - Thanh(1644-1911) 

2 . a - Chia đất nước thành quận, huyện. 

b - Nhà nước được củng cố và hoàn thiện, mờ khoa thi tuyên chọn nhân tài. 
c - Tổ chức bộ máy nhà nước giống các thời đại trước. Thời Nguyên quyền 
lực tập trung trong tay người Mông cổ. 
d - Thời Minh: chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền, bỏ chức Thừa tướng. 

- Thòi Thanh: nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền. 

3. a - Nhà Tần ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất. 

- Nhà Hán giảm tô thuế, sưu dịch cho nông dân, phát triển sản xuất nông nghiệp 
b - Thực hiện chế độ quân điền làm cho xã hội đạt đến sự phồn thịnh. 

c - Xóa thuế, sưu dịch nặng nề, mở mang công trình thuỷ lợi, phát triển thủ 
công nghiệp. 

d - Công thương nghiệp phát triển, tạo mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chù 
nghĩa xuất hiện. 

4. a - Tần: mờ rộng lãnh thổ về phía nam và phía bắc. 

- Hán: Chiến tranh xâm lấn Triều Tiên và các nước phương Nam. 

b - Lấn chiếm Nội Mông, Tây Vực, Triều Tiên, An Nam... lãnh thổ Trung 
Quốc được mở rộng. 

c - Tiến hành chiến tranh xâm lược các nước phương Nam. 
d - Mờ rộng buôn bán với các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập. 

5. a - Trần Thắng - Ngô Quảng, 
b - Hoàng Sào. 

c - Chu Nguyên Chương, 
d - Lý Tự Thành. 

Bài tập 4: Mầm mắng kinh tế tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở những triều đại 
nào của Trung Quốc? Biểu hiện của mầm mống tư bản chủ nghĩa 
trong các ngành kinh tế như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Những biểu hiện của mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quôc đã 
xuất hiện dưới các triều đại Minh - Thanh (1368-1911). 

- Những biểu hiện: 

+ Sự xuất hiện của công trường thù công: nhiều xưởng dệt lớn, có tính chuyên 
môn hoá cao, thuê nhiều nhân công ở Tô Châu, Tùng Giang. Ở Giang Tây, có trung 
tâm lớn như Cảnh Đức với khoảng 3000 lò làm gốm sứ. 

+ Do thương nghiệp phát triển, nhiều thành thị trờ nên phồn thịnh đông đuc 
'ihư Bắc Kinh, Nam Kinh (vừa là trung tâm chính trị, vừa là trung tâm kinh tê). 

+ Quảng Châu là thương cảng lớn nhất, từ đây các thương nhân Trung Quoc 
ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, An Độ, Ba I ư, A Rạp. 
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Bài tập 5: Lập bảng tóm tắt những thành tựu về văn hoá, khoa học - kĩ thuật 
của Trung Quốc thời phong kiến theo mâu sau: 


Lĩnh vực 

Những thành tựu 

1. Tư tưởng chủ đạo của nền văn 

a. 


hoá Trung Quốc. 



2. Văn học (tác phẩm - tăc giả). 

b.. 

3. Sử học. 

c. 

4. Nghệ thuật. 

d. 

5. Khoa học - kĩ thuật. 

e. 


* Hướng dẫn trả lời: 

a. Tư tưởng Nho giáo. 

b. - Nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng: Lí Bạch, Đô Phù, Bạch Cư Dị... 

- Nhiều tác phẩm nổi tiếng: 

+ Tiểu thuỵết Thuỳ hử cùa Thi Nại Am. 

+ Tam quốc Diễn nghĩa của La Quán Trung. 

+ Tâỵ Du kí cùa Ngô Thừa Ân. 

+ Hồng lâu mộng cùa Tào Tuyết cần... 

c. Bộ Sừ kí của Tư Mã Thiên (thời Hán), Tống sử (thời Tống), Minh sử (thời 
Minh)... 

d. Hội họa, điêu khắc, kiến trúc, thù công mĩ nghệ. 

+ Vạn lí trường thành. 

+ Cố cung (Tử cấm thành)... 

e. Nghề giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng. 

- Kĩ thuật đóng thuyền có bánh lái. 

- Kĩ nghệ luyện sắt, khai thác dầu mỏ và khí đôt. 

Bài tập 6: Trong hệ tư tưởng Nho giảo ở Trung Quốc, quan điểm về "Tam 
cương" và "Ngũ thường" là gì? Các nhân vật găn liên với sự phát 
triển của Nho giáo là ai? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Quan điểm của Nho giáo về quan hệ "Tam cương" là quan hệ giữa vua-tộị, 
chồng-vợ, cha-con; "Ngũ thường" là 5 phẩm chất cùa người quân tử: nhân-lê- 
nghĩa-trí-tín. 

Khổng Tử muốn lập kỉ cương xã hội thông qua các mối quan hệ trên. 

- Các nhân vật gắn với sự phát triển cùa Nho giáo là: 

+ Khổng Tử (551 - 479 TCN), nhà triết học Trung Quốc đề xướng ra học 
thuyết Nho giáo, một học thuyết chính trị có ảnh hường sâu rộng trong xã hội 
Trung Quốc dưới chế độ phong kiên . 

+ Mạnh Tứ (371 - 288 TCN), môn đệ cùa Khổng Tử, tác giả sách Mạnh 
Từ - một trong 4 cuốn sách quan trọng cùa học thuyết Nho giáo. 

+ Ngoài ra còn có Đống Trọng Thư ... 
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Chương IV 

ÁN Độ CỔ ĐẠI VÀ PHONG KIÉN 

Bài 8 

CÁC QUÓC GIA ẤN VÀ VĂN HOÁ 
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Quốc gia đầu tiên của An Độ có tên gọi là gì? 

A Gúp-ta. B. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

c. Vương triều Mô-gôn. D. Ma-ga-đa. 

Câu 2: Vua đầu tiên của nước Ma-ga-đa là ai? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. 

c A-cơ-ba. D. Không phải các vua trên. 

Câu 3: Ong vua kiệt xuất của nước Ma-ga-đa và nỗi tiếng bậc nhất trong lịch sử 
Ân Độ là ai? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. c. A-cơ-ba. ' D. Bơ-ra-ma. 

Câu 4: Khi A-sô-ca mất, đất nước Ân Độ trở nên như thế nào? 

A. Thống nhất gần hết bán đảo Án Độ. 

B. Đất nước trở nên hùng cường. 

c. Ẩn Độ bước vào thời ki chia cắt, khủng hoảng. r - 

D. Ẩn Độ bị Mông cổ xâm lược. 

Câu 5: Đen vương triều nào, miền Bắc An Độ được thông' nhát trở lại, bước vao 
một thời kì mới, thời kì phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử An Độ? 

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li. B. Vương triều Hac-sa. 

c. Vương triều A-sô-ca. D. Vương triều Gúp-ta. 

Câu 6: Vương triều Gúp-ta do ai sáng tập? Vào thời gian nào? 

A. Gúp-ta sáng lập, vào đầu Công nguyên. 

B. A-sô-ca sáng lập, vào thế ki II. 
c. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV. 

D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN. 

Câu 7: Vương triều Gúp-ta có bao nhiêu đời vua? Trải qua bao nhiêu năm? 

A. 7 đời vua-120 năm. B. 9 đời vua - 150 năm. 

c. 8 đời vua - 140 năm. D. 10 đời vua - 150 năm. 

Câu 8: Vương triều Hác-sa tồn tại trong thời gian nào? 

A. Năm 319 - 467. B. Năm 319 - 606. c. Năm 606 - 647. D. Năm 606 - 764 

Câu 9: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào, dưới thời vua nào. ở An Độ? 

A. Thế ki III TCN, dưới thời vua A-sô-ca. 

B. Thế kỉ I, dưới thời vua Gúp-ta. 
c. Thế ki IV, dưới thời vua Hác-sa. 

D. Thế ki VI TCN, dưới thời vua Bim-bi-sa-ra. 
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Câu 10: Phật giáo được truyền bá rộng khắp dưới tì"'r iìọ 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. c. A-cơ-ba. D. Gup-ta. • 

Câu 11: Dưới thời vua nào ở Ân Độ, đạo Phật được tôn là quốc giảo? 

A. A-sô-ca. B. A-cơ-ba. D. Gúp-ta. D. Hác-sa. 

Cìu 12: Trong bốn thần chủ yếu mà người Ân Độ thờ, thần Bơ-ra-ma gọi là 

thần gì? 

A. Thần Sáng tạo thế giới. B. Thần Tàn phá. 

c. Thần Bảo hộ. D. Thần sấm sét. 

Câu 13: Thần nào dưới đây ở Ân Độ được gọi là thần Bảo hộ? 

A. Bơ-ra-ma. B. Si-va. c. Vi-snu. D. In-đra. 

Câu 14: Chữ viết San-skơ-rít (chữ Phạn) được hoàn thiện dưới thời vua nào ở 
Ẩn Độ? 

A. A-sô-ca. B. A-bơ-ca. c. Gúp-ta. D. Hác-sa. 

Câu 15: Yếu tổ nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hoá lâu đời của 
Ân Độ? 

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo). 

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật, 

c. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn. 

D. Lễ, hội tổ chức vào mùa gặt hái. 

Câu 16: Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt văn hoá truyền thống của 
Ẩn Độ? 

A. Trung Qụốc. B. Ẩn Độ. 

c. Mông Cổ. D. Các nước Đông Nam Á. 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy ghi sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây. 


A 

B 

1 . 1.500 TCN 

(a) 

2. 500 TCN 

(b) 

3. Thế ki III TCN 

(c) 

4. Cuối thế kỉ III TCN 

(d) 

5. Thế ki I 

(e) 

6 . Thế kỉ III 

(g) 

7. Thế kỉ IV 

(h) 


* Hướng dẫn trả lời: 

a. Các tiểu vương quốc Ấn Độ bắt đầu hình thành. 

b. Nước Ma-ga-đa được thành lập dưới thời vua Bim-bi-sa-ra. 

c. Ấn Độ dưới thời vua A-sô-ca. 

d. A-sô-ca qua đời, Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng. 

e. Miền Bắc Ấn Độ thống nhất lại, bước vào thời kì phát triển cao và rất đặc 
sắc của lịch sử Ẩn Độ - thời Gúp-ta. 
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a vẫn giữ vững Sự phát triển và nẻt đặc Sắc củạ Ấn Độ. 

h. Sư đinh hình và phát triển văn hoá truyền thống An Độ dưới thời Hác-sạ. 
nài tâp 2: Kết hợp với kiến thức lịch sử lớp 7 mà các em đã học, hãy ghi Đ 
** (đúng) hoặc s (sai) vào các ô đặt trước các câu sau đây đê thê hiện sự 

pháttriển của Ẩn Độ dưới Vương triều Gúp-ta. 
a □ Miền Bắc Ấn Độ được thống nhất. 

b ũ Công cụ sản xuất bằng sắt được sử dụng rộng rãi và phố biên. 

c. □ Nghề luyện kim ngày càng đạt đến trình độ cao. 

d. □ Nghề lúa nước phát triển mạnh. 

e. Ũ Nghề dệt được quan tâm và chú ý phát triển. 

g □ Người Ấn Độ đã chế tạo được nhiều loại vũ khí, tiêu biêu là súng thân cơ. 
h. o Tổ chức kháng cự, không cho các tộc ở Trung Á xâm lân. 
j □ Phật giáo bắt đầu được truyền bá. 

k. □ Công trình kiến trúc, những tác phẩm văn học phát triên mạnh mẽ. 

* Hướng dẫn trà lời: 

a. Đ b. Đ C.Đ d. s e. Đ 

g. s h. Đ i. s k. Đ 

Bài tập 3: Hãy trình bày quá trình phát triển của lịch sử Ắn Độ từ năm 2500 
trước Công nguyên đến cuối thế kỉ III. 

* Hướng dẫn trả lời: _ 

Quá trình phát triển cùa lịch sử Ấn Độ từ nàm 2500 trước Công nguyên đên 

cuối thế kỉ III, có thể chia thành 3 giai đoạn:_ _ 

a. Từ 2500 đến 2000 TCN, là thời kì hình thành những tiêu vương quôc ớ lưu 

vực sông Ấn. . , ' í , 

b. Từ 2000 TCN đến 15000 TCN, bộ tộc người Ân -Ãu xâm nhập vào Băc An, họ 

đã xây dựng nhiều quốc gia ở lưu vực sông Hằng, trong đó Vương_quôc Ma 'ê a- ^ 
là hung mạnh hơn cả. Đen thế kỉ IV TCN, Ma-ga-đa đã thốnp nhât được toàn bộ 

Bắc Ấn và phát triển thịnh đạt dưới thời vua A-sô-ca. . 

c. Tư sau thế ki III TCN đến cuối thế ki III, Ấn Độ bị phân chia thành nhiêu 

quốc gia nhỏ trước khi được thống nhát dưới Vương triêu Gup-ta. 

Bài tập 4: Những yếu tổ nào thể hiện Ấn Độ có nền văn hoá phát triền lậu đời? 

Vì sao An Độ được coi ià một trong những trung tâm văn minh cua 

nhăn loại? 

* Hướng dẫn trà lời: 

a. Những biêu hiệtị ,5 _. ; tA 

- Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo) cùng với những tập tục, le ngni 

giáo hình thành và phát triển sớm. 

- Nghẹ tliuạt kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp, hình tháp, a g 

mộ hình bát úp, bán cầu. . , . hnnợ 

- Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin-đu giáo qua các thời kì, cac pn g I 

cách, kiểu dáng. 
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- Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia, và 

chữ Pa-li, dùng để viết kinh Phật... 

b. Nguyên nhân 

- Văn hoá Ẩn Độ được hình thành từ rất sớm (khoảng thiên niên ki III TCN) 

- An Độ có một nền văn hoá phát triển cao, phong phú, toàn diện, trong đo 

có một số thành tựu vẫn được lưu giũ' đến ngày nãy. 

- Văn hoá Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn 

hoá cùa các dân tộc Đông Nam Á. 

Bài 9 

Sự PHÁT TRIỂN LỊCH sử VÀ VĂN HOÁ ẤN Độ 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Vì sao đến thế kỉ VII, Ân Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán ? 

A. Do chính quyền trunệ ương suy yếu. 

B. Do môi vùng lãnh thổ có điều kiện và sắc thái riêng. 

c. Do ngoại xâm xâm lược. 

D. Câu a và b đúng. 

Câu 2: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ản Độ chia thành mẩy miền ? 

A. Hai miền : Bắc - Nam. 

B. Ba miền : Bắc - Nam - Trung. 

c. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông. 

D. Ba miền : Tây Nam - Đông Bắc và Tây Bắc. 

Câu 3: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ân Độ nổi trội 
hon cả? 

B. Pa-la. 


A. Pa-la-va. 

c. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn. D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li. 

Câu 4: Nước nào ở miền Nam Án Độ có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn 
hoá Ân Độ đến các nước Đông Nam Ả? 

A. Pa-la-va. B. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn. 

c. Vương quốc Hồi giáo Đê li. D. Pa-la. 

Câu 5: Người Hồi giáo ở đâu tiến hành cuộc chinh chiến vào đất Ân Độ, từng 
bước chinh phục các tiêu quốc Ắn rồi lập nên vương triều Hồi giáo Đê-li? 

A. Ở Tây Á. B. Ở Trung Á. c. Ở Nam Á. D. Ở Bắc Á. 

Câu 6: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ẩn Độ trong thời 
gian nào? 

A. Năm 1206- 1526. B. Năm 1207 - 1526. 

c. Năm 1208 -1526. D. Năm 1026 - 1526. 

Câu 7: Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Án Độ đã truyền bá, áp đặt 
đạo Hôi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào? 

A. Ấn Độ giáo. B. Phật giáo, 

c. Hin-đu giáo. D. Cả ba tôn giáo trên. 


Câu 8: Vào thời gian nào kinh đô Đê-li trở thành “một trong những thành phổ 
lớn nhất thế giới”? 

A. Thế ki XIII. B. Thế kỉ XIV. c. Thế kỉ XV. D. Thế kỉ XVI. 

Câu 9: Ai là người đánh chiếm Đê-li, lập ra Vương triêu Mô-gôn ở Ân Độ? 

A. Ti-ntua-Leng. B. Ba-bua. 

c. A-cơ-ba. D. Sa-Gia-han. 

Càu 10: Thòi gian từ 1526 -1707, là thòi kì tồn tại của vương triều nào ở Án Độ? 

A. Vương triều Mô-gôn. B. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

c. Vương triều Gúp-ta. D. Tất cả các vương triều trên. 

Câu 11: A-cơ-ba làm vua ở Vương triều Mô-gôn được bao nhiêu năm? 

A. 39 năm. B. 30 năm. c. 49 năm. D. 59 năm. 

Câu 12: Xoá bỏ sự kì thị tôn giảo, thủ tiều đặc quyền Hồi giáo... Đó là chỉnh 
sách tiến bộ của ai? 

A. Gúp-ta. B. A-sô-ca. c. Hác-sa. D. A-cơ-ba. 

Câu 13: Người Ân Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phô biến nhất là 
chưgì? 

Ạ. Chữ tượng hình. B. Chữ tượng ý. 

c. Chữ Hin-đu. D. Chữ Phạn. 

Câu 14: Kinh Vê-đa là kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào ở Ân Độ? 

A. Đạo Phật. B. Đạo Ba-la-môn và đạo Hin- đu. 

c. Đạo Hồi. D. Tất cả các đạo trên. 

Câu 15: Hoàng đế cuối cùng của các vương triều ở Ẩn Độ là ai? 

A. A-cơ-ba. B. Gian-han-ghia. c. Ao-reng-zép. D. Sa Gia-han. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Lập bảng niên biểu về tiến trình lịch sử cùa Án Độ từ năm 2500 TCN 
đen thế kỉXIX theo mẫu sau đây: 


Niên đại 

Sự kiên 

1. Năm 2500 TCN 

(a) 

2. Năm 1500 TCN . 

(b) 

3. Thế kỉ VI TCN 

(c) 

4. Thế ki III TCN 

(d) 

5. Thế kỉ IV 

(e) 

6. Thế kỉ VI 

(g) 

7- Thế ki XII 

00 — 

8 . Thế kì XVI 

*_Í0__-_ 

_2iThế kỉ XIX 

(k) 


Hướng dẫn trà lời: 

a - Xuất hiện một số thành thị đầu tiên bên sông Ấn. 

b. Xuất hiện một số nhà nước trên lưu vực sông Hằng. 

c. Đạo Phật ra đời ờ Ấn Độ. 
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d. Vua A-sô-ca mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam Ẩn Độ. 

e. Vương triều Gúp-ta thành lập. 

g. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong. 

h. Người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bắc Ấn, lập ra Vương triều Hồi giáo Đê li. 

i. Người Mông cổ tấn công Ấn Độ lập ra Vương triều Ẩn Độ Mô-gôn. 
k. Thực dân Anh xâm lược Ẩn Độ. 

Bài tập 2: Vì sao đến thời A-cơ-ba, Án Độ lại phát triển thịnh đạt nhất? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Trong suốt nửa thế kỉ ở ngôi vua, A-cơ-ba (1556-1605), đã thi hành một số 
chính sách tích cực: 

- Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, 
không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông cổ, gốc An Độ Hồi giáo và gôc 
Ẩn Độ Án giáo, cả ba có tỉ lệ gần như bằng nhau. 

- Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn 
giáo và cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột của chủ đất, quý tộc. 

- Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống 
nhất các hệ thống cân đong và đo lường. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 

Bốn chính sách đó làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có 
nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. 

Bài tập 3: Sắp xếp lại các nhân vật và các sự kiện lịch sử sau đây theo trình tự 
thời gian? 

Vua Ao-reng-zep, Vua A-sô-ca, Vua Sa Gia-han, Vương triều Hồi giáo Đê-li, 
thời Hác-sa, Vương triều Gúp-ta, Vương triều Mô-gôn, Nước Ma-ga-đa, Vua 


A-cơ-ba. 

* Hướng dẫn trả lời: 

1. Nước Ma-ga-đa. 

3. Vương triều Gúp-ta. 

5. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 
7. VuaA-cơ-ba. 

9. Vua Ao-reng-zep. 


2. VuaA-sô-ca. 

4. Thời Hác-sa. 

6 . Vương triều Mô-gôn. 
8 . Sa Gia-han. 


Bài tập 4: Chọn các sự kiện đã cho sau đây điền vào cột B cho phù họp với sự 


kịên ởcôtA. 


A 

B 

1. Vương triều Gúp- ta. 


2. Vương triều Hồi giáo Đê- li. 


3. Vương triều Mô-gôn. 



42 


- A- cơ- ba thi hành một số chính sách tích cực. 

- Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến vào Ấn Độ. 

- Có chín đời vua, trải qua 150 năm. 

- Hơn 300 năm tồn tại và phát triển. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 

- Sự định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ẩn Độ. 


* Hướng dẫn trà Ịờữ 


A 

B 

1 . Vương triều Gúp- ta. 

- Có chín đời vua, trải qua 150 năm. 

- Sự định hình và phát triển của văn hoá 
truyền thống Ấn Độ. 

2. Vương triều Hồi giáo Đê- li. 

* Ị 

- Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành 

cuộc chinh chiến vào Ân Độ. 

- Hơn 300 năm tồn tại và phát triển. 

3. Vương triều Mô-gôn. 

Ệế 

- A- cơ- ba thi hành một số chính sách 

tích cực. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động 
sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 




Ò 





43 




















Chương V 

ĐÔNG NAM Á CỒ ĐẠI VÀ PHONG KIẾN 

Bài 10 

CÁC NƯỚC ĐỒNG NAM Á GIỮA THẾ KỈ XIX 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đông Nam Ả từ lâu được coi là một khu vực địa lí - lịch sử - văn hoá 
riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì? 

A. Châu Á gió mùa. B. Châu Á thức tinh, 

c. Châu Á lục địa. D. Châu Á bùng cháy. 

Câu 2: Đông Nam Ả hiện nay có thêm nước nào? 

A. Mi-an-ma. B. Mã Lai. c. Đông-ti-mo. D. Ma-lai-xi-a. 

Câu 3: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Ở Đông Nam Ả, các nhà khoa học 
đã tìm thấy nhiều dấu vết của quả trình chuyển từ vượn thành...”. 

A. Người. B. Vượn người, 

c. Người tinh khôn. D. Người vượn. 

Câu 4: Loài vượn khổng lồ được các nhà khoa học phát hiện ở nước nào thuộc 
khu vực Đông Nam Á? 

A. Việt Nam. B. in-đô-nê-xi-a. c. Ma-lai-xi-a. D. Phi-lip-pin. 

Câu 5: Tại Việt Nam các nhà khoa học đã phát hiện ra những di cốt và những 
công cụ dồ đá cùa Người tối cô ở vùng nào? 

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, núi Đọ. B. Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, 

c. Đồng bằng sông Hồng. D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 6: Vào giai đoạn nào ở Đông Nam Ả đã cỏ sự chuyển biến mạnh mê từ 
nông nghiệp trồng rau củ sang nông nghiệp trông lúa nước? 

A. Sơ kì đá mới. B. Trung kì đá mới. 

c. Hậu kì đá mới. D. Sơ kì đồ sắt. 

Câu 7: Ngoài nông nghiệp trồng lúa nước, còn có những ngành nào ra đời 0 
Đông Nam Á trong thời hậu kì đá mới? 

A. Chăn nuôi gia súc. B. Làm đồ gốm và dệt vải. 

c. Đúc đồng, rèn sắt. D. Câu a và b đúng. 

Câu 8: Dấu vết của những hạt lúa cháy hay vỏ trấu trộn trong gốm được tìih 
thấy ở đâu? 

A. Thái Lan. B. Thái Lan, Việt Nam. 

c. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a. D. Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin 

Câu 9: Đồ đồng dược sử dụng ở Đông Nam Ả vào khoảng thời gian nào? 

A. Thiên niên kỉ I TCN. B. Thiên niên ki II TCN. 

c. Thiên niên ki III TCN. D. Thiên niên ki IV TCN. 


* 


ịq. Yào những thể kỉ tiếp giáp với Công nguyên, loại công cụ nào được hắt 
C‘"' sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Ả dể đưa các tộc người Đông Nam Ả 

dưng trước “ngưỡng cửa” cua xã hội có giai cấp và nhà nước? 

Ạ ĐỒ đồng. B. Đồ đá mới - 

£JẬ s £ t D. Tât cả các loại công cụ trên. 

JJ. jỊị khoảng đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, ở vùng Nam Trung Bộ 
c ald Việt Nam ngày nay ió vưong quốc nào ra đời? 

A Vương quốc Cham-pa. B. Vương quốc Phù Nam. 

Q Vương quốc Pa-gan. D. Câu a và b đúng. 

Câu 12: Vương quốc Phù Nam xuất hiện vào khoảng thời gian nào và tồn tại 
đến khoảng thời gian nào? 

A Từ cuối thế kỉ I đến đầu thế kỉ VI. B. Từ cuối thế kỉ II đến cuối thế kỉ VI. 

c Từ cuối thế kỉ I đến cuối thế ki VI. D. Từ đầu thế kỉ I đến đầu thế kỉ VI. 

Câu 13: Vương quốc Phù Nam với 13 đời vua, đã từng chinh phục nhiều nước ở 
Dông Nam Ả lục địa. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B - Sai. 

C f llẳ 14 ; Các quốc gia phong kiến Đông Nam Ả được Itình thành vào thời 
gian nào? 

A. Từ thế K V đến đầu thế kỉ X. B. Từ thế ki VII đến nửa đầu thế kỉ X. 

c. Từ thế ki VII đến cuối thế kỉ X. D. Từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X. 

Câu 15: Từ thế kỉ IX, vương quốc nào đã trở thành một trong những vương 
quốc mạnh và ham chiến trận nhất trong khu vực Đông Nam A? 

A. Phù Nam. B. Cam-pu-chia. c. Pa-gan. D. Cham-pa. 

Câu 16: Dưới thời Giay-a-vác-man, quân Cam-pu-cliia đã xâm chiếm nước nào 
để thu phục trung và hạ lưu Mê Nam? 

A. Phù Nam. B. Pa-gan. c. Cham-pa. D. Câu a và b đúng. 

Câu 17: Vào tltế ki IX, trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, người Miến đã lập ra vương 
quốc nào? 

A. Vương quốc Pa-gan. B. Vương quốc Cham-pa. 

c. Vương quốc Phù Nam. D. Vương quốc cùa người Môn-ha-ri-pun-giay-a. 

Câu 18: Vào đầu thế kỉ XIII, Mông cổ đã năm lần đem quân đánh nước nào ở 
Đông Nam Ả? 

A. Đại Việt. B. Miến Điện. c. Cham-pa. D. Cam-pu-chia. 

Câu 19: Vương quốc Xu-khô-thay-a và A-út-thay-a của người Thái được thành 
lập ở đâu? 

A. Thượng nguồn sông Mê Công. B. Hạ nguồn sông Mê Công, 

c. Lưu vực song Mê "Nam. D. Tất cả các câu trên đêu đúng. 

^ (iu 20: Vương quốc A-ủt-thay-a của người Thái đôi thành nhà nươc Xỉctn vao 
thời gian nào? 

A - Năm 1676. B. Năm 1776. c. Năm 1767. D. Năm 1768. 
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Câu 21: Năm 1353, vương quốc nào của người Thái được thành lập ở vùng 
trung lưu sông Mê Công? 

A. Vương quốc A-út-thay-a. B. Vương quốc Xu-khô-thay-a. 

c. Vương quốc Xiêm. D. Vương quốc Lang Xang. 

Câu 22: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Khu đền Ảng-co Vát và Ảng-co Thom 
ở Cam-pu-chia, Thọc Lũng ở Lào, tháp Chàm ở Việt Nam vừa mang 

dáng dấp kiến trúc của.... .. vừa cổ nét độc đáo riêng của 

nền dân tộc, là những, di tích lịch sư - văn hoả nổi tiếng thế giới”. 

A. Trung Quốc. B. Thái Lan. c. Án Độ. D. ỉn-đô-nê-xi-a. 

Câu 23: Vào thời gian nào các quốc gia phong kiến Đông Nam Ả bước vào giai 
đoạn suy thoái? 

A. Nửá sau thế kỉ XVI B. Nửa sau thế kỉ XVII. 

c. Nửa đầu thế kỉ XVIII. D. Nửa sau thế kỉ XVIII. 

Câu 24: Sự suy thoái của các quốc gia phong kiến diễn ra cùng một lúc, đó là 
vào nửa sau thế kỉ XVIII. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. ^ 

Câu 25: Nguyên nhăn sâu xa của tình trạng suy thoái của các quốc gia phong 
kiến Đông Nam Á bắt nguồn từ đâu? 

A. Từ sự tấn công của các thế lực ngoại xâm. 

B. Từ ngay trong lòng chế độ phong kiến ở mỗi quốc gia. 
c. Từ sự chia rẽ giũa các tộc người ở Đông Nam A. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 26: Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dân tới sụ 
suy sụp của các vương quốc ở Đông Nam A ? 

A. Sự xâm nhập của chù nghĩa tư bản phương Tây. 

B. Phong trào khởi nghĩa cùa nông dân. 

c. Sự xung đột giữa các quôc gia Đông Nam A. 

D. Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ờ từng nước. 

Câu 27: Nước nào ở phương Tây mở đầu cho việc xâm lược các nước ở khu 
vực Đông Nam Á? 

A. Tâỹ Ban Nha. B. Bồ Đào Nha. 

c. Anh. D. Pháp. 

Câu 28: Vào cuối thế kỉ XIX, nước nào ở Đông Nam Ả bị thực dân Pháp xâm lược? 
A. Việt Nam. B. Lào. 

c. Cam-pu-chia. D. Ba nước Đông Dương. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Trong các nhóm nước dưới đây, hãy chọn ra 3 nước của mỗi nhóm có 
quan hệ với nhau và giải thích ngăn gọn môi quan hệ đó? 

1. a. Thái Lan c. Việt Nam. 

b. Lào. d. Cam-pu-chia. 

2. a. Việt Nam. c. Xin-ga-po. 

b. Mi-an-ma. d. Trung Quốc. » 
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a. Triều Tiên. c. Lào. 

b. Bru-nây. d. Ma-Iai-xi-a. 

4 a. Đông-ti-mo. c. In-đô-nê-xi-a. 
b. Phi-lip-pin. d. Lào. 

* Hướng dẫn trả lời: 

1 b, c, d. Thái Lan không phải là nước ở bán đảo Đônệ Dương. 

2 a, b, c. Trung Quốc không phải là nước Đông Nam A. 

3 b, c, d. Triều Tiên không phải là nước Đông Nam Á. 

4 b, c, d. Đông-ti-mo mới tách từ In-đô-nê-xi-a, chưa gia nhập vào ASEAN. 

Bài tẵp 2: Hãy trình bày các giai đoạn hình thành các vương quốc cô ở Đông 

Nam Á. 

* Hướng dẫn trà lời: 

+ Giai đoạn T. (từ thế kỉ I đến thế kỉ VII), là thời kì hình thành những vương 
quốc nhỏ (khoảng 30 vương quốc), phân tán trên các địa bàn hẹp, sống riêng rẽ và 
nhiều khi diễn ra cuộc tranh chấp, xung đột nhau. Trong đó vương quôc lớn nliât và 
giữ vai trò quan trọng nhất là Vương quốc Phù Nam. 

+ Giai đoạn 2: (từ thế ki VII đến thế kỉ X), là thời kì hình thành và “tích luỹ” của các 
quốc gia “dân tộc” độc lập, làm đà cho sự phát triển thịnh đạt vào giai đoạn sau. 

Bài tập 3: Văn hoá Ân Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam A chủ yêu trên 
các lĩnh vực nào? 

* Hướng dan trà lời: 

Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên 4 lĩnh vực: 

+ Chữ viết: từ chù' Phạn của Ấn Độ, các dân tộc Đông Nam Á dần dần sáng tạo 
ra chữ viết riêng của mình: chữ Chăm cổ vào thế kỉ IV, chữ Khơme cổ vào thê kỉ 
VII.v.v.... 

+ Văn học: văn học dân tộc các nước Đông Nam Á nhiều khi mô phỏng hoặc 
lấy tích từ các sử thi, truyện thần thoại Ấn Độ. 

+ Tôn giáo: các dân tộc Đông Nam Á tiếp thu cả đạo Ấn và đạo Phật. 


+ Kiến trúc: mô phỏng kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo. 

Bài tập 4: Điền các sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A vê (ỊUÚ trình 
lùnh thành, phát triên và suy thoái của các nước Đông Nam A. 


A 

B 

L Thế kỉ I đến thế kỉ X 

(a) 

2. Thế kỉ X đến thế kỉ XVIII. 

_(b)_- 

-jL_Gjữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. 

(c) :_ 


* Hướng dẫn trà lời: 

a. Là thời kì hình thành và suy vong của các vương quốc cổ ở Đông Nam A. 

b. Là thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam A. 

c. Là thời kì suy thoái của các nước Đông Nam Á, đồng thời cũng la thơi ki 
xâm nhập của các nước thực dân phương Tây vào khu vục nay. 
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Bài tập 5: Ghi (Đ) đúng, (S) sai vào □ đặt trước các câu nêu lên sự suy thoải 
của các quốc gia phong kiến Đông Nam A. 

a. ũ Sự suy thoái cùa các quốc gia Đông Nam Á diễn ra cùng một lúc vào 
thế ki XVIII. 

b. □ Nền kinh tế phong kiến Đông Nam Á trở nên lỗi thời vào thể ki XVIII. 

c. □ Vào thế kỉ XVIII chính quyền phong kiến ở Đông Nam Á không chăm 
lo đến sự phát triển kinh tế đất nước. 

d. □ Các nước phương Tây đã xâm lược các nước Đông Nam A ngay tù 
đầu thế ki XVIII. 

e. □ Nửa sau thế kỉ XVIII, mâu thuẫn xã hội trong mỗi quốc gia ờ Đông 
Nam Á ngày càng trở.nên gay gắt. 

g. □ Thế kỉ XVIII một số quốc gia phe phái phong kiến luôn lao vào những 
cuộc mưu sát tranh giành địa vị lẫn nhau. 

* Hướng dan trá lời: 

a: Sai b: Đúng c: Đúng 

d: Sai e: Đúng g: Đúng. 

Bài tập 6: Các nước nào dưới đây đã từng xâm lược các nước ở Đông Nam A nào? 

1. Bồ Đào Nha. 2. Anh. 3. Pháp. 

4. Tây Ban Nha. 5. Mĩ. 6. Hà Lan. 

* Hướng dẫn trá lời: 


Các nước xâm lược 

Các nước Đông Nam Ả bị xâm lược 

I. Bồ Đào Nha. 

Phi- lip-pin, Ma-lấc-ca. 

2. Anh. 

Miến Điên, Xiêm. 

3. Tây ban Nha. 

Phi-lip-pin. 

4. Pháp. 

ViêtNam, Lào, Cam-pu-chia. 

5. Hà Lan. 

In-đô-nê-xi-a. 

6. Mĩ 

Phi-líp-pin, Viêt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 


Bài 11 

VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ĐÔNG NAM Á 


I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Văn hoá của các nước Đông Nam A chịu ảnh hướng nhiêu nhat của văn 
hoá nước nào? 

A. Ấn Độ. B. Trung Quốc. c. Triều Tiên. D. Nhật Bản. 

Câu 2: Gác cư dân ở Đông Nam 4 tiếp thu củcrAn Độ các tôn giáo nào? 

A. Hin-đu giáo.i B. Hồi giáo. 

c. Phật giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 
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Câu 3: Từ thế kỉ nào dòng Phật giáo Tiểu thừa được phổ biến ở các nước Đông 
Nam Ả? 

A. Thế kỉ XI. B. Thế kỉ XIII. c. Thế ki XV. D. Thế ki XVI. 

Câu 4: Từ khoảng thế kỉ XII-XIIĨ, tôn giáo nào theo chân các thương nhàn Ả Rập và 
Ắn Độ du nhập vào Đông Nam Ả? 

A. Án Độ giáo. B. Thiên chúa giáo. c. Ba-la-môn giáo. D. Hồi giáo. 

Câu 5: Từ khi người phương Tây bắt đầu có mặt ở Đông Nam Ả, tôn giáo nào 
cũng xuất hiện và dần dần thâm nhập vào khu vực này? 

A. Hồi giáo. B. Đạo giáo. 

c. Ki-tô giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 6: Chữ Phạn của Ẩn Độ du nhập vào Đông Nam Á khoảng thời gian nào? 
A. Khoảng thế ki đầu Công nguyên. B. Khoảng thế kỉ II. 

c. Khoảng thế kỉ III. D. Khoảng thế ki VI. 

Câu 7: Truyện thần thoại "Đẻ đất, đẻ nước" của dân tộc nào ở Đông Nam Á? 

A. Lào. B. Cam-pu-chia. c. Việt Nam. D. In-đô-nê-xi-a. 

Câu 8: Dòng văn học viết của các nước ở Đông Nam Ả hình thành trên cơ sở 
dòng văn học nào? 

A. Văn học dân gian. B. Văn học nước ngoài, 

c. Sự tích lịch sử. D. Văn học dân gian và văn học nước ngoài. 

Câu 9: Dòng văn học viết Đông Nam Ả tiếp thu văn học Ẩn Độ và Trung Hoa về 
những gì? 

A. Mầu tự. B. Đồ tài và thể loại, 

c. Cả câu A, B đều sai. D. Câu a và b đúng. 

Câu 10: Vì sao trong giai đoạn đầu văn học viết của các nước Đông Nam Á gọi 
là văn học cung đìnlt ? 

A. Dòng văn học này chỉ phục vụ cho vua. 

B. Dòng văn học này phát triển chủ yếu trong giới quý tộc, quan lại. 
c. Dòng văn học này bảo vệ cho triều đình cùa vua. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 11: Khi ý thức của các dân tộc Đông Nam Ả trỗi dậy, văn học viết có xu 
hướng tìm về đâu? 

A. về với truyền thống đấu tranh của dân tộc. 

B. về với văn học dân gian, 
c. về với văn học nước ngoài. 

D. Cả 3 câu trên đều sai. 

Câu 12: Mối quan hệ giữa văn học viết và văn học dân gian của các dân tọc 
Đông Nam Ả thể hiện như thế nào? 

A. Văn học dân gian làm nền tảng cho văn học viêt. 

B. Văn học viết tái tạo và thúc đẩy văn học dân gian phát triển, 
c. Câu a và b đúng. 

D. Câu a và b sai. 
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Câu 13: Kiến trúc Đông Nam Ả chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiên trúc nào? 

A. Án Độ (kiến trúc Hin-đu giáo, Phật giáo). 

B. Hồi giáo. 

c. Trung Quốc. 

D. Ẩn Độ (kiến trúc Hin-đu, Phật giáo) và kiến trúc Hồi giáo. 

Câu 14: Khu di tích Mĩ Sơn của người Chăm hiện nay đang ở tỉnh nào của 
Việt Nam? 

A. Quảng Nam. B. Quảng Trị. c. Quảng Bình. D. Quảng Ngãi. 

Câu 15. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII, di tích kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng nliẩt 
ở Đông Nam Ả là di tích nào? 

A. Đền Ăng-co Vát, Ăng-co Thom (Cam-pu-chia). 

B. Đền Ảng-co Thom (Cam-pu-chia). 

c. Di tích Mĩ Sơn của người Chăm (Việt Nam). 

D. Tháp Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a). 


II. BÀI TẶP 

Bài tập 1: Hãy nêu các loại hình tôn giảo được phổ biến ở Đông Nam Ả theo thứ 
tự thời gian đã cho sau đây: 


Thời gian 

Các loại hình tôn giáo 

1. Thế kỉ đầu Công nguyên 

(a) 

2. Thế kỉ XII, XIII 

(b) 

3. Thế ki XIV - XV 

(c) 

4. Thế kỉ XIX 

(d) 


* Hướng dẫn trá lời: 

a. Hin-đu giáo và Phật giáo từ Ẩn Độ được truyền bá vào Đông Nam Á. 

b. Dòng Phật giáo Tiểu thừa được phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á. 

c. Hồi giáo được truyền bá rộng rãi vào các nước Đông Nam Á, hàng loạt tiêu 
quốc Hồi giáo đã ra đời ở Đông Nam Á. 

d. Đạo Ki-tô xuất hiện và thâm nhập vào các nước Đông Nam Á. 

Bài tập 2: Sách giáo khoa lịch sử lớp 10 Ban KH-XHNV có viết: “Từ thế ki XIII, 
dòng Phật giáo Tiểu thừa được phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Ả ”. 
Vậy, phái Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 


„ Phái Tiểu thừa 

Phái Đại thừa 

- Phái Tiểu thừa nghTa là “cỗ xe nhỏ”, 
“con đường cứu VÓI hẹp”. 

- Cho rằng chỉ có Phật Thích Ca là 
Phật duy nhất, những người thường 
không thể thành Phật. 

- Niết bàn là cảnh giới yên tĩnh gắn với 
giác ngộ sáng suốt, không còn đau khổ. 

- Nghĩa là “cồ xe lớn”, “con đường 
cứu vót rộng”. 

- Cho rằng Phật Thích Ca là cao 
nhất, ngoài ra còn có nhiều Phật 
khác. 

- Niết bàn là thế giới của các Phật giống 
thiên đường cùa các tôn giáo khác. 
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Bài tập 3: Hãy trình bày quá trình truyền bá của Hin-đu giáo và Phật giáo vào 
các nước Đông Nam A. Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội 
Đông Nam A. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Quá trình truyền há cua Hin đu giáo và Phật giáo vào Đông Nam Ả: 

Hin-đu giáo và Phật giáo được truyền bá vào Đông Nam Á ngay từ những thế 
kỉ đầu Công nguyên. Trong thời kì đâu, Hin-đu giáo có phần thịnh hành hơn. Từ 
thế kỉ XIII, dòng Phật giáo Tiêu thừa được phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á. 

- Vai trò cùa Phật giáo: 

+ Giữ vai trò quan trọng trong đòi sống chính trị, xã hội và văn hoá của cư 
dân Đông Nam Á. 

+ Tư tường Phật giáo được phổ biến trong dân chúng, dặc biệt là qua hệ thống 
giáo dục. 

+ Chùa không chi là nơi thờ cúng mà còn là một trung tâm văn hoá, là hình 
tượng về Chân - Thiện - Mĩ đối với người dán, trở thành nơi lưu giũ' và p^ổ biến 
văn hoá, tri thức cho dàn chúng. 


Bài tập 4: Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây: 

“Người Chăm, từ thế kỉ IV, còn người Khơme từ thế kì VII, đã có chữ viết 

riêng. Tấm bia được viết bàng chữ...(I) cổ sớm nhất được tìm thấy ờ 

...(2) có niên dại 683 năm. Có thể chữ.(3) đã được hình 

thành từ đầu thế ki XIII và mang nhiều yếu tố của chữ.(4) cổ, còn chữ 

.(5) cô từ khi xuất hiện vào những thế'kỉ đầu Công nguyên lại chịu 

ảnh hưởng cùa chữ cổ.(6)”. 


* Hướng dẫn trá lời: 


1. Mã Lai. 
4. Pê-gu. 


2. Xu-ma-tơ-ra. 3. Thái cổ. 

4. Pê-gu. 5. ẨI1 Độ. 


Bài tập 5: Hãy điền nội dung của dòng văn học dân gian vù dòng văn học viết ở 
các nước Đông Nam A vào cột B trong báng dưới đây: 


A 

B 

1. Dòng văn học dân gian 


2. Dòng văn học viết 

• 


* Hướng dẫn trà lời: 

'• - Hết sức phong phú về thể loại. 

- Không chi có tác dụng gfâi trí lành mạnh, mà còn có ý nghĩa răn đòi 

- Phan ánh những tình cảm cùa con ngựòi với thiên nhiên, với cuộc sống và cá 
cộng đồng. 

2- - Xuất hiện muộn nhưng phát triển nhanh và dần dần trở thành nền văn học cùa 
loàn dân tộc. 

- Giai đoạn đầu phát triển chủ yếu trong giới quý tộc, quan lại. 

- Không chỉ tiếp thu văn học Ản Độ và Trung Hoa về mẫu tự, mà cả vê đê tài và 
thể loại. 
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Bài 12 

VƯƠNG QUÓC CAM-PƯ-CHIA 
VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Vương quốc Cam-pu-chia được hình thành vào thời gian nào? 

A. Thế kĩ III. B. Thế kỉ IV. c. Thế ki VI. D. Thế ki V. 

Câu 2: Sử sách Trung Quốc gọi vương quốc của người Khơ-nte là gì? 

A. Chãm-pa. B. Chân Lạp. c. Cam-pu-chia. D. Miến. 

Câu 3: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ 1 đến 
thế kỉXV có tên gọi là gì? 

A. Thời kì thịnh đạt. B. Thòi kì Ảng-co. 

c. Thòi kì hoàng kim. D. Thời kì Bay-on. 

Câu 4: Dưới thời Ang-co, người dân Cam-pu-chia sổng chủ yếu bằng nghề gì? 
A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tất cả các nghề trên. 

Cau 5: Vào thời gian nào Cant-pu-chia trở thành một trong những vương quốc 
mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Ả? 

A. Thế kỉ XI-XII. B. Thế kì X-XI. 

c. Thế kỉ X - XII. D. Thế ki XIII. 

Câu 6: Giay-a-vac-nuin VII làm vua ở Cam-pu-chia được bao nhiêu năm? 

A. 20 năm. B. 18 năm. c. 9 năm. D. 7 năm. 

Câu 7: Dưới thời Giay-a-vac-man VII, quân Cam-pu-chia đã biến vương quốc 
nào thành một tỉnh của Ằng-co? 

A. Thái Lan. B. Chăm-pa. c. Chân Lạp. D. Mã Lai. 

Câu 8: Vì sao đến năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ảng-co về phía Nam Biển Hồ? 

A. Vì phía Nam Biển Hồ là vùng đất trù phú. 

B. Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ. 

c. Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ. 

D. Vì phía rây Băc Biển Hồ là vùng đất cùa Chãm-pa nên phải trả lại. 

Câu 9: Vào năm 1863, Cant-pu-cltia bị nước nào xâm lược? 

A. Thái Lan. B. Mã Lai. c. Anh. D. Pháp. 

Câu 10: Thê ki XII, tôn giáo nào có (inlt hướng lớn ở Cam-pu-chia? 

A. Đạo Phật Đại thừa. B. Đạo Phật Tiểu thừa, 

c. Đạo Hin-đu. D. Đạo Ki-tô. 
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Càu I1: Quần thể kiến trúc Ằng-co Vát và Âng-co Thom là biểu trưng cùa tôn 
giáo nào? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo, 

c. Ân Độ giáo. D. Thiên Chúa giáo. 

Câu 12: Cư dân Lào cổ nói tiếng Môn Khơ-me, có tên gọi là gì? 

A. Lào Lùm. B. Lào Thơng. 

c. Lào Môn Khơ-rne. D. Lào Xạng. 

Câu 13: Nước Lang Xang ở Lào được thành lập vào năm nào? 

A. Năm 1353. B. Năm 1363. 

c. Năm 1533. D. Năm 1336. 

Câu 14: Vương quốc Lang Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng vào thế ki nào? 
A. Thế ki XIV - XV. B. Thế ki XVI - XVII. 

c. Thế kỉ XV - XVII. D. Thế kỉ XV - XVI. 

Câu 15: Dưới thời vua nào, nước Lang Xang chia thành 7 tỉnh? 

A. Pha Ngìrm. B. Xu-li-nha Vông-xa. 

c. Khún Bo-lom. D. Phía Khâm Phòng. 

Câu 16: Dưới thời phong kiến, Luông Pha-bang là một tiểu quốc của Lang 
Xang. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 17: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Sau khi Xu-li-nha Vông-xa qua đời, nước Lang Xang chia thành ba 
tiểu quốc đối địch nhau: Luông Pha-bang, .vổ Chăm-pa-xăc 

A. Xiêng Khoảng. B. Sê-nô. 

B. Mường Sài. D. ViêngChăn. 

Câu 18: Năm ỉ827, Châu A Nụ phất cờ khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nào? 

A. Quân Xiêm. B. Quân Cam-pu-chia. 

c. Quân Mã Lai. D. Quân Pháp. 

Câu 19: Tliế kỉ XIII, tôn giáo nào được truyền bá vàc nước Lào? 

A. Phật giáo Đại thừa. B. Phật giáo Tiểu thừa, 

c. An Độ giáo. D. Ki tô giáo. 

Câu 20: Công trình kiến trúc nổi tiếng cùa Lào là công trình nào? 

A. Ảng-co Vát. B. Ảng-co Thom, 

c. Thạt Luổng. D. Bay-on. 
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II. BÀI TẠP 

Bài tập 1: Hãy điền nội dung quá trình hình thành, phát triển và suy yếu cua Vương 
quốc Cam-pu-chia từ thế kỉ VI đến thế kỉ XIX vào báng dưới đây: 


Thòi gian 

Sự kiện 

1. Đầu thế kỉ VI 

2. Thế kỉ IX đến thế kỉ XV 

3. Thế kỉ XV 

4. Thể kỉ XIX 

a. 

b. 

c. 

d. 


* Hướng dẫn trà lời: 


a. Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia. 

b. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co. 

c. Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái. 

d. Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược. 

Bài tập 2: Vì sao gọi Vương quốc Cam-pu-chia từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV là 
“thời kì Ang-co”? Đặc điểm, chính sách đối ngoại của các vua Cam- 
pu-chia “thời Ang-co 

* Hướng dan trà lời: 

- Nguyên nhân gọi thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ 
thê ki IX đến thế kỉ XV là “thời kì Ang-co 

+ Kinh đô của Vương quốc là Ảng-co, nay thuộc tinh Xiêm Riệp. 

0 đây người Khơ-me đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn, nổi 
tiếng, điển hình lậ khu tháp Ảng-co Vát và Ảng-co Thom. 

+ Khu đên tháp Ang-co là một cống hiển độc đáo của người Khơ-me vào 
kho tàng văn hoá Đông Nam Á và thế giới. 

- Chính sách đổi ngoại: 

+ Các vua Cam-pu-chia thời Ảng-co không ngừng mờ rộng quyền lực của 
mình ra bên ngoài. 1’rong các thế kỉ X - XII, Cam-pu-chia trở thành một trong 
những vương quôc mạnh và ham chiến trận nhất ờ Đông Nam Á. 

Dưới thời vua Giay-ạ-vác-man (1181 - 1201), quân Cam-pu-chia đã tiến đánh 
Cham-pa, biên vương quốc- này một tỉnh cùa Ãng-co, sau đó chinh phục vùng trung 
và hạ lưu Mê Nam, mỏ' rộng tới miền Bắc bán đảo Mã Lai. 

Bài tập 3: Thông qua việc sưu tầm tài liệu, hãy miêu tả đền thập Àng-co Vát ở 
Cam-pu-chia. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Ảng-co Vát là một khu đền có năm ngôi tháp cao, được chạm khắc rất công 
P hu ’ đỉnh cao nhất tới 63:n, vùng xung quanh là một hệ thong hao nước có chiều 
rộng 200m, chu vi 5,5km. Hai bên bò được lát cầu đá vơi 18 bạc cao. Những lối đi 
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- 1Ơ có lát đá, hai bên có hình tượng điêu khắc, chạm trổ tinh vi, dẫn đến những 

rê 11 ị 'j ịên đền tháp với vẻ đẹp trang nghiêm và hùng vĩ. Khu đền tháp Ảng-co là 

cU ^Tnè hien đoc đáo của người Khơ-me vào kho tàng văn hoá Đông Nam Á và 
một cong 

%nập 4: Ghi (Đ) đúng ’ (S) S(BÌ vào cắc , ô đặt trước cảc céu sau aây: 

’ □ Người Lào Lùm là chủ nhân cổ nhất của nước Lào. 
b □ Người Lào Lùm đã sáng tạo ra chum đá khổng lồ. 

„ □ Năm 1353 nước Lang Xang được thành lập. 
d n Pha Ngừm là vua đầu tiên của nước Lang Xang. 

e □ Dưới triều vua Xu-li-nha Vông-xa, nước Lào đạt đến đinh cao của sự 
thịnh vượng. 

g Q Lào trở thành thuộc địa của Miến Điện vào nửa sau thê kỉ XVI. 

h. □ Năm 1728, Châu A Nụ phất cờ khởi nghĩa chống quân Xiêm, 
i □tù' nửa sau thế kỉ XVII, Lang Xang suy yếu và trờ thành thuộc địa của Pháp, 
k. ũ Đạo Phật Tiểu thừa truyền bá vào Lào thế kỉ XIII. 

* Hướng dẫn trả lời: 

a. s c. Đ e. Đ h. s k. Đ 

b. s d. Đ g. s i. Đ 

Bài tập 5: Thông qua việc sưu tầm tài liệu hãy miêu tả công trình kiến trúc Thụt 
Luống ở Lào. 

* Hướng dẫn trá lời: 

"Thọt Luống’’ có nghĩa là “tháp lớn”, được xây dựng năm 1566 dưới triêu vua 
Xệt-tha-thi-lạt. Đây là một công trinh đồ sộ, gồm một thác lớn hình nậm rượu, đặt 
trển cái đế hinh hoa sen, phô ra 12 cánh hoa sen, dưới là một bệ khổng lô hình bán 
cầu, nhưng lại tạo thành 4 núi có đáỵ vuông, môi cạnh dài 68m, được ôp bang 323 
phiến đá và có 4 cổng dưới dạng miến thờ. Xung quanh tháp chính là 30 ngọn 1 thap 
nhỏ, mỗi ngọn tháp đều khắc một lời dạy của Phật. Tháp chính có chiêu cao 45m... 
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ChươngVI 

Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẺN 
CHẾ Độ PHONG KIẾN TÂY Âu 

Bài 13 

Sự HÌNH THÀNH CÁC QUỐC GIA 
PHONG KIẾN TÂY Âu 

ì. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Chế độ công xã nguyên thuỷ của người Giéc-man đang trong quá tình 
tan rã vào thời gian nào? 

A. Nhũng thế ki đầu Công nguyên. B. Những thế ki cuối Công nguyên, 

c. Thế ki V. D. Thế kỉ VIII. 

Câu 2: Vì sao cuối thế kỉ II người Giéc-man có nhu cầu mở rộng lãnh thổ? 

A. Do kinh tế phát triển. B. Do dân số tăng nhanh, 

c. Do hiếu chiến. D. Câu a và b đúng. 

Câu 3: Từ cuối thế kỉ II đã có một số bộ tộc người Gỉéc-man như người Tây Gốt, 
Phơ-răng... di cư vào lãnh thổ đế quốc Rônta sinh sống và nhận làm 
đồng minh của Rôma. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 4: Vì sao đến giữa thế kỉ IV, các bộ lạc người Giéc-man ồ ạt xâm nhập vào 
đế quốc Rôma? 

A. Lục lượng đủ mạnh. 

B. Tinh tlìần hiếu chiến cao. 

c. Bị sự tấn công của người Hung Nô. 

D. Bị sự tấn công của người Rôma trước đó nên muốn trả thù. 

Câu 5: Đe quốc Rônta oai hùng một thòi đã bị bộ tộc Giéc-man xâm chiếm vào 
năm nào? 

A. Năm 476. , B. Năm 477. ^ c. Năm 746. D. Năm 774. 

Câu 6: Vưong quốc được thành lập dầu tiên cùa bộ tộc Giéc-man là vương quốc 
nào? 

A. ĐôngGốt. B. Tây Gốt. c. Văng-dan. D. Phơ-rãng. 

Câu 7: Vương quốc Phơ-răng sau này phát triến thành quốc gia nào? 

A. Anh. B. Đức. c. Pháp. D. Tây Ban Nha. 

Câu 8: Khi cltiếm ruộng đất của người Rônta, bộ tộc Giéc-man dã chia đất cho 
ai cày cấy? 

A. Các gia đình có thể cày cấy. B. Các tăng lữ. 

c. Các quý tộc. D. Các binh lính tham gia chiến tranh. 
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- ọ. Trong các vương quốc “man tộc” của người Giéc-man, vương quác nào 
giũ' ^ (Ẻ ' tr<> í l ằẬ(tn tr,m 8 vtl toể Oìệu r<> tét nh ât ( l ảtíả trìnli phong kiến hoá? 
A TâyGốt. B. ĐôngGốt. c. Văng-đan. D. Phơ-răng. 

Câu 10: Người Phơ-răng vốn là một bộ tộc sống ở miền nào của châu Âu? 

A Miền Nam châu Âu. B. Miền Bắc châu Âu. 

Q Miều Tây châu Au. D. Miê 

Câu 11: Thủ lĩnlt của vưfín g ‘l u ° c Thơ-răng là ai? 


D. Miền Đông châu Âu. 
i? 

A. Sac-lơ Mac-ten. B. Sac-lơ-ma-nhơ. 

c Clô-vít. D. Không phải các thủ lĩnh trên. 

Câu 12: Clô-vít đã sử dụng lực lượng nào để làm chỗ dựa cho bộ máy chính 
quyền của mình? 

A. Tầng lóp quý tộc, lãnh chúa phong kiến. B. Nông nô. 
c Nô lệ. D. Không phải các lực lượng trên. 

Câu 13: Clô-vít đã ban cấp ruộng đất cho bộ phận nào để làm chỗ dựa về 
tinh thần? 

A. Quý tộc. B. Lãnh chúa phong kiến, 

c. Nhà thờ Ki-tô. D. Nông dân. 

Câu 14: Chế độ phong kiến ở Vương quốc Phơ-răng phát triển hơn một bước 
dưới thời vua nào? 

A. VuaClô-vít. B. Vua Sac-lơ Mac-ten. 

c. Vua Sac-lơ-ma-nhơ. D. Tất cả các vua trên. 

Câu 15: Vương quốc Phơ-răngphát triển cực thịnh vào thời vua nào? 

A. Clô-vít. B. Sac-lơ Mac-ten. 

c. Sac-lơ-ma-nhơ. D. Không phải các vua trên. 

Câu 16: Sau khi Sac-lơ-ma-nhơ chết, Vương quốc Phơ-răng bị phân chia thành 
những quốc gia nào? 

A. Anh, Pháp, Đức. B. Anh, Pháp, I-ta-li-a. 


c. Anh. Pháo. Tâv Ban Nha. 


D Pháo. Đức. I-ta-li-a. 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Chọn những cụm từ cho sẵn điền vào ô trông đê điên vào hàng duoi 
đây về các đời vua cửa vương quốc Phơ-răng. 

a. Chiếm nhiều điền trang rộng lớn của chủ I1Ô Rôma ban tặng cho quý tộc thị 
tộc Phơ-răng. 

b. Nhà vua tiến hành 55 cuộc viễn chinh lớn nhỏ, chiêm toàn bọ nucn Iiung 
Âu và Bắc 1-ta-li-a, lập nên một đế quốc phong kiến rộng lớn. 

c. Tiếp thu đạo Ki-tô, ban cấp ruộng đất cho nhà thờ Ki-tô. 

d. Chế độ phong kiến ở Phơ-răng phát triển hơn một bước. 

e. Tự coi mình là người thừa kế các hoàng đế Rôma thời cô đại. 

h. Thi hành một hình thức phong cấp ruộng đát có kèm theo nhung dieu k ụ 
phục vụ quân sự. 









i. Lãnh thổ Vương quốc Phơ-răng được mờ mang rộng lớn nhất 

k. Quý tộc mới ngày càng mạnh lên, không phục tùng nhà vua nữa và luôn gây 
chiến tranh thôn tính lẫn nhau. 

l. Xã hội hình thành bậc thang đẳng cấp phong kiến. 


Clô-vít 

ílì 

Sac-lơ Mac-ten 

(2) 

Sac-lo-ma-nho 

(3) 





* Hướng dẫn trả lời: 


1: a, c, k. 
2: d, h, I. 
3: b, e, i. 


Bài tập 3: So sánh sự hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu với các quốc 
gia phong kiến ở châu Ả theo mẫu sau đây và rút ra nhận xét. 


Nội dung, so sánh 

Các quốc gỉa 
phong kiến châu Ả 

Các quốc gia 
phong Tây Âu 

1. Thời kì hình thành. 

(a) 

(b) 

2. Thời kì phát triển. 

(a) 

(b) 

3. Thời kì khủng hoảng và suy vong. 

(a) 

(b) 

4. Cơ sở kinh tế. 

(a) 

(b) 

5. Các giai cấp cơ bản. 

(a) 

(b) 


* Hướng dẫn trà lời: 


1. a. Từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ X. 
b. Từ thế kỉ V đến thế ki X. 

2. a. Từ thế ki X đến thế kỉ XV. 
b. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV. 

3. a. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. 
b. Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV. 

4. a. Nông nghiệp tự cung tự cấp ờ công xã nông thôn, 
b. Nông nghiệp tự cung tự cấp ỡ lãnh địa. 

5. a. Địa chủ và nông dân. 
b. Lãnh chúa và nông nô. 

Nhận xét: Chế độ phong kiến ở châu Á hình thành sớm hơn ở Tây Âu và kết thúc 
muộn hơn. 
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Bài 14 

XÃ HỘI PHONG KIÉN TÂY Âu 

J CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu Kã hội phong kiến ở Tây Au được hình thành trong khoảng thòi gian nào? 

Ạ Thế kỉ V đến thế kỉ X. B. Thế kỉ VI đến thế kì XI. 

c. Thế kỉ III đến thế ki X. D. Thể kỉ VII đến thế ki X. 

Câu 2: Từ thế ki X đến thế ki XIV xã hội phong kiến ở Tây Ầu như thế nào? 

A. Hình thành. B. Phát triển thịnh đạt. 

c. Suy vong. D. Chuyển sang thời kì tư bản chú nghĩa 

Câu 2: Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bán nào? 

A. Lãnh chúa và nông dân tự do. B. Chủ nô và nô lệ. 

c. Lãnh chúa và nông nô. D. Địa chủ và nông dân. 

Câu 4: Lãnh địa phong kiến là ai? 

A. Nông dân. B. Lãnh chúa và nông nô. 

c. Lãnh chúa phong kiến và bình dân. D. Lãnh chúa phong kiến. 

Câu 5: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai? 

A. Nông dân tự do. B. Nông nô. 

c. Nô lệ. D. Lãnh chúa phong kiến. 

Câu 6: Ngành sản xuất nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các lãnh địa 
phong kiến? 

A. Công nghiệp. B. Thủ công nghiệp, c. Thương nghiệp. D. Nông nghiệp. 
Câu 7: Hình thức bóc lột chủ yếu của lãnh chúa phong kiến đối với nông nô là gì? 

A. Thuế. B. Địa tô. c. Lao dịch. D. Tất cả các hình thức trên. 
Câu 8: Nông nô bị phụ thuộc vào lãnh chúa phong kiến như thế nào? 

A. Phụ thuộc về kinh tế. B. Phụ thuộc về chính trị. 

c. Phụ thuộc về thân thể. D. Phụ thuộc vào công việc làm. 

tâu 9: Dưới ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến, nông nô đã phản 
lrtt g như thế nào? 

A. Bò trốn vào rừng. 

Đốt cháy kho tàng cùa lãnh chúa. 

c. Thường xuyên dấu tranh chống lãnh chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. 
D. Nhẫn nhục chịu đựng. 

( ' ttl1 10: Cuộc khởi nghĩa Giẳc- cơ- ri ở Pháp diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 1358. B. Năm 1538. c. Năm 1359. D. Năm 1385. 

*~ tlu 2li Khới nghĩa Oát Tay-lơ nổ ra vào năm 1381 ở nước nào? 

A. Pháp. B. I-ta-li-a. c. Đức. D. Anh. 
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Câu 12: Thời kì khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu vào 
thờigiatt nào? 

A. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XI. B. Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV. 

c. Từ thế ki XVI đến thế kỉ XVII. D. Từ thế ki XIII đến thế kỉ XIV. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Ghi (Đ) đúng , (S) sai vào các ô đặt trước các câu nói về kinh tế của 
các lãnh địa phong kiến ở châu Âu sau đây: 

a. CH Lãnh địa phong kiến gồm một khu đất rộng, có đất trồng trọt, đồng cò, 

rừng núi, ao hồ, bãi hoang. 

b. CH Trong lãnh địa có lâu đài của quý tộc, nhà thờ, nhà cửa của nông nô. 

c. CH Mỗi lãnh địa thuộc quyền cai quản của nhiều lãnh chúa. 

d. CH Lãnh địa là một đơn vị kinh tế khép kín, tự cấp tự túc. 

e. CH Nông nô là lực lượng sản xuất thứ yếu trong lãnh địa. 

g. CH Thủ công và thương nghiệp phát triển yếu ót trong các lãnh địa. 

* Hướng don trà lời: 

a: Đ b: Đ c: s 

d: Đ e: s g: Đ 

Bài tập 2: Lập bảng thống kê về lãnh địa phong kiến theo các nội dung sau đây: 
Đất đai trong lãnh, địa 
Kinh tế lãnh địa. 

Đời sống chính trị trong lãnh địa 
Vai trò của nông nô. 

Kĩ thuật sán xuất. 

* Hướng cỉân trà lời: 


Các lĩnh VU'C 

t 

Nội dung 

1. Đất đai trong lãnh địa. 

- Gồm một khu đất rộng lớn (trong đó có đất 
trồng trọt, đồng cỏ, rừng rú, ao hồ, bãi hoang). 

2. Kinh tế lãnh địa. 

Kinh tế khép kín, tự cấp tự túc. 

3. Đời sống chính trị trong 
lãnh địa. 

Là một đơn vị chính trị biệt lập, tương tự như 
một quốc gia riêng có quân đội, luật lệ, toà án, 
chế độ thuế khoá và đon vị đo lường riêng. 

4. Vai trò của nông I1Ô. 

- Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong 
lãnh địa. 

5. Kĩ thuật sản xuất. 

- Kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu. 
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Bài 15 

sự RA ĐÒÌ CỦA THÀNH THỊ 
VÀ Sự PHÁT TRIẺN CỦA THƯƠNG MẠI TÂY Âu 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Thành thị trung đại ở châu Âu ra đời vào thời gian nào? 

A. Thể kỉ X. B. Thế kỉ XI. c. Thế kỉ XII. D. Thế kỉ XIII. 

Câu 2: Thành thị trung đại châu Âu ra đời biểu hiện sự tiến bộ trước hết trong 
lĩnh vực nào? 

A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tất cả các lĩnh vực trên. 

Câu 3: Công cụ sản xuất được cải tiến, kĩ thuật canh tác tiến bộ hơn và khai 
hoang được đây mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh. Điều đó dẫn đến 
hệ quả gì? 

A. Xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi, mua bán. 

B. Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá của những người thợ thủ công, 
c. Câu a và b đúng. 

D. Câu a đúng, câu b sai. 

Câu 4: Tầng lớp nào trong thành thị trung đại tập hợp lại với nhau trong tồ 
chức gọi là phường hội? 

A. Thương nhân. B. Thợ thủ công, 

c. Nông nô. D. Tất cả các tầng lớp trên. 

Câu 5: Giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho thợ thủ 
công cùng ngành nghề và đẩu tranh chổng lại sự áp bức, sách nhiễu của 
lãnh chúa phong kiến địa phương. Đó là mục đích của: 

A. Thương hội. B. Phường hội. 

c. Các xưởng thủ công. D. Các công trường thủ công. 

Câu 6: Đe bảo vệ lợi ích cho các thương nhân về độc quyền buôn bán, trong 
thành thị xuất hiện tổ chức nào? 

A. Thương hội. B. Phường hội. 

c. Hội bảo vệ thương nhân. D. Hội bảo vệ thợ thủ công. 

Câu 7: Các hội chợ ở châu Ẩu trung đại ra đời nhằm mục đích gì? 

A. Bảo vệ thương hội. B. Thúc đẩy hoạt động thương mại. 

c. Thúc đấy thù công nghiệp phát triển. D. Tất cả các mục đích trên. 

Uĩí/ H: Thành thị châu Âu trung đại ra đời có tác động như thế nào đối với lãnlt 
địa phong kiến? 

A. Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát triển. 

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế lãnh địa. 


























c. Là tiền đề để làm tiêu vong các lãnh địa. 

D. Làm cho lãnh địa thêm phát triển. 

Câu 9: Câu nào dưới đây không thuộc về thành thị trung đại? 

A. Sự phát triển kinh tế hàng hoá đã phá vỡ nên kinh tê tự câp, tự túc, thuc 
đay san xuất, inờ rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quôc gia. 

B. Cac thiết che dân chu trong thanh thị có vai trò to lớn trong việc xác lập 
nhu cầu và khả năng thực hiện một lí tường xã hộj mới. 

c. Tạo điều kiện cho các lãnh địa ngày càng phát triên. 

D. Không khí tự do của thành thị là môi trường thuận lợi đê phát triên văn hoa. 

Câu 10: “Thành thị là hông hoa rực rờ nhất thòi trung dại’. Đó là câu nói cua ai? 

A. Lê-nin. B. Ăng-ghen. c. Khổng Tư. C.Mác. 

Câu 11: Hội chợ Sănt-pa-nhơ là hội chợ của nước nào ớ châu Au thời trung dại? 

A. Anh. B. Pháp. c. Đức. D. I-ta-li-a. 

Câu 12: Thương nhân Pháp đã từng mang dạ, rượu vang dọc theo sông nào dê 
bản tại hội chợ Săm-pa-nhơ? 

A. Sông Xen.' B. Sông Mac-nơ. c. Sông Ranh. D. Câu a và b đúng 

Câu 13: Đen thời gian nào địa vị của hội chợ Săm-pa-nhơ bị sụp dô ? 

A. The ki XIII. B. Thế kỉ XIV. c. Thế kỉ XV. D. Thế kỉ XVI. 

Câu 14: Khi lùnh thức hội chợ bị phá vỡ, một hìnlt thức mói trong thương mại 
xuất hiện, đó là hình thức nào? 

A. Thương điếm. B. Thương hiẹu. 

c. Thương đoàn. D. Tất cả các hình thức trên. 

Câu 15: Thương đoàn là gì? 

A. Là một liên minh kinh tế của các thành thị. 

B. Là một liên minh thương mại cùa các thành thị. 
c. Là một liên minh văn hoá của các thành thị. 

D. Là một liên minh chính trị cùa các thành thị. 

Câu 16: Từ thế kỉ XIV, việc buôn bán của các nước thuộc khu vực nào ở châu 
Ầu có ý nghĩa quan trọng? 

A. Đông Âu. B. Nam Âu. c. Bấc Âu. D. rây Au. 

Câu 17: Sự phá sản của thành thị của miền nào ở nước Đức tàm cho các 
thương đoàn sụp đổ? 

A. Bắc Đức. B. Nam Đức. c. Tây Đức. D. Đông Đức. 

Câu 18: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây cho đúng: 

“Từ thế kỉ XVI, việc buôn bán của thương đoàn hầu nhu không cộ gì nũ“< 

thậm chí còn bị người . gạt ra khỏi thị trường vùng biến Ban Tích 

A Đức. B. Bỉ. c. Đan Mạch. D. Hà Lan. 

Câu 19: Trong chế độ phong kiến lãnh địa, giai cấp phong kiến thống trị lớ) 
giáo lí của tôn giáo nao làm hệ tư tưởng chính thống cua mình ? 

A. Đạo giáo B. Ki-tô giáo. c. Nho giáo. D. Phật giáo. 
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Câu 20: Trong chế độ phong kiến lãnh địa , môn học nào được suy tôn ỉà “bà 
chúa của khoa học”? 

9 

A. Văn học. B. Thần học. c. Sử học. D. Toán học. 

Câu 21: Vì sao văn hoá Tây Âu trước thế kỉ X còn nghèo nàn, ít phát triển? 

A. Nền kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa. 

B. Thủ công nghiệp kém phát triển. 

c. Giai cấp quý tộc phong kiến chỉ ham chơi và luyện tập cung kiếm. 

D. Câu a và c đúng. 

Câu 22: Văn hoá Tây Âu bắt đầu khởi sắc vào thế kỉ nào? 

A. Thế kỉ X. B. Thế kỉ XI. c. Thế kỉ XII. D. Thế ki XIII. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Vì sao từ thể kỉ XI trớ đì các thành thị trung dại xuất hiện ở Tây Âu? 
Tác động của thành thị đối với các lãnh dịa phong kiến Tây Ầu. 

* Hướng dan trớ lời: 

- Nguyên nhân xuất hiện thành thị: 

Từ thế kỉ XI, các thành thị trung đại ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện. Lúc đó, lực 
lượng sản xuất ờ Tây Âu có nhiều biến đổi. Sự biến đổi trước tiên diễn ra trong 
lĩnh vực nông nghiệp: 

+ Công cụ sản xuất được cải tiến hơn, kĩ thuật canh tác tiến bộ hơn, khai hoang 
được đây mạnh làm cho diện tích canh tác tăng nhanh. Điều đó dẫn tới sự phát triển 
cùa sản xuât, sự tăng nhanh những sản phẩm xã hội, do đó dẫn đến hai hệ quả: 

• Xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi, mua bán. 

• Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá của những người thợ thủ công. 

+ Nhũng người thợ thù công có nhu cầu tập trung ở những nơi thuận tiện để sản 
xuât, mua bán. Đó là các chợ ở bên ngoài lãnh địa, các bến sông, nơi giao nhau cùa 
các trục đường giao thông chính. Tại những nơi này dần dần xuất hiện thành thị. 

- Tác dộng: 

+ Tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển. 

+ Phá võ' nền kinh tế khép kín, tự cấp tự túc trong các lãnh địa phong kiến. 

Bùi tập 2: Giải thích câu nói của C.Mảc: “Thành thị là bông hoa rực rỡ nhất 
thời trung đại". 

* Hướng dẫn trá lời: 

Đê giải thích câu nói của C.Mác: " Thành thị là bông hoa rực rỡ nhất thời 
{ ruìig đại ". Chúng ta dựa vào vai trò của thành thị châu Âu thời trung đại và giải 
thích theo các ý sau: 

- Từ thế kỉ XI, các thành thị trung đại bắt đầu xuất hiện, khi thành thị xuất hiện 
tarn cho kinh tế hàng hoá phát triển phá vỡ kinh tế tự cấp tự túc, thúc đẩy quá trình 
San xuât và mở rộng thị trưòng, tạo điều kiện thống nhất quốc gia. 
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- Các thiết chế dân chù trong thành thị có vai trò to lớn trong việc xác lập nhu 
cầu và khả năng thực hiện một lí tưởng xã hội mới, đôi lập với chê độ phong kiến. 

- Thành thị xuất hiện và trờ-thành môi trường thuận lợi để phát triển văn hoá. 
Nhiều trường học được xây dựng là cơ sở để hình thành hàng Ịoaỹcẳc trường đại 
học nổi tiếng trong các thế kỉ XI-XIII: O-xphớt, Cam-bơ-rit (Anh), Xooc-bon, Pa-ri 
(Pháp), Bo-lô-nha (Italia)... Đây là những trung tâm văn hóa, khoa học của cả châu 
Âu lúc bấy giờ. 

Như vậy, khi thành thị xuất hiện đã làm cho kinh tế, chính trị, văn hoá ở châu 
Âu có những biến chuyển rõ rệt, nó phá võ' dần các lãnh địa phong kiên đưa xã hội 
Tây Âu bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Bài tập 3: Điền vào chỗ trống mệnlt đề sau đây: 

“Trong các hội chợ, hội chợ (1). là lớn nhất và có ý nghĩa toàn châu 

Âu. (2).nằm ở vùng.(3) chỉ phụ thuộc vào vua ......(4) 

về danh nghĩa. Ngưòi I-ta-li-a mang đồ gia vị của (5). .đên đây bán 

theo đường sông Ranh. Thương nhân Pháp dọc theo sông (6).. mang 

đến (7).nhiều dạ và rượu vang.” 

* Hướng dẫn trá lời: 

1. Săm-pa-nhơ. 

2. Săm-pa-nhơ. 

3. Đông Bắc Pháp. 

4. Pháp. 

5. phương Đông. 

6. Xen và Mac-nơ. 


7. Săm-pa-nhơ. 

Bài tập 4: Điền những đặc điểm của văn hỏa Tây Âu thời sơ kì trung đại và hậu 
kì trung đại vào cột B. 


A 

B 

1. Văn hoá Tây Âu thời sơ kì 
trung đại. 

(a) 

2. Văn hoá Tây Âu thời hậu kì 
trung đại (từ thế ki XI). 

(b) 


* Hướng dân trá lời: 

a. - Giáo lí Ki-tô là hệ tư tưởng chính thống. 

- Thần học được coi là “bà chúa của khoa học ”. 

- Các môn Ngữ pháp, Tu từ học, Logic, số học, Hình học, Thiên văn và Âm 
nhạc phục vụ cho Thần học. 

b - Triết học kinh viện xuất hiện. 

- Văn học kị sĩ và văn học thành thị ra đời. 

- Trường học thị dân và các trường đại học hình thành. 
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Chương VII 

Sự SUY VONG CỦA CHẾ Độ PHONG KIẾN 

CHÂU ÂU 

Bài 16 

NHŨNG PHÁT KIÉN LỚN VÈ ĐỊA LÍ 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Việc tìm kiếm con đường giao lưu huôn bán giữa châu Ầu và phương 
Đông được đặt ra vô cùng bức thiết từ thế kỉ nào? 

A. Thế kỉ XIV. B. Thế kỉ XV. c. Thế kỉ XVI. D. Thế kỉ XVII. 

Câu 2: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Vào thế kỉ XV, con đường buôn bán 
trực tiếp giữa châu Âu và phương Đông qua Tây Ả và Địa Trung Hải bị 
. chiếm độc quyền 

A. Tây Ban Nha. B. I-ta-li-a. c. Bồ Đào Nha. D. Thổ Nhĩ Kì. 

Câu 3: Mục đích nào dưới đây không nằm trong mục đích của cuộc phát kiến 
địa lí thế kỉXVcủa tầng lớp quý tộc phong kiến châu Au? 

A. Tìm nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Đông. 

B. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hoá từ phương Đông, 
c. Tìm vùng đất mới ỏ' châu Phi. 

D. Tìm kiếm con đường giao lưu, buôn bán giữa châu Âu và phương Đông. 
Câu 4: Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào? 
A. Đường bộ. B. Đường biển, 

c. Đường hàng không. D. Đường sông. 

Câu 5: Lĩnh vực nào thực hiện sự tiến bộ của khoa học và kĩ thuật vào thế kỉ XV 
ở các nước châu Âu? 

A. Sự hiểu biết về địa lí, về đại dương. 

B. Sự hiểu biết về địa lí của các đại dương, về sử dụng la bàn. 
c. Hiểu biết về thiên văn và lịch học. 

D. Sự hiểu biết về dự báo thời tiết. 

Câu 6: Ai là người thực hiện cuộc hành trình từ châu Âu sang phương Đông 
trước các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV? 

A. Mac-ô-Pô-lô. B. B. Đi-a-xơ. 

c. Va-xcô-đơ Ga-nia. D. Không có ai cả. 

Câu 7: Nước nào đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biên vào 
các thế ki XV, XVI? 

A. I-ta-li-a. B. Bồ Đào Nha. 

c. Tây Ban Nha. D. Tất cả các nước trên. 
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Câu 8: Vào năm 1415, nhiều đoàn thuyền thám hiểm người Bồ Đào Nha đi dọc 
theo bờ biển châu lục nào? 

A. Châu Á. B. Châu Ảu. 

c. Châu Đại Dương. D. Châu Phi. 

Câu 9: Ai là người đặt tên điểm cực Nam Châu Phì là mũi Bão Tố? 

A. Hen-ri. B. B. Đi-a-xơ. 

c. Vac-xcô Đơ Ga-ma. D. Cô-lôm-bô. 

Câu 10: Ai là người đổi tên mũi Bão tổ thành mũi Hảo vọng? 

A. Vua Hoan I. B. Hen-ri. C. B. Đi-a-xơ. D. Vua Hoan II. 

Câu 11: Cuộc hành trình của Va-xcô Đơ Ga-ma bắt đầu vào năm nào? Ông đã 
đến được nước nào? 

A. Năm 1492 - đến Án Độ. B. Năm 1497 - đến Trung Quốc, 

c. Năm 1498 - đến Trung Ọuốc. D. Năm 1497 - đến Ấn Độ. 

Câu 12: Sau gần một năm thực hiện cuộc hành trình vòng qua châu Phi đến 
Ca-ỉi-cút (Án Độ). Khi trở về Li-xbon, Va-xcô Đơ Ga-ma được phong 
chức gì? 

A. Phó vương Ấn Độ. B. Phó vương Bồ Đào Nha. 

c. Phó vương Tây Ban Nha. D. Phó vưong I-ta-li-a. 

Câu 13: Tháng 5 - 1498, Va-xcô Đfí Ga-ma đến vùng đất nào trên bờ biển tây 
nam Ấn Độ? 

A. Đê-li. B. Bom-bay. c. Ca-li-cút. D. Can-cut-ta. 

Câu 14: C.Cô-lôm-bô thực hiện cuộc hành trình của mình vào năm nào? Đoàn 
thuỷ thủ của ông gồm bao nhiêu người? 

A. Năm 1497 - gồm 90 người. B. Năm 1492 - gồm 60 người, 

c. Năm 1487 - gồm 80 người. D. Năm 1492 - gồm 90 người. 

Câu 15: Ai là người phát hiện ra châu Mĩ mà đến lúc chết vẫn lầm tướng đó là 
ẢnĐỘ? 

A. Va-xcô Đơ Ga-nia. B. A-mê-ri-ca. 

c. c. Cô-lôm-bô. D. Ma-gien-lan. 

Câu 16: Ai là người lập ra bản đồ châu Mĩ sau cuộc tìm kiếm vùng đất mới thế 
kỉ XV? 

A. c. Cô-lôm-bô. B. A-mê-ri-ca. 

c. Va-xcô Đơ Ga-ma. D. Tất cả các nhà thám hiểm trên. 

Câu 17: Ai là người thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển 
vào năm 1519? 

A. c. Cô-lôm-bô. B. Va-xcô-đơ Ga-ma. 

c. Ph. Ma-gien-lan. D. B. Đi-a-xơ. 

Câu 18: Ph. Ma-gien-lan tà người nước nào? 

A. Bồ Đào Nha. B. Tầy Ban Nha. c. l-ta-li-a. D. Hà Lan. 
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câu 19: Đoàn thuyền của Ma-gien-Ịan dã vượt qua nơi nào mà sau này gọi là 
eo Ma-gien-lan? 

A. Cực Nam châu Phi. B. Cực Nam châu Mĩ. 

c. Cực Nam châu Âu. D. Ca-li-cút Án Độ. 

Câu 20: Trong cuộc hành trình của mình, Ma-gien-lan mất tại đâu? 

A. Ấn Dộ. B. Tây Ban Nha. C. Phi-lip-pin. D. In-dô-nê-xi-a. 

Câu 21: Phát kiến địa li được coi như một “cuộc cách mạng thực sự” trong lĩnh 
vực nào? 

A. Địa lí. B. Khoa học hàng hải. 

c. Giao thông đường biển. D. Giao thông và tri thức. 

Câu 22: Phát kiến dịu li đem lại cho tầng lớp thương nhân châu Âu những 
nguyên liệu quý giá vô tận, những kho vùng bạc, châu háu khổng lồ 
mà chúng cướp được ở dâu? 

A. Án Dộ. B. Châu Mĩ. 

c. Châu Á. D. Châu Mì, châu Á và châu Phi. 


lĩ. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy điền kiến thức vào cột B sao cho phù Itọp vói tiêu đề ở cột A 
sau dây: 


A 

B 

1. Nguyên nhân phát kiến địa lí. 


2. Điều kiện thực hiện phát kiến địa lí. 


3. Ket quà phát kiến địa lí. 



* Hưởng dẫn trà lời: 


! A 

B 

1. Nguyên nhân phát 
kiến địa lí. 

- Kinh tể châu Âu phát triển. Nhu cầu sản xuất, nhu cầu 
tiêu dùng cua quý tộc, phong kiến ngày càng tăng. 

- Con dường giao lưu qua Tây Á và Địa Trung Hai bị 
người Thổ Nhì Kì nắm độc quyền 

2. Điều kiẹn thực hiện 
phát kiến dịa lí. 

- Hiếu biết về địa lí, về đại dương, về sử dụng la bàn. 

- Tàu Ca-ra-ven xuất hiện. 

3. Kết quá phát kiến 
địa lí. 

- Mở ra con đường giao thông buôn bán mới, tạo ra tlụ 
trường mới. 

- Chấm dứt thời kì cách biệt Đông - 1 ây. 

- Tao ra bước chuyển biến mới trong nhận thúc xa họi. 
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Bài tập 2: Lập báng thống kê về các cuộc phát kiến tởn về địa li theo các tiêu chí sau: 
- Thời gian. 

nn A A 


- Tên cuộc phát kiên địa lí. 

- Kết quả từng cuộc phát kiến địa lí. 


* Hướng dẫn tra lời: 


Thòi gian 

Tên cuộc phát kiến 

Kết quả từng cuộc phát kiến địa lí 

Năm 1492 

c. Cô-lôm-bô 

Tìm ra châu Mĩ. 

Năm 1497 

Va-xcô-đơ Ga-ma 

Đến Ca-li-cút bên bờ biển tây nam 
Án Độ. 

Năm 1519- 1522 

Ph. Ma-gien-lan 

Đi vòng quanh thế giới. 



Sáo cho phù hợp và giải thích rõ mối quan hệ của chúng. 


3. 


5. 


a. Tây Ban Nha. 

b. Bồ Đào Nha. 

c. I-ta-li-a. 

d. Pháp. 

a. B. Đi-a-xơ. 

b. Cực nam châu Phi. 

c. Cực nam châu Mĩ. 

d. Mũi Bão Tố. 

a. Đại Tây Dương. 

b. Ca-li-cút. 

c. Cu-ba. 


2 . 


4. 


6 . 


a. B. Đi-a-xơ. 

b. Ph. Ma-gien-lan. 

c. Va-xcô Đơ Ga-rna. 

d. c. Cô-lôm-bô. 

a. Cảng Li-xbon. 

b. Ma-gien-lan. 

c. Va-xcô-đơ Ga-ma. 

d. Ca-li-cút. 

a. Tây Ban Nha. 

b. Cực nam Châu MT. 

c. Phi-lip-pin. 


d. Ma-lăc-ca. 


d. Vùng biển Ảng-ti. 

* Hướng dan tra lời: 

I: a, b, c: Là những nước tham gia các cuộc phát kiến dịa lí thế ki XV, XVI 
2: b, c, d: Những người chỉ huy các cuộc phát kiến lớn. 

3: a, b, d: Những nơi mà B. Đi-a-xơ đi qua. 

4: a, c, d: Nhũng nơi mà cuộc hành trình cùa Vac-xcô Đơ Ga-ma đi qua. 

5: a, c, d: Nhũng nơi mà cuộc hành trình Vac-xcô Đơ Ga-ma đi qua. 

6: b, c, d: Những nơi mà cuộc hành tình của Ma-gien-lan và đoàn thuỷ thù 
cùa ông đã đến. 

Bài tập 4: Hãy trình bày những nét chính về cuộc hành trình của C.Cô-lôm-bô. 

* Hướng dân tra lời: 

Năm 1492, c. Cô-lôm-bô cùng đoàn thuỷ thủ 90 người lên ba chiếc tàu biển 
đà từ Tây Ban Nha đi về phía Tây, ra Đại Tây Dương mênh mông. Ong đã đến đảo 
Cu-ba và một số đảq khác ờ vùng biển Ăng-ti. Quay trở vê Tây Ban Nha, c. Cô- 
lôm-bô được phong làm Phó vương Ẩn Độ và nhận danh hiệu quý tộc. Chính 
c. Cô-lôm-bô là người phát hiện ra châu Mĩ nhưng đên lúc clìêt ông vàn nhâm 
tưởng là Án Độ. 
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Bài 17 

Sự RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY Âu 

I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Điều kiện cần và đủ để chủ nghĩa tư bản châu Âu ra đời là gì? 

A. Vốn. 

B. Đội ngũ công nhân làm thuê. 

c. Sự chuyển hoá từ tầng lớp quý tộc phong kiến thành giai cấp tư sản. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 2: Số vốn đầu tiên và nhiều nhất mà thị dân Tây Âu tích ỉuỹ được là từ đâu? 
A. Từ kinh doanh thủ công nghiệp. B. Từ các cuộc phát kiến địa lí. 

c. Từ việc buôn bán ờ thành thị.. D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 3: Hô lệ da đen bắt đầu được xuất cảng đến Bồ Đào Nha vào thời gian nào : 

A. Năm 1492. B. Năm 1497. c. Năm 1442. D. Năm 1519. 

Câu 4: Phong trào “rào đất cướp ruộng” diễn ra sớm nhất ở nước nào? 

A. Anh. B. Pháp. c. Tây Ban Nha. D. Bồ Đào Nha. 

Câu 5: Đội ngũ công nhân làm thuê xuất thân chủ yếu từ đâu? 

A. Thợ thù công bị tước đoạt tư liệu sản xuât. 

B. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất. 
c. Chủ xưởng làm ăn thua lỗ. 

D. Thương nhân bị sập tiệm. 

Câu 6: Ỏ Tây Âu, quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu tan rã vào thời gian nào? 

A. Từ thế kỉ XV. B. Từ thế kỉ XVI. 

c. Từ thế ki XVII. D. Từ thế ki XVIII. 

Câu 7: Từ đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu dã xuất hiện hình thức sản xuất gì để 
thay cho phường hội? 

A. Xưởng thủ công. B. Nông trại, 

c. Công trường thủ công. D. Thương đoàn. 

Câu 8: Quy mô sản xuất của công trường thủ công lớn hơn xưởng thủ công của 
phường hội. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 9: Quan hệ sản xuất trong công trường thủ công là quan Itệ gì? 

A. Quan hệ giũa thợ cả - thợ bạn- thợ học nghê. 

Tb. Quan hệ giữa chù và thợ. 
c. Quan hệ giữa thợ cả và học nghê. 

D. Tất cả các quan hệ trên. 

Câu 10: Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp ở Tây Âu đầu thể kỉ XVI là quan 
hệ gì? 

A. Chủ trang trại và công nhân nông nghiệp. B. Quý tộc phong kiên và nông no. 
c. Địa chủ và nông dân. D. Chù nô và nô lệ. 
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II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Ghi (Đ) đúng và (S) sai vào các ô đặt trước các câu sau đây: 

a. CH Tích luỹ tư bản nguyên thuỳ là quá trình chi tích luỹ cùa cải vật chất. 

b. CH Tích luỹ tư bản nguyên thuỷ là tạo ra nguồn vốn đầu tiên và đội ngũ 

những người lao động làm thuê. 

c. CH Tích luỹ tư bản là quá trình hình thành giai cấp tư sản và giai cấp 

công nhân. 

d. ũ Những cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV, XVI đã tạo ra nguồn vốn khổng 

lồ cho quý tộc và thương nhân châu Âu. 

e. □ Nông dân bị tước đoạt ruộng đất trờ thành người lao động làm thuê, bán 

sức lao động cho những ông chù giàu có . 

* Hướng dẫn trà lời: ■ 

a. s b. Đ c. s d. Đ e. Đ 


Bài tập 2: Lập bảng kể về quá trìnlt tích ỉuỹ tư bản nguyên tliuỷ theo yêu cầu sau: 


Lĩnh vực 

Nội dung 

1. Kinh tế 

(a) 

2. Xã hội 

(b) 

3. Chính trị 

(c) 


* Hướng dẫn trả lời: 

a. Hình thức kinh doanh tư bản ra đời - đó là công trường thù công. 

b. Các giai cấp mới được hình thành - giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

c. Giai cấp tư sản mâu thuẫn với giai cấp quý tộc phong kiến, dẫn đến cuộc 
đấu tranh chống quý tộc phong kiến, tạo điều kiện cho quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa phát triển. 

Bài tập 3: Hãy phân tícli quá trình hình thành đội ngũ lao động làm thuê ở 
Tây Ẩu. 

* Hướng dẫn trá lời: 

Quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ đòi hỏi phải có lực lượng lao động làm 
thuê. Sự bần cùng hoá, sự tước đoạt tư liệu sản xuất của người lao động (nông dân, 
thợ thủ công) đã tạo nên đội ngũ lao động làm thuê đông đảo. 

- Đối với nông dâq: Nông dân vốn đã bị bần cùng hoá do gánh nặng của thuế 
má, do sự tàn phá cùa chiến tranh. Đến thời hậu kì trung đại. xuất hiện hiện tượng 
tầng lớp quý tộc mới tước đoạt ruộng đất, đuối nông dân ra khởi đồng ruộng của 
họ. Từ thế kỉ XVI, ờ Anh có phong trào "rào đắt cướp ruộng”, biên ruộng đất 
thành đồng cỏ chăn cừu để có nguyên liệu sản xuất len dạ. Nông dân bị mất ruộng 
đất, chỉ còn con đường làm thuê, bán sức lao động cho những ông chủ giàu có. 

- Đối với thợ thủ công: Ở thành thị, nhiều thợ thù công do rủi ro, do vay nặng 
lãi, thuế khoá... đã mất tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê. 
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Bài tập 4: Điền biểu hiện của sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bán chủ nghĩa ở 
Tây Âu vào sơ đồ sau: 


QUAN HỆ SẢN XUÁT 
TƯ BÀN CHỦ NGHĨA 


i ỉ ị I I 


a. Trong 
nông 
nghiệp 


b. trong thủ 
công 
nghiệp 


c. Trong 
thương 
nghiệp 


d. về xã hội 
- Giai cấp tư sản 














- Giai cấp vô sản 





























* Hướng dẫn trà lời: 

a. Hình thức đồn điền, trang trại thay cho sản xuất nhò ở nông thôn. 

b. Công trường thù công thay phường hội. Phân công lao động theo chuyên 
môn hoá cao. 

c. Công ti thương mại thay thế cho phường hội. 

d. - Giai cấp tư sản: thương nhân, thị dân giàu, quý tộc mới... 

- Giai cấp vô sản: nông dân mất ruộng đất, thợ thủ công bị phá sản. 

Bài 18 

PHONG TRÀO VÃN HOÁ PHỤC HƯNG 

• 

ỉ. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Cát/ 1: Phong trào Văn hoá Phục hưng có mục đích: 

A. Khôi phục lại toàn bộ nền văn hoá cổ đại. 

B. Phục hưng tinh thần của nền văn hoá Hi Lạp, Rôma và sáng tạo nền văn 
hoá mói của giai cấp tư sản. 

c. Phục hưng lại nền văn hoá phong kiến thời trung đại. 

D. “ Khôi phục lại những gì đã mất của văn hoá châu Âu. 

C«H 2: Bằng những tác phẩm của mình, giai cấp tư sản đã nghiêm khắc lên án: 
A. Chế độ phong kiến. B. Văn hoá đồi truy, 

c. Giáo hội Ki-tô. D. Vua quan thời phong kiến. 
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Câu 3: Văn /toá Phục hung đã đề cao vấn đề gì? 

A. Khoa học xã hội - nhân văn. 

B. Tôn giáo. 

c. Tự do cá nhân. 

D. Giá trị con người và khoa học tự nhiên. 

Câu 4: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào 
Văn hoá Phục hưng? 

A. Sự xuất hiện quan hệ tư bản chủ nghĩa. 

B. Sự ra đời cùa giai cấp tư sản. 
c. Sự lớn mạnh của thành thị. 

D. Nhiều phát minh khoa học - kĩ thuật ra đời. 

Câu 5: Từ thế kỉ XI - XIII, văn hoá châu Ẩu bị ràng buộc bới hệ tư tướng của: 
A. Giáo hội Thiên chúa. B. Nhà thờ Ki-tô. 

c. Nho giáo. D. Tư sản. 

Câu 6: Bước vào thời hậu kì trung đại, diễn ra cuộc đấu tranh nào làm hậu 
thuẫn cho giai cấp tư sản đê chống lại chế độ phong kiên? 

A. Cải cách tôn giáo. 

B. Đấu tranh sôi nối của nông dân và tăng lữ. 

c. Đấu tranh của giai cấp tư sản trên lĩnh vực văn hoá, tư tường. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 7: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Đen thế ki XV - XVI, chủ nghĩa tư bán ra đời ở . và tiếp đó là 

các nước Tây Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Nê-đéc-lan, Đức. ” 

A. Hà Lan. B. l-ta-li-a. c. Anh. D. Châu Au. 

Câu 8: Từ thế kỉ XIV - XV, Văn hoá Phục hưng xuất hiện tương đổi sớm ở đâu ? 
A. Các thành thị nước Anh. B. Các thành thị Hà Lan. 

c. Các thành thị Tây Âu. D. Các thành thị miền Bắc I-ta-li-a. 

Câu 9: Văn hoá phục hưng phát triển rực rỡ nhất ở các nước Tây Âu vào thời 
gian nào? 

A. Thế ki XV - XVI. B. Thế kỉ XVI. c. Thế kỉ XVII. D. Thế kỉ XVIII. 
Câu 10: Phong trào Văn hoá Phục hưng đã đạt được những thành tựu rực rỡ về 
mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực nào? 

A. Phát minh về khoa học tự nhiên. B. Các công trình kiên trúc, 

c. Văn học nghệ thuật. D. Triết học và lịch sử. 

Câu 11: Thời đại Văn hoá Phục hưng đã chững kiến sự tiến bộ vượt bậc của 
lĩnh vực nào? 

A. Văn học nghệ thuật. B. Khoa học xã hội - nhân văn. 

c. Khoa học - kĩ thuật. D. Tư tường văn hoá. 

Câu 12: Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1. Ra-bơ-le. 

2. Đê-các-tơ. 

3. Le-ô-ra Đơ Vaàih-xi. 

4. sếch-xpia. 

a. Hoạ sĩ thiên tài, kĩ sư nổi tiếng. 

b. Nhà soạn kịch vĩ đại. 

c. Nhà văn, nhà y học lớn. 

d. NhA toán học, nhà triết học lớn. 
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Câu 13: Văn hoá Phục hưng đề cao giá trị con người. Đó là con ngựời nào? 

A. Con người trong xã hội nói chung. B. Con người của giai câp tư sản. 
c. Người lao động khốn khổ. D. Người nô lệ và nông dân. 

Câu 14: Đôn-ki-hô-tê là tđc phẩm của nhà văn nào trong thời Văn hoá Phục hưng? 

A. sếch-xpia. B. Ra-bơ-le. c. Tô-mat-Mo-rơ. D. Xéc-van-tet. 
Câu 15: Văn hoá Phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”. Đánh giá này 
cua ai? 

A. Ăng-ghen. B. c. Mác. c. Lê-nin. D. Hồ Chí Minh. 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Điền sự kiện vào niên đại sau đây để chứng tỏ Văn hoá Phục hưng ra 
đời và phát triển mạnh mẽ ở Tây Âu? 


Niên đại 

Sự kiện 

1. Thế kỉ XIV-XV. 

a. 

2. Thế ki XV - XVI. 

b. 

3. Thế kỉ XVI. 

c. 

* Hướng don trà lời: 

. 


a. van noa rnục nuiig Audi IIICII V idL Iiiaim UIỊ IIIIUI U(JL i-ia-u-a. 

b. Phong trào Văn hoá Phục hưng có điều kiện phát triển ở nhiều nước Tây Au. 

c. Văn hoá Phục hưng phát triển rực rỡ ỏ' các nước Tây Au. 

Bài tập 2: Hãy kể tên các tác phẩm của các tác gùi sau đây trong phong trào Văn 
hoá Phục hưng. 

- Ra-bơ-le. - sếch-xpia. - Xéc-van- tét. - Đan-tê. 

* Hướnọ dan tra lời: 


rp / • 

Tác gia 

Tác phẩm 

1. Ra-bơ-le. 

- Câu chuyện về cha con người khổng lồ Gác-găng-chuya 


và Păng-ta-gruy-en. 

2. sếch-xpia. 

- Hăm-lét, Mác-bet... 

3. Xéc-van-tét. 

- Đôn-ki-hô-tê. 

4. Đan-tê. 

- Thần khúc. 


Bài tập 3: Điền đúng (Đ), sai (S) vào các ô □ dưới đây: 

a. ũ Thời Văn hoá Phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của khoa 
học - kĩ thuật. 

b. □ Văn học thời Phục hưng lên án nghiêm khấc Giáo hội Thiên chúa giáo 
và tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. 

c. ũ Văn hoá Phục hưng đã đánh bại tư tưởng lỗi thời cùa phong kiên va 
Giáo hội Thiên chúa giáo. 

d. ũ Văn hoá Phục hưng đã đề cao giá trị tốt đẹp, cao quý của con nguot. 
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e. □ Giờ đây, thần thánh không phải là trung tâm trong các tác phẩm văn 
học, giáo điêu của nhà thờ không phải là chân lí. 

g- ũ Văn hoá Phục hưng là một bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh Tây Âu. 

h. □ Văn thơ Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giói 
quan mới. 

i. CH Văn hoá Phục hưng là "cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại ”, 

* Hướng dan trà lời: 

a. TT b. TT c. TN d. TN 

e. TT ^ g. YN h. TT i YN 

Bài tập 4: Điền vào sơ đồ sau đây những nội dung thể hiện tính chất tư sản tiến 
bộ của Văn hoá Phục hưng? 



* Hướng dẫn trà lời: 

a. Chống giáo hội và phong kiến. 

b. Có một vũ trụ quan mới, một nhận định mới về con người với tự nhiên. 

c. Đe cao giá trị con người và tự do cá nhân. 

d. Đề cao tinh thần dân tộc. 

Bài 19 

CẢI CÁCH TỒN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG DÂN 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Thời trung đại, ở châu Âu tôn giáo nào chi phối toàn bộ đời sống tinh 
thần của xã hội? 

A. Ki-tô giáo. B. Phật giáo. 

c. Hồi giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 2: Lu-thơ là người khởi xướng phong trào Cải cách Tôn giáo ở nước nào? 

A. Anh. B. Pháp. c. Đức. D. I-ta-li-a. 

Câu 3: Điêm giống nhau trong Cái cách Tôn giáo của Lu-thơ và Can-vanh là gì? 

A. Triệt đê thù tiêu Ki-tô giáo. 

B. Bãi bỏ những nghi lễ phiền phức. 

c. Đưa giáo lí mới, nghi lễ mới vào đời sống tinh thần xã hội. 

D. Quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ. 
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D. Ga-li-lê. 


D. Đức. 


J W 4: Can-vanh là người đi đầu trong việc chổng lại những giáo diều lỗi thời, 
lạc hậu của Ki-tô giáo. Đúng hay sai? 

A. Đúng. 

B. Sai. 

Câu 5 •• Can-vanh là người nước nào? 

A. Đức. B. Pháp. c. Anh. D. l-ta-li-a. 

Câu 6: Trong thời kì ởPa-ri, Can-vanlt chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào? 

A. Ki tô giáo. 

B. Cải cách tôn giáo của Lu-thơ. 

c. Tư tưởng phong kiến và Giáo hội nhà thờ. 

D. Không chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào cả. 

Câu 7: Thuyết định mệnh là thuyết của ai? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. c. Cô-péc-ních. 

Câu 8: Đen thế kỉ XVI, nước nào lạc hậu nhất châu Âu? 

A. Pháp. B. Anh. c. l-ta-li-a. 

Càu 9: Tư tưởng nào đã châm ngòi cho một loạt cuộc nổi dậy của nông dân 
Đức, tạo thành một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại? 

A. Tư tưởng cải cách của Can-vanh. B. Tư tưởng cải cách cùa Lu-thơ. 

c. Tư tường của Ga-li-lê. D. Tư tưởng của Cô-péc-ních. 

Câu 10: Ai là người tiêu biểu cho tư tưởng cải cách của quần chúng và cũng là 
lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân ở Đức? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. 

c. Tô-mát Muyn-xơ. D. Tô-mat Mo-rơ 

Câu 11: Vì sao phong trào Chiến tranh nông dân Đức bị thất bại? 

A. Thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng của giai cấp nông dân. 

B. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu sự đoàn kết giữa các vùng trong nước, 
giữa các thành phần xã hội tham gia phong trào. 

c. Bọn phong kiến ỏ' Đức còn rất mạnh. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 12: Chiến tranh nông dân Đức thể hiện điều gì? 

A. Lòng căm thù cùa quảng đại quần chúng đối với chê độ phong kiên đã loi 
thời. 

B. Lòng căm thù của giai cấp nông dân đối với chê độ phong kiên đã lôi thoi, 
c. Lòng căm thù của giai cấp tư sản đối với bọn phong kiến và Giáo hội 

Thiên chúa giáo. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. . 
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II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Ghi (Đ) đúng vào các câu sau đây nói về nguyên nhăn làm nảy sinh 
phong trào Cái cách Tôn giáo ở Tây Âu? 

a. □ Chế độ phong kiến Tây Âu từ thời Clô-vit trở đi, vương quyền gắn bó 
chặt chẽ với thần quyền. 

b. n Giáo hội Thiên chúa là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến và tư sản. 

c. EH Nhu cầu của giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân là cần có một giáo 
hội mới với hệ tư thống giáo lí mới phù hợp với thời kì mới. 

d. O Đến thời hậu trung đại, Giáo hội đang phát triển mạnh ở châu Âu. 

e. □ Giáo hội thời hậu kì trung đại trở thành một thế lực kinh tế, xã hội và 
tinh thần qản trỏ' các hoạt động của giai cấp tư sản. 

* Hướng dân trà lời: 

a: Đ b: s c: Đ d: s e: Đ 


Bài tập 2: Điền nội (lung của 2 phong trào cải cách tôn giáo vào báng dưới đây : 


Cải cách tôn giáo 

Nội dung 

1. Lư-thơ. 

• 

2. Can-vanh. 



* Hướng dân tra lời: 


Cải cách tôn giáo 

Nội dung 

1. Lu-thơ. 

- Chù trương quay về với giáo lí nguyên thủy. 

- Cứu VÓI con người bằng lòng tin. 

- Bác bỏ nhũng nghi lễ phiền phức, 

2. Can-vanh. 

- Chù trương quay về với giáo lí nguyên thuỷ. 

- Tổ chức lại Giáo hội và hoạt động tôn giáo phù hợp với 
thời kì mới. 

- Xoá bỏ kinh tế của nhà thờ, thủ tiêu địa vị của quý tộc. 


Bài tập 3: Hãy trình bày mối quan hệ giữa cải cách Tôn giáo của Lu-thơ và 
Chiến tranh nông dãn Đức . 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Đến thế ki XV, nước Đức là nơi lạc hậu nhất châu Âu, nền kinh tế thấp kém, 
mâu thuẫn giai cấp phát triển đến đỉnh cao. Tầng lớp thị dân có thế lực kinh tế 
muốn vưon lên nhưng bị cản trở. 

Do đó khi, Lu-thơ đề xướng Cải cách Tôn giáo, quần chủng đã tiếp thu cải 
cách của Lu-thơ. Chính tư tưởng này đã châm ngòi cho một loạt cuộc nối dậy 
của nông dân, tạo thành cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại. 
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Bài 20 

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ - TRUNG ĐẠI 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đặc điểm của Người tối cổ là gì? 

A. Sống thành từng bầy. 

B. Chưa trút hết lốt vượn nhưng đã biết chê công cụ. 
c. Đã chuyển sang sống thành thị tộc, bộ lạc. 

D. Câu a và b đứng. 

Câu 2: Biết tạo ra lửa và sử (lụng lửfl, đổ là pltát minh của: 

A. Ngươi vượn cổ. B. Người tối cộ. 

c. Người tinh khôn. D. Người tối cố và Người tinh khôn. 

Câu 3: Khoảng 6000 năm trước đây,người ta bắt đầu thấy nông dân cày bừa 
trên ruộng ven sông nào? 

A. Sông Nin và Lưỡng Hà. B. Sông Hằng và sông Án. 

c. Sông Hoàng Hà. D. Sông Hồng. 

Câu 4: Xã hội có giai cấp đầu tiền xuất hiện ở đâu? 

A. Sông Nin và Lưỡng Hà. B. Sông Hằng và sông An. 

c. Sông Hoàng Hà. D. Sông Hồng. 

Câu 5: Ngành kinh tế chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông là gì? 

A. Thù công nghiệp. B. Thương nghiệp, 

c. Nông nghiệp. D. Tất cả các ngành trên. 

Câu 6: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phương Đông là tâng lớp nào ? 
A. Nô lệ." B. Nông nô. 

c. Nông dân tự canh. D. Nông dân công xã. ^ , 

Câu 7: Lực lượng sản xuất clui yếu trong xã hội chiếm nô ớ phương Tây là tâng 
lớp nào? 

A. Thợ thừ công. B. Công nhân. c. Nô lệ. D. Nông nô. 

Câu 8: Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở phương Đông tà hai giai 
cấp nào? 

A. Chủ nô và nô lệ. B. Địa chù và nông dân tự canh, 

c. Chù nô và nông nô. D. Địa chù và nông dân lĩnh canh. 

Câu 9: Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là haiỊỊÌaicâp nào? 
A. Lãnh chúa phong kiến và nông dân. B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô. 
c. Địa chù và nông dân. D. Chù nô và nô lệ. 

Câu 10: Chế độ phong kiến phương Đông ra đời sớm nhưng kêt thúc muộn hơn 
các nước phương Tây. Đúng hay sai? 

A. Đúng. 

B. Sai. , 

Câu 11: Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trarn 

trọng vào thời gian nào? 

A. Khoang thế kì XV - XVIII. B. Khoảng the ki XVI - XVII. 

c. Khoảng thế kỉ XVI - XVIII. D. Khoảng thế ki XVII - XIX. 
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Câu 12: Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào? 

A. Thế kỉ XV-XVII. B. Thế kỉ XVI- XVII. 

c. Thế kỉ XVII-XVIII. D. Thế kỉ XVI - XIII. 

II. BÀI TẬP 
• 

Bài tập 1: So sánh các quốc gia cổ đụi phương Đông với chế độ chiếm nỏ ớ 
phương Tăy theo các tiêu chí sau đày: 

1. Thời gian ra đời. 2. Địa bàn. 

3. Công cụ sản xuất. 4. Giai cấp thống trị. 

5. Lực lượng sản xuất chủ yếu. 6. Ngành sản xuất chính. 

* Hướng dan trá lời: 


Tiêu chí so sánh 

Các quốc gia cổ đại 
phương Đông 

Các quốc gia cổ đại 
phương Tây 

1. Thời gian ra đời. 

3.500 TCN 

1.000 TCN 

2. Địa bàn. 

Lưu vực các con sông 

Ven biên 

Địa Trung Hải 

3. Công cụ sản xuất. 

Đồ đá, tre, gỗ, đồng 

Đồ sắt 

4. Giai cấp thống trị. 

Vua chuyên chế, tăng lữ, 
quý tộc 

Chủ nô 

5. Lực lượng sản xuất 
chủ yếu 

Nông dân công xã 

Nô lệ 

6. Ngành sản xuất chính 

Nông nghiệp 

Thủ công nghiệp 


Bài tập 2: Ghi (PĐ) phương Đông và (PT) phương Tây vào các ỏ đặt trước sau 
đây để phân biệt chế độ phong kiến ở phương Đông và phương Tây? 

a. ũ Chuyển sang chế độ phong kiến sớm, từ khoảng mấy thế ki cuối trước 

Công nguyên. 

b. O Bước vào chế độ phong kiến trong những thế ki đầu Công nguyên. 

c. ũ Nông nô, là lục lượng sản xuất chính. 

d. ũ Nông dân công xã là lực lượng sản xuất chính. 

g. ũ Khủng hoảng trầm trọng vào khoảng thế ki XVII - XIX. 

h. EH Suy vong vào thế kỉ XV - XVII. 

* Hướng dẫn trả lời: 

a. PĐ d. PĐ 

b. PT g. PĐ 

c. PT h. PT 
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PHẢN HAI 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 

TỪ NGUỒN GỐC ĐÉN GIỮA THÉ KỈ XIX 


Chương I 

VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ 

Bài 21 

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA XẢ HỘI NGUYÊN THUỶ 

I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có người nào 
sinh sống? 

' Người tối cổ. B. Người tinh khôn, 

c. Vượn người. D. Câu A và B đúng. 

Câu 2: Người ta tìm thấy một số chiếc răng Người tối cổ nước ta giống với răng 
của Người tối cổ Bắc Kinh ở vùng nào? 

A. Núi Đọ (Thanh Hoá). B. Dầu Giây (Đồng Nai). 

c. An Lộc (Bình Phước). ^ Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). 

Câu 3: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ về Người tối cơ ở 
nước ta được chế tác bằng gì? 

^ Đá. B. Đồng thau. c. Thau. D. sắt. 

Câu 4: Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng phương thức nào để kiếm sống? 

A. Săn bất, hái lượm. < l£. Săn bắn, hái lượm, 

c. Hái lượm. D. Trồng trọt, chăn nuôi. 

Câu 5: Di tích của Người hiện đụi đầu tiên ở Việt Nam được tìm thấy ở dâu? 

A. Di tích Ngườm (Thái Nguyên). B. Di tích Sơn Vi. 

Ở hang Hùm. D. Tất cà các địa điểm trên. 

Câu 6: Ở di tích Sơn Vi (Phú Thọ), các nhà kháo cỗ học đã tìm thấy di chỉ gì của 
Người hiện đại của Việt Nam? 

A Răng hoá thạch. B. Xương hoá thạch. 

Công cụ bằng đá. D. Công cụ bằng đồng thau. 

Câu 7: Văn hoá Hoà Bình xuất hiện cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm? 

A. 10.000 đến 7.000 năm. ' B. 12.000 đến 7.000 năm. 

c. 11.000 đến 8.000 năm. D. 7.000 đến 12.000 năm. 
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Câu 8: Nối tiếp văn hoá Hoà Bình là văn hoá nào? Cách ngày nay bao nhiêu năm? 

A. Văn líoá Sơn La, cách nay khoảng 12.000 đến 7.000 năm. 

B. Văn hoá Phú Thọ, cách nay khoảng 1 1.000 đến 6.000 năm. 

c. Văn hoá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cách nay khoảng 11.000 đên 8.000 năm. 
D. Văn hoá Bắc Sơn, cách nay khoảng 10.000 đến 7.000 năm. 

Câu 9: Hoạt động kinh tế chính của cư dân Bắc Sơn là gì? 

A. Săn bắn, hái lượm. B. Săn băt, hái lượm, 

c. Đánh cá, chăn nuôi. D. Trồng trọt, chán nuôi. 

Câu 10: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Sản xuất nông nghiệp của CU’ dân Bắc Sơn có hước tiên triên hơn... ” 

A. Cư dân Thanh Hoá. B. Cư dân Hoà Bình, 

c. Cư dân Vi Sơn - Phú Thọ. D. Cư dân Lai Châu. 

Câu 11: Cách ngày nay khoáng hao nhiêu năm, trên đât nước Việt Nam, con 
người đã phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đả, làm gôm. 

A. Khoảng 10.000 đến 6.000 năm. B. Khoảng 5.000 đến 6.000 năm. 

c. Khoảng 6.000 đến 7.000 năm. D. Khoảng 4.000 đến 5.000 năm. 

Câu 12: Nhiều di tích văn hoá hậu kì đá mới được phát hiện ở nhiều nơi nltu 
Mai Pha,Nậm Tun, Sập Việt... Vậy, Mai Pha thuộc tinh nào? 

A. Lai Châu. B. Sơn La. c. Lạng Sơn. D. Thanh Hoá. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy kể tên những địa danh tìm thấy di tích Người tối cổ ở Việt Nam. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Trong các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Haị (Lạng Sơn), các nhà khảo cổ học 
đã tìm thấy một số chiếc răng Người tối cổ giống với răng Người tối cổ Bắc 
Kinh có niên đại cách đây 30 - 40 vạn năm và nhiêu xương côt động vật thòi 
cổ. Ở nhiều địa phương khác như Núi Đọ Quan Yên, Núi Nuông (Thanh Hoá). 
hang Gòn Dầu Giây (Đồng Nai), An Lộc (Bình Phước)v.v... cũng tìm thây 
nhiều công cụ đá ghè đẽo rất thô SO'. 

Bài tập 2: Hãy điền vào cột B những dấu tích tìm thấy ở các địa danh ở cột A 


trong bảng dưới đây: 


A 

B 

1. Ở hang Hùm (Yên Bái). 

(a) 

2. Ở di tích Ngườm (Thái Nguyên). 

(b) 

3. Ở di tích Sơn Vi. 

(c) 


* Hưởng dẫn trà lời: 

a. Nhũng hoá thạch răng của Người hiện đại giai đoạn sớm. 

b. Công cụ đá cùa Người hiện đại giai đoạn sớm. 

c. - Công cụ đá của Người hiện đại giai đoạn muộn. 

- Công cụ làm bắng đá cuội, được ghè đẽo ở rìa cạnh tạo thành lưỡi săc. 

- Sống bằng thị tộc, bộ lạc, lấy săn bắn, hái lượm làm nguôn sông chính 
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Bài tập 3: Lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở 
nước ta theo các tiêu chí: thời gian, địa bàn cư trú, công cu lao đong, 
hoạt động kinh tế, tồ chức xã hội. . . > 

* Hướng dẫn trà lời: 


Các giai 
đoạn 

Thời gỉan 

Địa bàn 
cư trú 

Công cụ 
lao động 

Hoạt động 
kinh té 

TỔ chức 
xã hội 

1. Ngưòi tối 
cổ ở 

Việt Nam. 

30 đển 40 
vạn năm 

Lạng Sơn, 
Thanh Hoá, 
Đồng Nai, 
Bình Phước. 

ĐỒ đá cũ 

Săn bắn, hái 
lượm. 

sống 
thành 
từng bầy. 

2. Người 

Sơn Vi 

15 đến 20 

vạn năm 

Sơn La, 

Lai Châu, 
Lào Cai, 

Yên Bái, 

Bắc Giang, 
Thanh Hoá, 
Nghệ An, 
Quảng Trị. 

Đá cuội 
được ghè 
đẽo ở rìa 
cạnh tạo 
thành lưỡi 
sắc. 

Săn bắn, 
hái lượm. 

Sống thành 
từng bầy 
trong các 
hang động, 
mái đá. 

3. Người 

Hoà Bình 
- Bắc Sơn. 

12.000 đến 

7.000 năm. 

Hoà Bình, 
Thanh Hoá, 
Lai Châu, 
Sơn La, 

Hà Giang, 
Ninh Bình, 
Nghệ An, 
Quảng Bình, 
Quảng Trị. 

Đá được ghè 
đẽo hai mặt; 
xương, tre 

A 

go... 

Săn bắn, hái 
lượm, đánh 
cá, chăn 
nuôi, bắt đầu 
sản xuất 
nông nghiệp. 

Sống trong 
các thị tộc. 

4. Người 

Hạ Long, 

Cái Bèo, 
Quỳnh Văn, 
Đa Bút, 

Cầu Sắt. 

• 

5.000 đến 

6.000 năm. 

Lạng Sơn, 

Lai Châu, 

Sơn La, 

Hà Giang, 

Hải Phòng, 
Quảng Ninh, 
Thanh Hoá, 
Nghệ An, 

Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, 
Quảng Nam, 
Đắc Lắc, 

Đồng Nai. 

Đá được 
mài, cưa, 
khoan lỗ. 

Nông nghiệp 
úa nước. 

Bộ lạc, gia 
đình mẫu 
hệ. 
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Bài tập 4: Hãy giải thích thế nào là cuộc “ Cách mạng đá mới”? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Cuộc “Cách mạng đá mới” là thuật ngữ của các nhà khảo cô học, dùng đệ chỉ 
không những sự tiến bộ về công cụ sản xuất mà còn cả về đời sống vật chất và 
tinh thần của người Việt Nam trong thời nguyên thuỷ. 

- Biểu hiện của “Cách mạng đá mới” ở Việt Nam: 

+ về thời gian: cách ngày nay khoảng 5.000 đên 6.000 năm. 

+ về công cụ: phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đô đá. 

H- Năng suat lao động nhờ đó tăng lên. Nông nghiệp trồng lúa nước phát 
triển. Đời sống vật chất ổn định, đời sống tinh thân được nâng cao. 

+ Tổ chức gia đình mẫu hệ ra đời. , 

+ Địa bàn cư trú của thị tộc, bộ lạc được mở rộng ra nhiêu địa phương 

trong cả nước. 

Bài 22 

VIỆT NAM CUỐI THỜI NGUYÊN THUỶ 

I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Cách đây khoảng 4.000 năm, cư dân nước ta đã biết sử dụng nguyên liệu 
gì để cltể tạo công cụ? 

A. Sắt. B. Đồng. c. Tre, gỗ. D. Đá. 

Câu 2: Việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụ lao 
đọng có tác động to lớn tới ngành sản xuất nào? 

A. Nông nghiệp trồng lúa. B. Thù công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tât cả các ngành trên. 

Câu 3: Điền vao chỗ trống câu sau đây: 

“Đầu thiên niên kỉ II TCN, các bộ lạc sống ở . đã đưa kĩ 

thuật chế tác đá lên đỉnh cao, đồng thời sử dụng hợp kim dông và thuật 
luyện kim để chế tạo công cụ.” 

A. Phung Nguyên. B. Đông Sơn. c. Sông Hồng. D. Sa Huỳnh. 

Câu 4: Chủ nhan của nền văn ĩtoá nào mở đầu cho sơ kì thời đại đồng thau ở 

Việt Nam? , 

A. Hoa Lộc. B. Sa Huỳnh. c. . Phùng Nguyên. D. Đông Nai. 

Câu 5: Các di tích văn hoá Phùng Nguyên được phát hiện nhiều nơi thuộc vùng 
nào ở Việt Nam? 

A. Bắc Bộ. * B. Bắc Trung Bộ. c. Trung Bộ. D Nam Trung Bộ. 
Câu 6: Công cụ lao động chù yểu cua các bộ lạc Phùng Nguyên được làm 

bằng gì? _ 

A. Đồng. B. Sắt. ^ c. Đá. D. Tre, go. 

Câu 7: Chủ nhân cửa nền văn hoá nào sổng ở vùng châu thô sông Mã? 

A. Hoa LỘC. B. Sa Huỳnh. c. Phùng Nguyên. D. Đồng Nai. 
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Câu 8: Văn hoá Sa Huỳnh ở vùng Nam Trung Bộ cách ngày nay bao nhiêu năm? 
A. 4.000 - 5.000 năm. B. 2.000 - 3.000 năm. 

c. 2.500 - 3.000 năm. D. 3.000 - 4.000 năm. 

Câu 9: Các di tích văn hoá Sa Huỳnh được phát hiện ở các tỉnh nào hiên nay? 
A. Quảng Ngãi, Bình Định. B. Quảng Nam. 

c. Khánh Hoà. D. Tất cả các tỉnh trên. 

Câu 10: Văn hoá Oc Eo là văn hoá của vùng nào? 

A. Đông Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. c. Tây Nam Bộ. D. Tây Nguyên. 
Câu II: Các di tích vãn hoá Đông Nai thuộc vùng nào? 

N Nam Trung Bộ. B. Nam Bộ. c.’ Đông Nam Bộ. D. Tây Nam Bộ. 
Câu 12: Cư dân văn hoá Đồng Nai và Óc Eo làm nghề gì là chủ yếu? 

A. Nông nghiệp lúa nước. B. Nông nghiệp lúa nước va cây lương thực khác, 
c. Khai thác sản vật rừng. D. Săn bắn, hái lượm. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy nêu đặc điểm nổi bật của văn hoá Phùng Nguyên, Hoa Lộc. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Thời gian xuất hiện: cuối thời dồ dá, chuyển sang thời kì đồ đồng. 

- Công cụ đông xuất hiện, công cụ đá có kĩ thuật chế tác cao, nhiều loại hình. 

- Đồ gốm có hoa văn độc đáo. 

- Địa bàn cư trú tập trung ở châu thổ các con sông lớn: sông Hồng, sông Mã. 

- Nghê sản xuât chính là nông nghiệp trồng lúa nước. 


SÀ/ tập 2: Xác định môi quan hệ giữa các nhóm địa danh và nền văn hóa sau 

đây cho phù hợp 

và giải thích ngắn gọn giữa cấc nhóm địa danh và 

nên vãn hóa đó? 



1. a. Hà Nội. 

•2. 

a. Vĩnh Yên. 

b. Phú Thọ. 


b. Phúc Yên. 

c. Thanh Hoá. 


c. Hải Phòng. 

d. Bắc Giang. 


d. Quảng Nam. 

3. a. Quảng Ngãi. 

4. 

a. Khánh Hoà. 

b. Đà Nang. 


b. Đồng Nai. 

c. Bình Thuận. 


c. Bình Phước. 

d. Bình Định. 


d. Long An. 

5. a. Cần Thơ. 

6. 

a. Phùng Nguyên. 

b. Bình Dương. 


b. Hoà Bình. 

c. An Giang. 


c. Ho£ Lộc. 

d. Kiên Giang. 


d. Sa Huỳnh. 

Hướng dẫn trà lời: 




1. a, b, d : Địa danh xuất hiện văn hoá Phùng Nguyên. 

2. a, b, c : Địa danh xuất hiện văn hoá Phùng Nguyên. 

3. a, b, d : Địa danh xuất hiện văn hoá Sa Huỳnh. 

4. b, c, d : Địa danh xuất hiện văn hoá Đồng Nai. 

5. a, c, d : Địa danh xuất hiện văn hoá Óc Eo. 

6. a, c, d : Các nền văn hoá tương ứng với thời kì đồ đồng và thuật luyện kim 
phát triển. 









ìài tập 3: Lập bảng kê về các nền văn hoá Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai 
theo các tiêu chí: 

- Địa bàn cư trú. - Công cụ lao động. - Hoạt động kinh tế. 


‘ Hướng dẫn trá lời: 


Các nền 
văn hoá 

Địa bàn cư trú 

Công cụ 
lao động 

Hoạt động kinh tế 

Phùng 

Nguyên 

Phú Thọ, Vĩnh Yên, 
Phúc Yên, Bắc Giang, 
Bắc Ninh, Hà Tây, 

Hà Nội, Hải Phòng. 

Chủ yếu vẫn 

bàng đá. 

Nông nghiệp trồng 

lúa, chăn nuôi gia 
súc, làm đồ gốm. 

Sa Huỳnh 

Quảng Nam, Đà Nang, 
Quảng Ngãi, 

Bình Định, 

Khánh Hoà. 

Phổ biến 
bàng đá. 

Nông nghiệp trồng 

lúa và các cây trồng 
khác, làm gốm, dệt 
vải, rèn sắt. 

Đồng Nai 

Đồng Nai, 

Bình Dương, 

Bình Phước, 

Long An, 

TP. Hồ Chí Minh. 

Bằng đá là 
chủ yếu. 

Nông nghiệp trồng 
lúa nước và cây 
lương thực khác, 
khai thác sản vật, 
làm nghề thủ công. 
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Chương II 

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT VIỆT NAM 

Bài 23 

NƯỚC VĂN LANG - Âu LẠC 

I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Vào thời Đông Sơn, từ nửa đầu thiên niên kỉ I TCN, công cụ lao động 
nào được sử dụng phổ biến? 

A. Bằng sắt. B. Bằng đồng thau. 

c. Bằng tre, gỗ, xương. D. Tất cả các loại công cụ trên. 

Câu 2: Cư dân trong thời Đông Sơn đã khai phá và biến vùng nào trở thành 
vùng đất màu mỡ để trồng lúa nước? 

A. Châu thổ sông Hồng. B. Châu thổ sông Mã, sông Cả. 

c. Chầu thổ sông Mê Công. D. Câu A và B đúng. 

Câu 3: Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tinh xảo của nghề đúc đồng 
của người Việt xưa là gì? 

A. Các loại vũ khí bằng đồng. B. Công cụ sản xuất bàng đồng, 

c. Thạpđồng. D. Trống đồng. 

Câu 4: Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc hơn dưới thời văn hoá nào? 

A. Phùng Nguyên. B. Đông Sơn. c. Hoa Lộc. D. Sa Huỳnh. 

Câu 5: Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của nhà nước Văn Lang? 

A. Yêu cầu chống ngoại xâm. 

B. Yêu cầu bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước, 
c. Phân hoá xã hội sâu sắc. 

D. Tất cả các yếu tố trên. 

Câu 6: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng thế ki VII TCN. B. Khoang thế ki VI TCN. 

C. Khoảng thế kỉ VIII TCN. D. Khoảng thế kì V TCN 

Câu 7: Lý do dẫn đến sự ra đời của Nhà nước đầu tiên ở nước ta? 

A. Do nhu cầu liên kết chống ngoại xâm. 

B. Do nhu cầu về thuỷ lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, 
c. Do phân hoá xã hội sâu sắc. 

D. Do nhu cầu về thuỷ lợi, quản lí xă hội và liên kêt chông ngoại xâm. 

Câu 8: Nhà nước Văn Lang dưới thời vua Hùng, đất nước ta chia làm bao 
nhiêu bộ? 

A. 12 bộ. B. 15 bộ. c. 16 bộ. D. ụ bộ. 

Câu 9: Nhà nước Văn Lang, chia cả nước làm 15 bộ, dứng đầu môi bộ là ai? 

A. Lạc hầu. B. Lạc tướng. c. Bô chính. D. Quan Lang. 

Câu 10: Vua Hùng Vương cho đóng đô nước Văn Lang ở dâu? 

A. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh). B. Tháng Long (Hà Nội). 

c. cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội). D. Bạch Hạc (Việt Trì - Vĩnh Phúc). 


85 



















Câu 11: Nước Văn Lang tồn tụi trong khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng thế kỉ V đến thế kỉ III TCN. 

B. Khoảng thế ki V đến thế kỉ IV TCN. 
c. Khoảng thế kỉ VII đến thế ki III TCN. 

D. Khoảng thế ki VI đến thế ki IV TCN. . 

Câu 12: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chong quân xâm lược nhà Tân 

'vào thế kỉ thứ III TCN? _ nAT .. 

A. Thục Phán. B. Hùng Vương, c. Hai Bà Trưng. D. Bà Triệu. 

Càu 13: Người (lựng nên nước Âu Lạc là ai? Đóng đô ở đâu? 

A. Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc. 

B. Thục Phán (An Dương Vương), đóng đô ở Cô Loa. 
c. Lang Liêu, đóng đô ỏ' Thăng Long. 

D. An Tiêm, đóng đô ở Cô Loa. ĩ 

Câu 14: Nguồn lương thực chính của cộng đồng cư dân Văn Lang - Au Lạc 

la gi? 

A. Rau củ và các loại sản phẩm cùa nghê đánh cá. 

B. Gạo nếp, gạo tẻ. 

c. Các loại cù như khoai, săn. 

D. Tất cả các nguồn lượng thực trên . 

Câu 15: Tín ngưỡng chủ yếu và phổ biển của cư dân Văn Lang-Au Lạc là gi. 

A. Thơ cung to tiên. B. Sùng bái tự nhiên. 

C. Thờ thần Mặt Trời. D. Thờ thân Núi. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Nêu những chuyển biến vệ kinh tế, xã hội đưa đến sự ra đời của Nhà 
nước Văn Lang. Rút ra kết luận về sự chuyên biên đó. 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Những chuyên biên vê kinh tê: , X 

+ Nhơ sự tien bộ của thuật luyện kim, đến thời Đông Sơn, từ nửa đâu thiên 
niên kí I TCN, công cụ bằng đồng thau trở nên phô biên; ngoài ra người 

Việt cổ còn biết rèn sắt. ■ . , Ắ 

+ Nhờ việc sử dụng phổ biến công cụ bằng đông thau mà cuộc khai khan đat 

đái, mở rộng địa bàn sinh sống đến vùng châu thổ sông Hông, sông Mã, 
song Cả. Nền nông nghiệp trồng lúa nước, dùng cày, sức kéo cùa trâu, bò 

đã thay thế cho nông nghiệp cuốc đá trước đó. A , 

+ Cùng với nghề nông, cứ dân Đông Sơn còn săn bẳn, chăn nuôi, đánh cá và 
làm cac nghe thủ cong. Sự phân công lao động trong xã hội giữa nông 
nghiệp và thủ công nghiệp đã hình thành. 

- Nhưng chuyến biến về xã hội: , 

+ Đến thời Phùng Nguyên xã hội mới băt đâu phân hoá giàu nghèo. 

+ Đen thời Đông Sơn, mức độ phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sâc hơn. 

+ Xã hội phân hoa giàu nghèo sẽ dẫn đến sự hình thành giai câp và nhà nước. 

- Kết luận: , r , , , ,,Ị X.... AJ 

+ Nhờ sự phát triển trong đời sống kinh tế đã dẫn đến sự chuyên biên vê xã hội. 

Đó là đieu kiện cần thiet để đưa đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang. 
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+ Tuy nhiên, sự phân hóa xã hội chưa sâụ sắc nhưng do yêu cầu của công 
cu ọc chồng ngọai xâm, trị thủy nên đã đẩy mạnh quá trình thành Nhà nước 
Văn Lang. 

Bài tập 2: Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhà nước Văn Lang và 
nhà nước Âu Lạc theo các tiêu chí sau: 

- Cơ sờ hình thành. 

- Bộ máy nhà nước. 

- Kinh đô. 


* nương aan iru LUI. 

Tiêu chí so sánh 

Nhà nước Văn Lang 

Nhà nước Âu Lạc 

1. Cơ sờ hình thành. 

- Do yêu cầu chống ngoại 

xâm, bảo vệ kinh tế nông 
nghiệp, làm thuỷ lợi. 

- Do yêu cầu chống ngoại 

xâm, bảo vệ kinh tế nông 
nghiệp, làm thuỷ lợi 

2. Bộ máy nhà nước. 

- Đứng đầu là vua, giúp vua 

có các Lạc hầu, Lạc tướng. 

- Có ba tầng lớp trong xã 

hội; vua quan quý tộc, nô 
tì và dân tự do. 

- Còn đơn giản, sơ khai. 

- Dửng đầu là vua, giúp vua 
có các Lạc hầu, Lạc tướng. 

- Có ba tầng lớp trong xã 
hội: vua quan quý tộc, nô 
tì và dân tự do. 

- Tổ chức chặt chẽ hơn, 
lãnh thổ được mở rộng 
trên cơ sờ sát nhập Văn 
Lang và Âu Việt. 

3. Kinh đô. 

- Bạch Hạc (Việt Trì -Phú Thọ) 

- Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) 


Bài tập 3: Hãy nêu những nét chinh về đời sống vật chất và tinh thần của cư 
dân Văn Lang - Ầu Lạc. 


* Hướng dẫn trá lời: 

- Đời sông vật chát: 

+ Cư dân Văn Lang - Âu Lạc có nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, công cụ 
sản xuất chủ yếu bằng đồng thau và một ít đồ sắt. 

+ Nguồn lương thực chính cùa họ gạo nêp, gạo tẻ; ngoài ra còn có các loại 
củ khoai, sắn. Thức ăn gồm các loại rau củ, các sản phẩm của nghê đánh 

cá, chăn nuôi, săn bắn. , 

+ Đồ dừng trong gia đình có nhiều loại như nôi, bát, chậu, ... băng gom va 

đồng thau. , _ 

+ Cư dân Văn Lang - Âu Lạc ờ nhà sàn hoặc nhà tranh làm bâng gô, tre, 

nứa, lá ..., sinh hoạt rất giản dị, thích ứng với thiên nhiên. 

- Đời sống tinh thần: 

+ Cư dân Việt cổ có tục nhuộm răng đen, ăn trâu, xăm mình... 

+ Tín ngượng chủ yếu và phổ biến của họ là sùng bái tự nhiên như- thơ than 

ẵ Mặt Trời, thần Sông, thần Núi... đặc biệt là thờ cúng, sùng kính nhưng 
người có công với làng nước. 

+ Tục cưới xin, ma chay, lễ hội khá phổ biên, nhât là hội mua. 
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Bài 24 

QUỐC GIA CỔ ĐẠI CHẢM- PA VÀ PHÙ NAM 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

• 

Câu 1: Quốc gia cỗ Lâm Ắp - Cham-pa được hình thành trên địa bàn của nền 
văn hoả nào? 

A. Đồng Nai. B. Óc Eo. c. Sa Huỳnh. D. Đông Sơn. 

Câu 2: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Thời Bắc thuộc, vùng đất phía nam Hoành Sơn bị nhà Hán xâm chiếm 

và đặt thành quận, huyện .. là huyện xa nhất. ” 

A. Tượng Lâm. B. Lâm Ắp. c. Cham-pa. D; Hoàng Sơn. 

Câu 3: Ai là người hô hào nhân dân Tượng Lâm nỗi dậy giành quyền tự chủ và 
đặt tên nước là Lâm Ẩp? 

A. Vua Hùng. B. Thục Phán. 

c. Khu Liên. D. Tất cả các câu trên đều sai. 

Câu 4: Nước Cham-pa ra đời vào khoảng thời gian nào? 

A. Thế kỉ V. B. Thế ki VI. c. Thế kỉ VII. D. Thế kỉ VIII. 

Câu 5: Địa bàn của nước Cham-pa thế kỉ VI gồm những vùng nào của Việt 
Nam ngày nay? 

A. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Rang. 

B. Phía bắc đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang, 

c. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Thiết. 

D. Phía bắc đến Quảng Nam, phía nam đến Đồng Nai. 

Câu 6:Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Cham-pa là gì? 

A. Du mục. B. Nông nghiệp trồng lúa. 

c. Thủ công nghiệp. D. Thương nghiệp. 

Câu 7: Tháp Chăm được xây dựng nhiều nhất ở tỉnh nào ở nước ta hiện nay? 

A. Phan Thiết - Bình Thuận. B. An Nhơn - Bình Định, 

c. Phan Rang-Ninh Thuận. D. Trà Kiệu - Quảng Nam. 

Câu 8: Kinh đô Cham-pa ban đầu đóng ở đâu? 

A. Ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam). 

B. Ở In-đra-pu-ra (Đồng Dương - Quảng Nam), 
c. Ở Vi-giay-a (Trà Bàn - Bình Định). 

D. Không phải các địa danh trên. 

Câu 9: Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ nào? 

A. Chữ tượng hình của Trung Quốc. B. Chữ tượng ý cùa Trung Quốc, 
c. Chữ quốc ngữ của Việt Nam. D. Chữ Phạn của Ấn Độ. 

Câu 10: Từ thế kỉ VI, người Chăm theo tôn giáo nào? 

A. Phật giáo. B. Bà La Môn. 

c. Ấn Độ giáo. D. Bà La Môn và Phật giáo. 

Câu 11: Xã hội của người Chăm gồm các tầng lớp nào? 

A. Công rìhân, nông dân, thợ thủ công. 

B. Quý tộc, nô lệ, dân tự do và nông dân lệ thuộc. 
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c. Địa chủ, nông dân và nô lệ. 

D. Quý tộc, địa chủ, nông dân và nô lệ. 

Câu 12: Quốc gia cỗ Phù Nam dược hình thành trên cơ sở nền văn hoá nào? 

A. Sa Huynh. B. Đồng Nai. c. Óc-Eo. D. Đông Sơn. 

Câu 13: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Quốc gia Phù Nam gồm nhiều tiểu vương quốc, bộ phận chủ yếu là chủ 

ở..* .. nói tiêng Nam Đảo. ” 

A. Đông Nam Bộ. B. Tây Nam Bộ. 

c. Nam Trung Bộ. D. Trung Trung Bộ. 

Câu 14: Quốc gia Phù Nam tồn tại trong thời gian nạo? 

A. Từ thế kỉ 1 đến thế ki VI. B. Từ thệ kí II đện thê kỉ V. 

c. Từ thế kỉ I đến thế kỉ V. D. Tù thế kỉ II đến thế ki IV. 

Câu 15: Cư dân Phù Nam theo tín ngưỡng tôn giáo nào? 

A. Phật giáo. B. Bà La Môn. 

c. Thiên chúa giáo. D. Bà La Môn và Phật giáo. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Lập bắng thể hiện đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của quốc gia 
Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X theo các tiêu chí sau: 

1. Kinh tế: a. Nông nghiệp. 

b. Thủ công nghiệp. 

2. Văn hoá: a. Chữ viết. 

b. Tôn giáo. 

3. Xã hội: a. Thiết chế nhà nước. 

b. Quân đội. 

* Hướng dẫn trà lời: 


Kỉnh tế 

Văn hoá 

Xã hôi 

______ 1 ___—--- 

a. Nông nghiệp: Chù 
yếu là nông nghiệp 
trồng lúa, sử dụng 
công cụ băng săt 
và sức kéo trâu, bò. 
Sử dụng guồng 
xe nước trong 
sản xuất. 

b. Thù công nghiệp: 
Nghề dệt, làm đồ 
gốm, đồ trang 
sức, chế tạo vũ 
khí bàng kim 
loại, đồng gạch. 

a. Chữ viết: Chữ 
Phạn cùa Ẩn Độ 

b. Tôn giáo: Bà 

La môn và 

Phật giáo. 

c. Phong tục, tập 

quán: Ở nhà 
sàn, ăn trâu cau 
và hoả táng 
người chết. 

a. Thiết chế nhà nước: Quân chủ 
chuyên chế. Vua nắm mọi quyên 
hành về chính trị, kinh tê, tôn giáo. 

b. Tổ chức bộ máy nhà nước: Dựới 
vua có Tẻ tướng và hai đại thân. 
Dưới đại thần có các thuộc 
quan. Cả nước chia thành 4 khu 
vực hành chính gọi là châu. 

Dưới châu là huyện. Huyện chia 
thành các làng. 

c. Quân đội: Có khoảng 40.000 

đến 50.000 quân, bao gồm bộ 
binh, thuỷ binh, kị binh và 
tương binh. ___— 
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Bài tập 2: Quốc gia cô Phù Nam được hình thành như thế nào? Những nét chủ 
yêu vê tình hình kinh tê, chính trị, văn hoá của quốc gia cổ Phù Nam. 

* Hướng dẫn trả lời: 

a. Sự hình thành 

- Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sờ nền văn hoá Óc-Eo vào 
khoảng thế kỉ I và trờ thành quốc gia rất phát triển ờ vùng Đông Nam Á 
bấy giờ. 

- Quốc gia Phù Nam bao gồm nhiều tiểu vương quốc, bộ phận chủ yếu ở Tây 
Nam Bộ, nói tiếng Nam Đảo. 

b. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá 

- về kinh tế: 

+ Nông nghiệp: trồng lúa, ngoài ra còn có các loại cây ăn quả và cây lương 
thực khác. 

+ Thủ công nghiệp: phát triển, gồm nhiều ngành nghề: gốm, luyện kim. 

- Vê chính trị: thê chê chính trị quân chủ theo mô hình của Ẩn Độ, do vua 
đứng đầu nắm mọi quyền hành. 

- về văn hoá: Ở nhà sàn, mặc đồ chui đầu, xăm mình, xòa tóc, đi chân đất, hoả 
táng. Đồ trang sức có nhẫn, khuyên, vòng đồng. Phật giáo và Bà La Môn được 
sùng tín. Nghệ thuật xây dựng, kiến trúc, múa, nhạc khá phát triển. 

Bài tập 3: So sánh đời sống kinh tế, văn hoả của cư dân Cham-pa cổ VÀ cư dân 
Phù Nam cổ? 

* Hướng dan trà lời: 


Cư dân 

Đòi sống kinh tế 

Đời sống văn hoá 

Cư dân Cham-pa cổ 

- Nông nghiệp : Chủ yếu là 
nông nghiệp trồng lúa, 
sử dụng công cụ bằng 
sắt và sức kéo trâu, bò. 
Sử dụng guồng xe nước 
trong sản xuất. 

- Thù công nghiệp: Nghề 
dệt, làm đồ gốm, đồ 
trang sức, chế tạo vũ 
khí bầng kim loại, đóng 
gạch. 

- Chữ viết: Chữ Phạn của Ấn 
Độ. 

- Tôn giáo: Bà La Môn và 
Phật giáo. 

- Phong tục, tập quán: Ở nhà 
sàn, ăn trầu cau và hoả táng 
người chết. 

Cư dân Phù Nam cổ 

- Nông nghiệp: trồng lúa, 
ngoài ra còn có các loại 
cây ặn quả và cây 
lương thực khác. 

- Thù công nghiệp: phát 
triển, gồm nhiều ngành 
nghề: gốm, luyện kim. 

- Chữ viết: Chữ Phan của 
Ẩn Độ. 

- Tôn giáo: Bà La Môn và 
Phật giáo. 

- Phong tục, tập quán: Ở 
nhà sàn, ăn trầu cau và 
hoả táng người chết. 

(giống cư dân Cham-pa cổ). 
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Chương III 

THỜI BẮC THUỘC VÀ cuộc ĐẤU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
(Từ THẾ Kỉ II TCN ĐÉN THÉ kỉ X) 

Bài 25 

CHÍNH SÁCH ĐÔ Hộ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI 
PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN 
TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Càu 1: Năm 179 TCN, nước ta bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm 
chiếm? 

A. Nhà Hán. B. Nhà Triệu. c. Nhà Ngô. t-j). Nhà Tống. 

Câu 2: Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối 
với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉXnhằm thực hiện âm mưu gì? 

A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng. 

X B. Biến nước ta thành thuộc địa cùa chúng, 
c. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng. 

D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác. 

Câu 3: Nhà Triệu chia nước Ầu Lạc thành hai quận và sáp nhập vào quốc gia nào? 

A. Trung Quốc. B. Văn Lang. c. Nam Việt. /D. An Nam. 

Câu 4: Dưới sự cai trị của chính quyền nhà Hán, chúng đã đưa các tầng lớp nào 
vào Âu Lạc cũ, cho ở lẫn với người Việt? 

A. Quý tộc. B. Nông dân. 

Éc. Dân nghèo, tội nhân. D. Tất cả các tầng lớp trên. 

Câu 5: Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào 
nước ta? 

A. Phật giáo. B. Đạo giáo. c. Thiên chúa giáo. / D. Nho giáo. 

Câu 6: Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho ạiáo vào nước ta, bắt nhân dân 
ta phải đỗi phong tục theo người Hán nham mục đích gì? 

A. Mờ rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc. 

Xt Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta. 
c. Khai phá văn minh cho dân tộc ta. 

D. Tất cả các câu trên đều sai. 

Câu 7: Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yểu tố tích cực 
của nền văn hoá Trung Hoa thời nào? 

A. Thời nhà Triệu. B. Thời nhà Hán. 

xc. Thời nhà Hán - Đường. D. Thời nhà Tống - Đường. 


91 














Câu 8: Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới trìri Bắc thuộc là quan 
hệ gì? 

A. Quan hệ giũa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. 

B. Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc. 

c. Quan hệ giữa quý tộc, phong kiến Việt Nam với chính quyền đô hộ phương 
Bắc. 

-4- D. Tất cả các quan hệ trên. 

Câu 9: Ở nước ta tliời Bắc thuộc, đâu là nới xuất phát các cuộc đẩu tranh chổng 
lại các triều đại phương Bắc để giành độc lập dân tộc? 

A. Thành thị. B. Rừng núi. 

c. Làng xóm ở nông thôn. XD. Cả nông thôn và thành thị. 

Câu 10: Vì sao nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chế độ 
phong kiến Bắc thuộc? 

y A. Vì căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù. 

B. Vì bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến, 
c. Vì bị mất ruộng đất quá nhiều. 

D. Vì đời sống gặp nhiều khó khăn. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy ghi mục đích của việc thiết lập tổ chức bộ máy cai trị; văn Itoá xã 
hội và kinh tể nước ta dưới thời Bắc thuộc vào bảng kê sau đây. 


Lĩnh vưc 
• 

Muc đích 
• 

1. Tổ chức bộ máy cai trị 


2. về kinh tế 

« 

3. về văn hoá, xã hội 

■ 


* Hướng dẫn trả lời: 

1. Tô chức bộ máy cai trị: thực hiện nhiều chính sách cai trị nhằm sáp nhập đất 
nước Âu Lạc cũ vào lãnh thổ của Trung Quôc. 

2. về kinh tế: hạn chế phát triển sản xuất, duy trì sự nghèo nàn và lạc hậu để dễ 
bề thống trị, sai khiến, hạn chế sự chống đối của nhân dân ta. 

3. về văn hoá, xã hội: truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải 
thay đổi phong tục, tập quán theo người phương Băc nhằm đồng hoá dân 
tộc ta. ; 
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pài tập 2: Theo em, những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến 
phương Bắc có giúp chúng thực hiện dược mục đích của mình 

không? Tại sao? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Các chính sách đô hộ cùa phong kiến phương Băc: 

+ về tổ chức bộ máy cai trị: Trong thời Bắc thuộc, các triều đại từ Triệu, 
Hán, Ngô, Tần’ Tống, Tề, Lương đến Tuỳ, Đường đã thực hiện nhiều chính 
sách cai trị nhằm sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào lãnh thô của chúng. 

+ về kinh tế: Chính quyền đô hộ thi hành chính sách bóc lột công nạp nặng 
ne. Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện 
chính sách đồn điền, nắm độc quyền vê muôi và săt.^ 

4- về xã hội: Chính quyền đô hộ đưa người Hán vào Âu Lạc cũ cho ở lẫn với 
người việt, xâm chiếm, khai phá ruộng đất để lập đồn điền do chính quyền 
đo hộ trực tiếp quản lí, biến một bộ phận người Việt trở thành nông nô cùa 

họ. , 

4 - về vãn hoá: Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đôi 
phong tục theo người Hán. Nhiêu nho sĩ, quan lại người Han đuọc đưa vao 
đất Âu Lạc cũ để thực hiện chính sách nói trên và mở một sô lớp dạy chữ 

Nho. 

Các triều đại phong kiến phương Bắc đã không thực hiện được mục đích 
của chúng đối với nước tà là đồng hoá dân tộc Việt Nam, sáp nhập Việt 
Nam vào Trung Quốc. 

- Nguyên nhân? _ 

Do cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên cường về mọi mặt của dân tộc Việt Nam đê 

giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 

Bài tập 3: Bằng việc sưu tầm tài liệu, em hãy viết một đoạn văn kê về chính sách 
bóc lột tàn bạo, triệt để của chính quyền đô hộ phương Bắc đoi với 
nước ta? 

* Hướng dẫn trà lời: , k ^ , 

Dirơi chính quyền đô hộ cùa phọng kiến phương Bắc, sản xuât vật chât của xã 
hội Việt Nam. mang tính chất đối kháng. Mỗi bước tiến trong sự phát triền sản 
xuất phải trả bằng hi sinh và đau khổ vô tận cùa nhân dân lao động. Với chính 
sach bắt nhân dân ta thu lượm sản phẩm quí trên rừng, dưới biển đê làm đô 
cống phẩm, chính sách độc quyền muối, sắt - do đó mà mua rẻ, bánđăt, cướp 
đoạt cùa nhân dân, chính sách tô thuế nặng nề, bất thợ sang TruM Quốc... hêt 
triều đại này đến triều đại khác đã làm cho nhân dân ta đói khô, lưu vong, 
nông nghiệp đình đốn, công thương nghiệp cũng không thể phát triên mạnh. 
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Bài 26 

CUỘC ĐÁU TRANH GIÀNH Độc LẬP 
(TỪ THẾ KỈ I ĐÉN THẾ KÍ V) 

I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Năm 111 TCN, nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của: 

A. Nhà Triệu. B. Nhà Hán. c. Nhà Lương. D. Nhà Ngô. 

Câu 2: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chổng quân xâm lược Hán vào 
năm 40? 

A. Triệu Thị Trinh. B. An Dương Vương, 

c. Lý Thường Kiệt. Á.D. Trưng Trắc - Trưng Nhị. 

Câu 3: Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh bại quân xâm lược nào? 

Ạ. Quân nhà Hán. B. Quân nhà Tuỳ. 

c. Quân nhà Ngô. D. Quân nhà Lương. 

Câu 4: Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bùng nổ ở đâu? 

A. Mê Linh (Vĩnh Phúc). B. cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). 

Ve. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). D. Luy Lau (Thuận Thành. Bắc Ninh). 

Câu 5: Sau khi đánh chiếm Mê Linh (Vĩnh Phúc), nghĩa quân của Hui Bù 
Trưng đánh chiếm vùng nào? 

A. Cô Loa (Đông Anh, Hà Nội). B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), 

c. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). ‘ip. Câu a và b đúng. 

Câu 6: Tên tướng nào của quân nhà Hán chuốc lấy thất bại trong cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng, phải chạy trốn về nước? 

A. Tích Quang. B. Tô Định. %c. Thoát Hoan. D. Lưu Hoằng Tháo. 
Câu 7: Mùa hè năm 42, tên tướng nào của nhà Hán được cử làm tổng chỉ huy 
đạo quân khoảng 2 vạn người xâm tược nước ta? 

XA. Tô Định. B. Đoàn Chi. c.’ Mã Viện. D. Lưu Long. 

Câu 8: Cuộc kháng chiến của nhân (tân ta dưới sự lãnh (lạo của Hai Bà Trưng 
chống quân xâm lược nhà Hán bị thất bại vào năm nào? 

A. Năm 42. B. Năm 43. Xc. Năm 44. D. Năm 45. 

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu nổ ra vào năm nào? Chống lại quân xâm 
lược nào của Trung Quốc? 

A. Năm 246, chống quân xâm lược nhà Ngô. 

B. Năm 247, chống quân xâm lược nhà Hán. 

Xc. Năm 248, chống quân xâm lược nhà Ngô. 

D. Năm 249, chống quân xâm lược nhà Lương. 

Câu 10: Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt đã hô hào nhân (lân vùng 
nào nồi dậy khởi nghĩa? 

A. Cửu Chân. XB. Nhật Nam. c. Hợp Phố. D. Giao Chỉ. 

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bùng nổ ở Phú Điền thuộc tỉnh nào 
ngày nay? 

Xa. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. c. Quảng Bình. D. Thanh Hoá. 
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Câu 12: Khi cuộc khởi nghĩa thất bại, không chịu khuất phục kẻ thù, Bà Triệu 
(Triệu Thị Trinh) đã anh dũng tuân tiết tại đâu? 

A. Sông Hát (Hát Môn, Hà Tây). B. Núi Đụn (Thanh Oai, Hà Tây), 
c. Núi Tùng (Hậu Lộc, Thanh Hoá). ^D. Núi Nưa (Hậu Lộc, Thanh Hoá). 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy sắp xếp lại các cuộc khởi nghĩa chống phong kiến phương Bắc từ 
thế kỉ I đến thế kỉ V theo thứ tự thời gian: 

Khởi nghĩa cùa Bà Triệu, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa cùa Lý Tường 
Nhân, Phù Nghiêm Di nổi dậy chống quân Ngô, khởi nghĩa của Lương Long, 
khởi nghĩa của Chu Đạt, khởi nghĩa của Khu Liên. 

* Hướng dẫn trà lời: 


TT 

Thời gian 

Các cuộc khởi nghĩa 

1 

40 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

2 

157 

Khởi nghĩa của Chu Đạt 

3 

178-181 

Khởi nghĩa của Lương Long 

4 

190-193 

khởi nghĩa cùa Khu Liên 

5 

248 

Khởi nghĩa của Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) 

6 

271 

Khởi nghĩa của Lương Long 

7 

468-458 

Khởi nghĩa cùa Lý Tường Nhân 


Bài tập 2: Ghi tóm tắt các kiến thức cơ băn vào cuộc khởi nghĩa và kháng chiến 
chống quân xâm lược nhà Hán của Hai Bà Trưng vào bảng kê sau đây: 



r 

Nội dung tóm tăt 

1. Khởi nghĩa. 

- 

2. Kháng chiến. 

t ’ 


* Hướng dẫn trà lời: 


Hai Bà Trưng 

Nôi dung tóm tắt 

1 . Khởi nghĩa. 

- Thời gian khởi nghĩa: Mùa xuân năm 40. 

- Khởi nghĩa bùng nổ ở Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). 

- Quân khởi nghĩa đánh chiếm được Mê Linh (Vinh Phúc); 
rồi từ Mê Linh đánh chiếm cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) 
và Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). 

- Đánh bại quân của Thái thú Tô Định. 

- Trưng Trắc đươc suy tôn làm vua, đóng đô ờ Mê Linh. 

2. Kháng chiến. 

- Thời gian kháng chiến: Mùa hè năm 42. 

- Kháng chiến ờ Lăng Bục, cổ Loa, Hạ Lôi, Câm Khe. 

- Kháng chiến chống lại quân của Mã Viện nhung C 110 I 

cùng bi thất bai. 
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Bài tập 3: Hãy trình hày những đóng góp của người phụ nữ trong cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng. 

* Hướng dẫn trà lời: 

Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bùng nổ ờ Hát 
Môn (cửa sông Hát, Phú Thọ, Hà Tây). Với sự giúp đỡ của bà Man Thiện (mẹ 
của Hai Bà Trưng), lại được Sự ủng hộ của nhiều quan lang, phụ đạo và nhân 
dân quanh vùng (Mê Linh), nên khi khởi nghĩa phất lên được nhân dân ủng 
hộ. Trưng Trắc, Trưng Nhị hô một tiếng mà các quận Cửu Châu, Nhật Namt 
Hợp Phô và 65 thành trì Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng. 

Rât nhiêu phụ nữ tham gia vào cuộc khởi nghĩa và trở thành nhũng tướng 
soái cùa Hai Bà Trưng như nữ tướng Lê Chân, Vũ Thục Nương, Thiều Hoa, 
Diệu I iên, Man Thiện, Đào Kì ... Hai Bà còn liên lạc, phối hợp các cuộc đấu 
tranh vũ trang ở các địa phương khác. Nhờ vậy lực lượng nghĩa quân lớn 
mạnh nhanh chóng. Cả ba quận (Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam) đều đứng 
lên theo Hai Bà khởi nghĩa. 


Bài 27 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
(TỪ THẾ KỈ VI ĐẾN THẾ KỈ X) 

I. GÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nổ ra vào mùa xuân năm 542 chống lại quân 
xâm lược dưới thời nhà nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Hán. B. Nhà Ngô. c. Nhà Lương.D. Nhà Triệu. 

Câu 2: Lý Bí lên làm vua vào năm nào? 

A. Năm 542. B. Năm 544. c. Năm 545. D. Năm 546. 


Câu 3: Sau khi lên tàm vua, Lý Bỉ đặt quốc hiệu nước ta là gì? 

A. Đại Việt. B. Nam Việt. c. Vạn Xuân. D. Đại cồ Việt 

Câu 4: Người kế tục Lý Nam Đế lãnli đạo cuộc kluíttg chiến chống quân Lương 
xâm lược vào năm 545 là ai? 

A. Lý Tự Tiên. B. Lý Phật Tử. 

c. Lý Thiên Bảo. D. Triệu Quang Phục. 

Câu 5: Sau khi đánh bại quân xâm lược nhà Lương (550), Triệu Quang Phục 
lên làm vua, lấy hiệu là gì? 

A. Triệu Việt Vương. B. Triệu Nam Vương. 

c. Dạ Trạch Vương. D. Nam Việt Vương. 

Câu 6: Ai là người họ hàng với Lý Nam Đế nổi lên chống lại Triệu Việt Vương 
từ năm 555 đến năm 571? 

A. Lý Thiên Bảo. B. Lý Tự Tiên. c. Lý Phật Tử. D. Lý Phật Mã. 

Câu 7: Năm 603, đất nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Đường. B. Nhà Tây Hán. c. Nhà Tống. D. NhàTuỳ. 
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Câu 8: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại quân xăm lược nhà Đường 

Ị vào năm 687 là ai? 

A. Phùng Hưng. B. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến, 

c.. Mai Thúc Loan. D. Dương Thanh. 

Câu 9: Ai là người lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm 
lược nhà Đường vào năm 722? 

A. Mai Thúc Loan. B. Phùng Hưng 

c. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến. D. Dương Thanh. 

Câu 10: Trong sổ lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà 
Đường, ai là người được nhân dân ta suy tôn danh hiệu “Bố Cái Đại 
Vương’? 

A. Lý Tự Tiên. B. Đinh Kiến. c. Mai Thúc Loan. D. Phùng Hưng. 
Câu 11: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, ai là người được nhân dân 
ủng hộ, đảnh chiếm Tống Bình giành quyền tự do cho đất nước ta? 

A. Khúc Hạo. B. Khúc Thừa Dụ. 

c. Dinh Công Trứ. D. Dương Đình Nghệ. 

Câu 12: Năm 907, Khúc Thừa Dụ qua đời, ai là người lên thay đê cai quản đất 
nước? 

A. Khúc Hạo. B. Khúc Thừa Mỹ. 

c. Dương Đình Nghệ. D. Đinh Công Trứ. 

Câu 13: Sau khi quăn xâm lược nhà Đường bị thất bại, triều đại phong kiến nào 
ở Trung Quốc mang quân xâm lược nước ta? 

A. Nhà Tây Hán. B. Nhà Động Hán. 

c. Nhà Nam Hán. D. Nhà Tống. 

Câu 14: Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân đánh bại quân xâm lược cua 
Nam Hán, thay họ Khúc nắm giữ chính quyền tự chủ vào năm nào? 

I A. Năm 930. B. Năm 931. c. Năm 937'. D. Năm 938. 

Câu 15: Đầu năm 937 diễn ra sự biến lịch sử nào trong nội hộ nước ta? 

A. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn phản bội giết chết. 

B. Nhà Hán đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai. 
c. Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn. 

D. Câu a và b đúng. 

Câu 16: Ngô Quyền, con rể của Dương Đình Nghệ đã đem quân đảnh Kiêu 
Công Tiễn trả thù cho chủ tướng vào thời gian nào? 

A. Tháng 2-938. B. Tháng 4-938. 

c. Tháng 10 - 938. D. Tháng 12 - 938. 

Câu 17: Lợi dụng cơ hội nào mà quăn Nam Hán kẻo vào xâm luợc nước ta tan 
thứ hai? 

A. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết. 

B. Nội bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn. 

c. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ. 

D. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán. 
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Câu 18: Chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938 là chiến công của ai? 

A. Lý Thường Kiệt đánh bại quân nhà Tông. 

B. Lê Hoan đánh bại 10 vạn quân Tống, 

c. Ngô Ọnyền phá quân Nam Hán. 

D. Câu b và c đúng. 

Câu 19: Tướng nào cua Nam Hán bị giết tại trận trên sông Bạch Đằng năm 938? 
A. Thoát Hoan. B. Ô Mã Nhi. 

c. Hoàng Tháo. D. Ngột Lương Hợp Thai. 

Câu 20: Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của 
phong kiến phương Bẳc, đưa nước ta bước vào thời kì mới - thời kì độc 
lập lâu dài? 

A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (năm 905). 

B. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938). 
c. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (năm 939). 

D. Câu a và b đúng. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy điền sự kiện lịch sử vào niên đại đã cho theo bảng thống kê sau 
đây. Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về cuộc đẩu tranh 
chống Bắc thuộc của nhân dân ta trong các thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X 


Niên đại 

Sự kiện 

1. 542 

a. 

2. 545 

b. 

3. 555 - 571 

c 

4. 603 

A 1 

5. 687 

-— 

6. 722 

£• 

7. 776 

h. 

8. 905 

i. 

9. 931 

k. 

10. 938 

1 . 


* Hướng dẫn trả lời: 

a. Lý Bí khởi nghĩa. Đến năm 544, cuộc khởi nghĩa thắng lợi, thành lập nước 
Vạn Xuân. 

b. Triệu Quang Phục kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương. Đến năm 
555 kháng chiến thắng lợi. Triệu Quang Phục lên làm vua (Triệu Việt 
Vương). 

c. Lý Phạt Tử cướp ngôi Triệu Việt Vương lên làm vua gọi là Hậu Lý Nam Đế. 

d. Nhà Tuỳ đem quân xâm lược Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị băt. Nhà nước Vạn 
Xuân sụp đổ. 

e. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến khởi nghĩa, vây đánh thành Tống Bình (Hà Nội) 
giết chết Đo hộ phủ Lưu Diên Hựu. Nhà Đường cử quan sang đánh bại 
nghĩa quân. 
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g. Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân vùng Nam Đàn (Nghệ An) nổi dậy khởi 
nghĩa, xây dựng căn cứ chống giặc ở Sa Nam (Nam Đàn). Được nhân dân 
hường ứng nghĩa quân tiến ra Bắc, tấn công phủ thành Tống Bình. Đô hộ 
Quang Sờ Khách bỏ trốn. Mai Thúc Loan xưng đế (Mai Hắc Đế), đóng đô 
ở Vạn An (Nghệ An). 

j. Phùng Hưng khởi nghĩa ở Đường Lâm (Ba Vì - Hà Tây), đánh chiếm phủ 
thành Tống Bình, quản lí đất nước. Phùng Hưng mầt. Năm 791, nhà Đường 
đem quân xâm lược. 

k. Khúc Thừa Dụ được sử ủng hộ của nhân dân đánh chiếm phủ thành Tống 
Bình, xây dựng chính quyền tự chủ. 

l. Ngô Quyền đánh bại quân xâm lược của Nam Hán, bảo vệ độc lập tự chủ. 

* Nhận xét: 

• Những cuộc đấu tranh từ thế kỉ VI đến thế kỉ X diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, 
cuối cùng giành được thắng lợi với chiến thắng cùa Ngô Quyên trên sông 
Bạch Đằng, kết thúc hoàn toàn thời kì phong kiến phương Băc đô hộ, mở 
ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cùa dân tộc ta. 

Bài tập 2: Tóm tắt diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Nguyên nhân 
thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Tóm tắt diễn biến: 

+ Tháng 10 - 938, Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn 
cho người sang cầu cứu Nam Hán. Lợi dụng cơ hội đó, quân Nam Hán kéo 
vào xâm lược nước ta lần thứ hai. 

+ Sau khi giết xong Kiều Công Tiễn, Ngô Quyền ôn định tinh hình đât nước, 
cùng quân dân chuẩn bị chống giặc. Ngô Quyền xây trận địa ở sông Bạch 
Đằng, bố trí quân mai phục. 

+ Đoàn thuyền chiến Nam Hán nối nhau vào cửa sông Bạch Đăng mà không 
hay biết gì cả. Bây giờ nước triều lên ngập hết trận địa cọc, Ngô Quyên cho 
một đoàn thuyền nhỏ ra khiêu chiến, rồi quay chạy. Đoàn thuyên giặc thừa 
thắng đuổi gấp, vượt qua trận địa cọc. Khi nước triêu rút xuông, Ngô 
Quyền hạ lệnh phản công. Quân mai phục từ hai bên đô ra đánh mạnh. 
Hoàng Tháo chống đỡ không nổi, quay thuyền bỏ chạy. Bị quân ta đuoi 
gấp, thuyền giặc lao vào mũi cọc và lao vào nhau đô vỡ tan tành. Quan ta 
thừa thế vây đánh. Giặc chết quá một nửa. Hoàng Tháo bị giêt tại trạn. 
Nguyên nhân thằng lợi: 

+ Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân. 

4- Do tài mưu lược của Ngô Quyền trong việc sử dụng nghệ thuật thuy chien. 

Ỷ nghĩa lịch sử: 

+ Nêu lên ý chí quyết tâm bảo vệ thành quả đấu tranh cùa dan tọc ta. 

+ Xác lập vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. .1 

+ Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kêt thúc hoan toan Ị ƠI 1 

tranh giành lại độc lập sau ngàn năm Bắc thuộc. 
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Bài tập 3: Nêu những công lao của Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong công 
cuộc đâu tranh giành độc lập trong thời Bắc thuộc? 

* Hướng dân trà lời: 

Công lao của Khúc Thừa Dụ: 

+ Nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, Khúc Thừa Dụ là người biết chớp lấy thời 
cơ lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, đã đánh chiếm thành 
Tống Bình (Hà Nội). 

+ Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ thắng lợi đã đánh dấu sự thắng lợi về 
cơ bản cùa cuộc đấu tranh vũ trang trong hơn nghìn năm Bắc thuộc, đặt co 
sờ cho nền độc lập lâu bền của dân tộc. 

Công lao của Ngô Quyền: 

+ Trừ khử tên phản động Kiều Công Tiễn, vừa trả thù cho chù tướng vừa thủ 
tiêu nội ứng lợi hại cùa Nam Hán. , 

+ Thiết kế và chỉ huy trận đánh ờ sông Bạch Đằng đập tan cuộc xâm lược 
của quân Nam Hán. 

+ Cuộc khởi nghĩa và chiến thắng Bạch Đằng cùa Ngô Quyền năm 938 đã kết 
thúc vĩnh viễn ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc, mỏ' ra một bước ngoặt mới, 
thời kì mới - thòi kì độc lập, tự chù lâu dài cùa dân tộc ta. 
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Chương IV 

VIỆT NAM Từ ĐÀU THẾ KỈ X ĐẾN THÉ KỈ XV 

5 

Bài 28 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THỐNG NHÁT 
(TỪ THỂ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV) 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Sau khi đánh bại quăn xăm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào 
năm nào? Đóng đô ở đâu? 

A. Năm 938. Đóng đô ở Họa Lư. B. Năm 939. Đóng đô ở Thăng L ong. 

Năm 939. Đóng đô ở cổ Loa. D. Năm 938. Đóng đô ờ cổ Loa. 

Năm 944, Ngô Quyền mất, ai là ngườLchiểm ngôi vương? 

A. Đinh Bộ Lĩnh. (Ệ>) Dương Tam Kha. 

c. Ngô Xương Ngập. Cr Ngô Xương Văn. 

Câu 3: Triều Ngô trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong khoang 
thời gian nào? 

! A. Năm 931-933. B. Năm 938 - 944. 

c. Năm 939 - 965. _ ro) Năm 939 - 968. 

Câu 4: “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thm điểm lịch sử nào? 
ị ứ@Ụ Cuối thời Ngô. B. Đầu thời Ngô. 

c. Cuối thời Đinh. D. Đầu thời Đinh. 

Câu 5: Ai là người có công dẹp “Loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước vào 
năm 967? 

Đinh Bộ Lĩnh. B. Đinh Công Trứ. 

Đinh Điền. D. Ngô Xương Ngập. 

Câu 6: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt tên nước là gì? 

A. Năm 967. Đặt tên nước là Đại cồ Việt. 

B. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt. 
íiỆ Năm 968. Đặt tên nước là Đại cồ Việt. 

D. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt. 

Câu 7: Dưới thời nhà Đinh, hĩnh đô nước ta đóng ở đâu? 

A. Đại La. (BJHoaLữ. c. cổ Loa. D. Thăng Long. 

Câu 8: Triều nhà Đinltìrong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong 
khoảng thời gian nào ? ~ 

A. Năm 939 - 944. . '(§/ Năm 968 - 979. 



khoang thơi gian nao c ~ 

A. Năm 939-944. . (§/ Năm 968 - 979. 

c. Năm 967 -979. D. Năm 968 - 1001. 

Câu 9: Trong lịch sử nước ta nổi tiếp sự nghiệp của nhà Đỉnh là triều đại phong 
kiến nào? ỊỴ~ 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. néy Nhà Tiền Lê. D. Nhà Hậu Lê. 
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Câu 10: Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh lịch sử như thế nào? 

Đất nước thanh bình. 

OThế lực phong kiến phương Bắc ráo riết chuẩn bị xâm lược nưcVc ta. 

!. Đang bị quân nhà Tống xâm lược. 

D. Nội bộ triều đình hỗn loạn. 

CăuiẬ: Nhà Tiền Lê được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

(V Năm 980-1009. B. Năm 981 - 1010. 

(íT Năm 980 - 1008 D. Năm 979 - 1009. 

Câu 12: Vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê là ai? 

C' Lê Đại Hành. a Lê Thái Tổ. c. Lê Thánh Tông. D. Lê Nhân Tông 
Câu 13: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Bẩy giờ (dưới thời Tiền Lê), các nhà sư vừa cỏ trí thức vừa quan tâm 

đến đẩt nước nên được triều đình quí trọng. Sư . được cử lò; 1 

người thay mặt vua đi đón sứ thần nhà Tống. ” 

A. Ngô Chân Lưủ. Vạn Hạnh. 

Đỗ Thuận. D. Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh. 

Câu 14: Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo bảng thống kê sau đây: 


A 

• 

B 

1 . Nhà Ngô>^ 

2. Nhà Đinh^v 

3. Nhà Tiền L^k 

1 

/A. Chia nước làm 10 đạo, giao cho các con cháu và các 

tướng lĩnh trung thành cai quản. Lịj 

T3. "Loạn 12 sứ quân ”. r(jl , 

Ve. Đặt tên nước là Đại cồ Việt, đóng đô ờ Hoa Lư. xỷ 1 /íA- 
Ịd. Bất đầu quan hệ với Cham-pa, cung cố vùng biên cương 
ì cùa đất nước. 

E. Nhà nước quân chủ sơ khai ra đời, bao gồm ba ban: vô 
ban, văn ban và tăng baư. 

Vj. Kinh đô ờ Cổ Loa. ' 


Câu 15: Năm 1009, vua cuối cùng của nhà Tiền Lê là Lê Long Đĩnh qua đờ 
là người được suy tôn lên làm vua lập ra nhà Lý? 

A. Lý Phật Mã. Lý Công uẩn. 

c. Lý Thường Kiệt. D. Lý Nhật Tôn. 

Câu 16: Năm 1010, vua Lý Thải Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Li 
:f . Đúng hay sai ĩ 

(k Đúng. II Sai. 

CM,17: Năm 1054, vua Lý Thảnh Tông đơiíại tên nước thành: 

A. Đại Nam. Đại Việt. c. Việt Nam. D. Nam Việt. 

Câu 18: Nhà Lý được thanh tập và tồn tại trong khoáng thời gian nào? 

A. 1010- 1209. B IÓ 1 0- 1210. c. 1010-1138. 1010 - 1225. 

Câu 19: Vị vua cuối cùneẹủa nhà Lý là ai? 

A. Lý Cao Tông. nỉHLý Chiêu Hoàng, c 1 ý Huệ Tông. D. Lý Trân Quán. 
Càư 20: Vị vua đầu tiên cua nhà Trần là ai? 

(AỨTrằn Thái Tông (Trần Cánh). B. Trần Thánh 1 ông (Trần Hoàng). 

•\ Trần Nhân Tông (Trần Khâm;. D. Trần Anh Tông (i:.ỉn i huyên). 
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Ịc âu 21: Đất nước được chia thành nhiều lộ, phủ huyện, châu, hương. Đó là bộ I 
máy hành chính nhà nước dưới thòi nào? 

A. Nha Lý. B. Nhà Tiền Lê. Nhà Trần. D. Nhà Đinh. 

Câu 22: Dưới thời Lý - Trần, quan lại chủ yếu được tuyển chọn từ: 

A. Con em nhân dân. 

B. Con em các gia đình quý tộc. 
c. Con cháu quan lại. 

Con em các gia đình quý tộc và con cháu quan lại. 

Câu 23: Các vua nhà Lý cho dựng lầu chuông hai bên thềm điện Long Trì để 
làm gì? 

Người dân ai có điều oan uổng đều có thể đánh chuông mời vua ra xét. 

• B. Triệu tập quý tộc, quan lại trong triều đình lúc cân thiết. 

ế Báo động cho triều đình khi có giặc ngoại xâm. 

Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 24: Việc nhà Lý gả công chúa và ban hành chức tước cho các tù trưởng 
dân tộc ít người nhằm mục đích gì? 
y ẻC s Thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc. 

B. Lấy lòng người dân tộc thiểu số. 

Ò. Thực hiện chính sách đa dân tộc. 

Tất cả các mục đích trên. / 

Câu 25: Thời Lý - Trần - Hồ, quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào? 

A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ vững biên cương. 

B Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn. 

tỉ^Giữ lẹ thần phục, nọp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế cùa 
một dân tộc độc lập. / 

D. Hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi. 




11. BÀI TẠP 

Bài tập 1: Hãy điền sự kiện lịch sử vào niên đại đã cho sau đây: 






Niên đại 


1. Năm 939. 

2. Năm 944. 

3. Năm 968. 

4 Năm 1010. 

5. Năm 1042. 

6. Năm 1054. 


Sự kiện lịch sử 


a. [\lứô ĩý^oi&iỊổv ■ 

b. YAểà 

c. JIsmj . 1 

g- 




Hưởng dẫn trả lời: 

a. Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở cố Loa. 

b. Ngô Quyền mất. Dương Tam Kha chiếm nậôi vương. ì 

c. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triêu Đinh, đặt tên nươc a ại o 

Việt, đóng đô ở Hoa Lư. 

d. Vua Lv Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. 
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e. Nhà Lý ban hành bộ Hình thư - bộ !uật thành văn đầu tiên cùa nước ta. 
g. Vua Lý Thánh Tông đổi lại tên nước thành Đại Việt. 

Bài tập 2: Nêu hoàn cảnh dẫn đến “Loạn 12 sứ quăn ”? Kể tên 12 sứ quân đỏ? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Hoàn cảnh: 

+ Năm 944, Ngô Quyền mất. Dương Tam Kha chiếm ngôi vương. 

+ Nội bộ chính quyền trung ương lục đục, một số thế lực địa phương nhân 
đó bổi dậy, gây tỉnh trạng chia cắt, tranh chấp lẫn nhau, sử cũ gọi là 
“Loạn 12 sứ quân ”. 

- Kể tên 12 sứ quân: 

1. Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm (thị xã Tây Sơn ngày nay). 

2. Kiều Công Hãn giữ Phong Châu (Phú Thọ ngày nay). 

3. Kiều Thuận giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê - Phú Thọ ngày nay). 

4. Nguyễn Khoan giữ Tam Đái (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ngày nay). 

5. Nguyễn Thủ Tiệp giữ Tiên Du (Bắc Ninh ngày nay). 

6. Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì - Hà Nội ngày nay). 

7. Lý Khuê giữ Siêu Loại (Thuận Thành - Bắc Ninh ngày nay). 

8. Lữ Đường giữ Tế Giang (Văn Giang - Hưng Yên ngày nay). 

9. Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu (Kim Động - Hưng Yên ngày nay). 

ỊO.ĐỖ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang (Quốc Oai - Hà Tây ngày nay). 

11. Trần Lãm giữ Bố Hải Khẩu (thị xã Thái Bình ngày nay). 

12. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều (Triệu Sơn - Thanh Hoá ngày nay). 

Bài tập 3: Vì sao năm 1010, vua Lý Thái Tổ cho dời đô từ Hoa Lư về Thăng 
Long? Ý nghĩa của việc làm đó. 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Nguyên nhân: 

+ Hoa Lư: kinh đô của nhà Đinh là vùng núi non, hay bị ngập lụt giao thông 
khó khăn không thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa. 

+ Thành Đaị La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao Biền) ở giữa khu vực trời 
đất, được thế rồng cuộn, hổ ngồi, chính giũa Nam Bắc Đông Tây, tiện 
nghi sông núi sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất 
cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật thịnh đạt, xem 
khắp nước Việt, chỗ ấy là hơn cả. Thực là chỗ hội họp cùa bốn phương, 
nơi thượng đô của kinh sư muôn đời 

- Y nghĩa: 

+ Thể hiện sự sáng suốt của một vị vua dầu tiên của thời Lý. 

+ Tạo điều kiện cho kinh thành Thăng Long dần dần trờ thành đô thị phồn 
thịnh, là bộ mặt của đất nước. 

+ Thể hiện được uy thế của Đại Việt: Thăng Long vừa là kinh đô của nước 
Đại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị có quy mô lớn trong khu vực 
lúc bấy giờ. 


Bài tập 4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý - Trần. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- TRUNG ƯƠNG — 



^ 

ĐỊA PHƯƠNG 



Bài tập 5: Lập bảng thống kê về tổ chức quân đội dưới thời Lý - Trần theo các 
tiêu chỉ sau đây: 


- Cấm binh : \ + Thành phần tuyển chọn. 

- Lộ binh : J + Nhiệm vụ. 

* Hướng dẫn trà lời: 


Quân đội 

Thành phần tuyển chọn 

Nhiệm vụ 

Cấm binh 

- Tuyển chọn những thanh 
niên khoẻ mạnh trong cả 
nước. 

-Bảo vệ vua và kinh thành. 

Lộ binh 

- Tuyển chọn những thanh 
niên trai tráng ở làng xã đến 
tuổi thành đinh (18 tuổi) cho 
chế độ “Ngụ binh ư nông ” 

- Canh phòng các lộ, phù. 

- Hàng năm chia thành phiên 
thay nhau đi luyện tập và về 
quê sản xuất. Khi có chiến 
tranh sẽ tham gia chiến đấu. 
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Bài 29 

MỎ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
(TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THÉ KỈ XV) 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: "Từ thời ... nhà nước và 

nhân dân đã chăm lo khai phả đất hoang, mớ rộng đăt đai canh tác. phái 

, triến nông nghiệp". , , 

'i. Đinh-Tiên Lê. B. Lý. c. Trần. Lý-Trần. ^ 

Câu 2: Dưới thời Lý - Trần, Nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp 
cho đổi tượng nào? 

(^Ị. Thưởng cho những người có công và cấp cho hộ nông dân nghèo. 

B. Thường cho qúi tộc và cấp cho dòng tộc. 

lị. Thưởng cho những người có công và cấp cho các chùa chiên. 

D. Thường cho quân đội và cấp cho làng xã. 

Câu 3: Các vua thời Lê và Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì? 

A. Cùng nông dận làm công tác thuỷ lợi. 

'ố. Làm lễ cày ruộng tịch điên, 
c. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đât cho nông dân. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 4: Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông 
lớn vào năm nào? 

A. Năm 1225. Năm 1252. c. Năm 1247. (p. Năm 1248. 

Câu 5: Dưới thời nhà Trần dã dặt thêm chức gì để trông coi, đắc thúc việc sửa 
và đắp đê? 

A. Đồn điền sứ. Hà đê sứ. 

c. Đắp đê sứ. D. Khuyến nông sứ. 

Câu 6: Dưới thời nào đã thành lập được các xưởng thủ công gọi là cục Bách tác? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý. 

c. Thời Trần. ĩb Thời Đinh - Tiền Lê, Lý - Trần. 

Câu 7: “Trong xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hoả 
trăm thứ, bày la liệt”. Đó là đánh giá của ai? 

A. Lý Thái Tổ. B. Trần Thánh Tông. 

■cL Sử giả nhà Nguyên (Trung Ọuốc). D. Sứ giả Ấn Độ. 

Câu 8: Trên vùng biên giới Việt - Trung, từ thời nào đã hình thành các điểm 
trao đổi hàng hoá? 

A. Nhà Đinh - Tiền Lê. Nhà Lý. c. Nhà Trần. D. Nhà Hồ. 

Câu 9: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Thuyền buôn các nước phương Nam như . cũng thường qua lại mua 

bán ờ các cừa biên Dông - Băc ". 

(A) Ẩn Độ, Trung Quốc. B. Gia-va, Xiêm, Án Độ. 

c. Xiêm, Ấn Độ, Mã Lai. Ấn Độ, Trung Quốc, Xiêm. 
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Câu 10: Năm 1149, nhà Lý lập trang Vân Đồn (Quạng Ninh) để làm gì? 

Ị' S<L§Ì. Làm vùng hải cảng trao đổi hàng hoá với nước ngoài. 

B. Làm căn cứ quân sự chống ngoại xâm. 

'lẩs. Làm cơ sờ sản xuất các mặt hàng thù công. 

D. Làm vùng hải cảng để trao đối hàng hoá với Ấn Độ. 

Câu 11: Tinh hình chính trị vậ kình tế của nước Đại Việt dưới thời Lý - Trân 
như thế nào? 

A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. 

B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn, 
cíx Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. 

D. Chính trị chưa ổn định 'nhưng kinh tế đã phát triên thịnh đạt. 

Câu 12: Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa sau thế kỉ XIVchúng tỏ 

điều gì? .X : 

Nhà nước đã suy yếu, không đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đắt nước. 

B. Nông dân đã có ý thức dân tộc. 
c Sự sụp đổ của nhà Trần là không thê tránh khỏi. 

Tỉfc Câu A và B đúng. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy nêu những hiện pháp để phát triển nông nghiệp dưới thời Tiền 
Lê, Lý - Trần. 

* Hướng dan trà lời: 

- Chăm lo khai hoang, mở rộng đất đai canh tác, đây mạnh sản xuât. 

- Tổ chức cày tịch điền. 

I - Đắp đê phòng lụt. 

- Cấm giết hại trâu bò. 

Bài tập 2: Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển thủ công nghiệp và 
thương nghiệp dưới thời Lý - Trân. 

I - Thủ công nghiệp: 

+ Nghề thủ công nghiệp cổ truyền tiếp tục phát triển. 

+ Bước đầu hình thành một số làng thủ công trong nhãn dân, đặc biệt là các 
nghề ươm tơ, dệt lụa, làm gốm... , 

+ Nhà nước thành lập các xưởng thủ công để rèn đúc vũ khí, tiên, đóng thuyên 
bè, may mũ áo cho vua quan... 

- Thương nghiệp: 

‘ + Việc giao lưu buôn bán giữa các làng, các vùng ngày càng nhộn nhịp, hang 
hoá phong phú. 

+ Các chợ làng, chợ huyện được hình thành. 

+ Việc buôn bán với nước ngoài được mở rộng. 

Bài tập 3: Tinh hình kinh tể, xã hội của nước Đại Việt cuối thời Trần như thê nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- về kình tế : ngày càng bị giảm sút. . 

+ Ruộng đấtrnăm trong tay bọn vương hầu quý tộc, nhà chùa, địa c IU. uọng 
đất công ỏ' làng xã bị lấn chiếm, khẩu phần ruộng đat của nong an Ị t IU ẹp. 
■ + Thuy lợi: Nhà nước không chăm lo tu sửa, không bảo vệ đê điêu. 
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+ Chính sách thuế khoá ngày càng nặng nề. 

+ Đời sống nhân dân khốn khổ vì bị mat mùa, đói kém, bị bóc lột. 

- về xã hội: ngày càng suy thoái. 

+ Vua và các vương hầu quý tộc, quan lại lao vào con đtrờng ăn chơi xa xỉ, 
không quan tâm đến đời sống nhân dân. 

+ Nông dân bị bóc lột tàn tệ, đói kém liên tục diễn ra. Nhiều cuộc khởi nghĩa 
của nông dân bùng nổ. 

Bài 30 

KHÁNG CHIÉN CHÓNG NGOẠI XÂM 

I. CÂU HỎI TRẤC NGHIỆM 

• 

Câu 1: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? 

A. Năm 938. B. Năm 981. % Năm 980. D. Năm 918. 

Câu 2: Thời Tiên Lê, nước ía đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của 
quăn nào ở Trung Quốc? 

% Nhà Tống. B. Nhà Minh. c. Nhà Nguyên. D. Nhà Hán. 

Câu 3: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chổng quân xâm lược nhà Tống 
giành được thắng lợi ở đâu? 

A. Sông Như Nguyệt. lk Sông Bạch Đằng, 

c. Rạch Gâm - Xoài Mút. D. Chi Lăng - Xương Giang. 

Câu 4: Giữa thề kỉXI, tình hình nhà Tống như thế nào? 

A. Đang ở thời kì thịnh đạt. 

B. Bị các nước xâm lược. 

Suy yếu và gặp nhiều khó khăn ờ trong nước cũng như ở vùng biên giới 
phía bẳc. 

D. Đang mờ rộng cuộc chiến tranh xâm lược các nước. 

Câu 5: Nhà Tống đã giải quyết những khó khăn giữa thế kỉ XI như thế nào? 

A. Đánh hai nước Liêu, Hạ. 

B. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ. 

Qv, Đánh Đại Việt làm cho Liêu, Hạ kiêng nể. 

D. Giải hoà với Đại Việt để đánh Liêu, Hạ. 

Câu 6: Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống 
vào những năm 1075 - 1077? . 

A. Lê Hoàn. fì. Lý Thường Kiệt, 

c. Trần Hưng Đạo. D. Lý Công uẩn. 

Câu 7: Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, ai là người thực hiện 

chiến lược “Tiên phát chế nhân ”? 

A. Lê Hoàn. B. Trần Hưng Đạo. 

c. Lý Công Uẩn. 1Q. Lý Thường Kiệt. 


Câu 8: Nối niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây: 


Niên đại 

Sư kiên 

_ _ r - -ĩ— —«- 

1. Năm 1075.7 

> 

2. Năm 1077/ 

A. Ba mươi vạn quân Tông tràn vào xâm lược nước ta. 

'Jjẽ. Quân ta đánh sang châu Khâm, châu Liêm, rồi tập trung bao 

Ị vây thành Ung Châu. 

ị/C. Trạn quyết chiến trên sông Như Nguyệt, đánh tan quân xâm 
\ lược Tông. 

. Đ. Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt ngân vang, 
t. Quân ta đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bị xâm lược 
của nhà Tống. 


Câu 9: Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến 
chổng quân xâm lược Mông - Nguyên? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thơi nha Lý. CkThời nhà Trần. D. Thời nhà Hồ. 

Câu 10: Nước Đại Việt phải đương đầu với một sổ cuộc thử lửa chống quân 
Mông - Nguyên diễn ra bao nhiêu năm? 

A. 15 năm. B. 20 năm. c. 25 năm. 30 năm. 

Câu 11: Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Tràn và hàng loạt tướng 
lĩnh tài năng chiến'đẩu chổng quân xâm lược Mông - Nguyên giành 
thắng lợi vẻ vang cho Tổ quốc? 

A. Trần Thủ Độ. B. Trận Khánh Dư. 

gL Trần Hưng Đạo. D. Trần Quang Khải. 

Câu 12: Hội ngh J Bình Than diễn ra trong cuộc kháng chiến lần thứ mấy chống 
Mông-Nguyên? 

A. Lần thứ nhất. ^Lần thứ hai. 

c. Lần thứ ba. D. Lần thứ nhất và lần thứ hai. 


Câu 13: Hội nghị Diên Hồng do triều Trần tổ chức đã triệu tập những thành 
phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc? 

A. Các vương hầu, quý tộc. B. Đại biêu cho mọi tâng lớp nhân dân. 

Q/ Các bậc phụ lão cỏ uy tín. D. Tất cả các thành phần trên. 

Câu 14: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chiên 
thắng nào vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử như một biêu tượng cùa 
truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cường cụa dân tộc ta? 

A. Chiến thắng Vân Đồn. B. Chiến thắng Vạn Kiêp. 

ìị Chiến thắng Bạch Đằng. D. Cả ba chiến thắng trên. 

Câu 15: Đen thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bạo của 
quân xâm lược nào? 

A. Quân xâm lược nhà Thanh. , Quân xâm lược nhà Minh. 

c. Quân xâm lược nhà Xiêm. D. Quân xâm lược nhà Tông. 

Câu 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minlt của nhà Hô năm 1407 
mau chóng bị thất bại. Nguyên nhân nào chủ yểu? 

A. Thế giặc quá mạnh. 

B|. Nhà Hồ không có tướng tài. 

Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân. 

D. Nhà Hồ có nội phản trong triều. 


109 










Câu 17: Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo 
chính thức nồ ra vào năm nào? Ở đâu? 

A. Năm 1417, núi Lam Sơn - Thanh Hoá. 

B. Năm 1418, núi Chí Linh -Ngh& An. 

Năm 1418, núi Lam Sơn - Thanh Hoá. 

D. Năm 1418, núi Lam Sơn - Hà Tĩnh. 

Câu 18: Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài từ năm nào đến năm nào? 

® Từ năm 1418-1428. B. Từ năm 1417 - 1427. 

^ Từ năm 1418 - 1427. D. Từnăm 1417 - 1428. 

Câu 19: Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định thẳng lợi của cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Tốt Độhg - Chúc Động (1426). 7ỂỊ> Chi Lăng - Xương Giang (1427). 

c. Chi Linh (1424). D. Dien Chaũ (1425). 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy điền sự kiện vào niên đại đã cho sẵn sau đây: 


Nỉên đai 

s 

Sự kiện 

1. Năm 981 r ’ 

a. 

2. Năm 1075 - 1077. 

b. 

3. Năm 1258. 

c. 

4. Năm 1285. 

d. 

« 

5. Năm 1288. 

e. 

6. Năm 1418 - 1427. 

g- 


* Hướng dẫn trà lời: 

a. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. 

b. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. 

c. Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất. 

d. Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ hai. 

e. Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ ba. 

g. Khởi nghĩa Lam Sơn của Lỗ Lợi, Nguyễn Trãi chống quân xâm lược thà Minh. 

Bài tập 2: So sánh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất 
và lần thứ hai theo các tiêu chí sau: 

- Thời gian. 

- Người lãnh đạo. 

- Tình hình nước Đại Việt trước khi kháng chiến. 

- Kết quả. 

to 
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* Hướng dẫn trà lời: 


Tiêu chí so sánh 

Cuộc kháng chiến lần 
thứ nhất 

Cuộc kháng chiến 
lần thứ nhất 

Thời gian 

Năm 981 

Năm 1075 - 1077 

Người lãnh đạo 

Lê Hoàn 

Lý Thường Kiệt 

Tình hình nước Đại Việt 

Vua Đinh Tiên Hoàng bị 

ám hại, nước Đại Việt 
gặp nhiều khó khăn. 

Nước Đại Việt thời Lý đang 
vươn lên trong xây dựng đất 
nước và kinh tế phát triển 
chính trị. 

Kểt quả 

Cuộc kháng chiến toàn 

thắng. Quan hệ Việt - 
Tống trờ lại ổn định. 

Đánh tan quân xâm lược nhà 
Tống, đất nước thái bình. 


Bài tập 3: Hãy trình bày tóm tắt diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng 1288. Ý 
nghĩa của chiến thắng này. 


* Hướng dẫn trà lời: 

+ Tủm tắt diễn biến: 

- Tháng 1 - 1288, Thoát Hoan chia làm ba đạo quân tiến vào Thăng Long. Tại 
đây, ta thực hiện 'vườn không, nhà trống’’. Quân Nguyên ngày càng rơi vào 
thế lúng túng, khó khăn. Thoát Hoan quyết định rút quân vê nước. 

- Nhân cơ hội này, vua Trần và Trần Quốc Tuấn mờ cuộc phản công và tiên 
hành bố trí quân mai phục ở sông Bạch Đằng. 

- Tháng 4 - 1288, đoàn quân Ô Mã Nhi rút theo đường thuỷ trên sông Bạch 
Đằng. Khi quân Ô Mã Nhi tiến đến bãi cọc, quân Trận khiêu khích rồi bỏ 
chạy, chờ nước triều xuống, tổ chức phản công. Quân o Mã Nhi bị tiêu diệt. 

- Cánh quân của Thoát Hoan từ Vạn Kiếp đến Lạng Sơn rút qua Qụảng I ây I 
(Trung Quốc) cũng bị truy kích và tiêu diệt. Cuộc kháng chiến kêt thúc thăng lợi. 

+ Y nghĩa: 

- Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử đã làm cho kẻ thù khiếp sợ, bỏ mộng xâm 
lược nước ta. 

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, mãi mãi đi vào lịch sử như một biêu 
tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cườnẹ của dân tộc ta. 

Bài tập 4: Phân tích ỷ nghĩa lịch sử và nguyên nhân thang lợi của các cuộc 
kháng chiến chống Mông - Nguyên thê ki XIII. 

* Hướng dân trá lời: 

- Y nghĩa lịch sử: 

+ Thang lợi của ba lần kháng chiến chống quận Mông - Nguyên đã dạp tan 
tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt cùa đế chế Nguyên, bào vệ được đọc 
lập toàn vẹn lãnh thổ về chủ quyền quốc gia cùa dân tộc, đánh bại mọt kẻ 1 11 

hùng mạnh và tàn bạo nhất thế giới bây giờ. . ., 1 

+ Thắng lợi này đã khẳng định sức mạnh cùa dân tộc ta, có ý nghĩa nang cao ona 

tự hào, tự cương chính đáng của dân tộc ta, cùng cố niêm tin il 

+ Thắng lợi đó gop phần xay đắp nên truyền thống quân sự lẹt a Ị"; ị™-'?', 
thống chiến đấu cùa một nước nhỏ nhưng luôn luôn piai ciong ại 
mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược. 
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+ Thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên không 
những bảo vệ được độc lập của Tổ quôc mà còn góp phân ngăn chặn những 
cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phưcmg Nam, 
làm thất bại mưu đồ thôn tính miền đất còn lại ở châu Á của Hốt Tất Liệt. 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

+ Trong ba lần kháng chiến, tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân 
tộc đều quyết tâm tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước. 

+ Trong cả ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhà Trân đã chuân bị 
rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. Nhà Trân rât 
quan tâm chãm sóc sức dần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân bằng nhiều biện pháp để tạo nên sự gắn bó đoàn kết giữa triều đình với 
nhân dân. 

+ Trong lúc kháng chiến, các quý tộc, vương hầu nhà Trần chủ động giải quyết 
những bất hoà trong nội bộ vương triều, tạo nên hạt nhân của khôi đoàn kêt 
dân tộc mà Trần Quốc Tuấn là ví dụ tiêu biểu. 

+ Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên găn 
liền với tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thăng của toàn dân ta, mà nòng 
cốt là quân đội nhà Trần. 

+ Thắng lợi đó cũng không thể tách rời chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng 
tạo của các vương triều Trần, đặc biệt là vua Trân Nhân Tông và các danh 
tướng: Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư... 

Bài tập 5: Ghi nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khới nghĩa 
Lam Sơn vào bảng kê sau: 



Nội dung 

1. Nguyên nhân thắng lợi 


2. Ý nghĩa lịch sử 

t .! . ị. • T'' 


* Hướng dẫn trà lời: 



Nội dung 

1. Nguyên nhân thắng lợi 

• 

- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí 
bất khuất quyết tâm giành lại độc lập tự do cho 
đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu. 

- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của 
bộ tham mưu, đứng đầu là các anh hùng dân tộc 
Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

- Những người lãnh đạo biết dựa vào dân. 

2. Ý nghĩa lịch sử 

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến 
nhà Minh. 

- Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc 
Việt Nam- thời Lê Sơ. 
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Bài 31 

XÂY DựNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN Tộc 
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

CâuỊ; Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng phong kiến nào được truyền bả vào nước ta? 
X Nho giáo. B. Phật giáo. B. Đạo giáo. D. Ân Độ giáo. 

Câu 2: Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở nước ta vào thời kì nào? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. Ẹ, Thời Lý - Trần, 

c. Thời nhà Hô. D. Tất cả các thời kì trên. 

Câu 3: Từ thời Bắc thuộc hai tôn giáo lớn đã được truyền há vào nước ta, từng 
, hước hoà nhập vào cuộc sống của nhân dân, dó là tôn giáo nào? 

(gy. Nho giáo và Phật giáo. Phật giáo và Đạo giáo, 

c. Phật giáo và Thiên chúa giáo. D. Phật giáo và Án Độ giáo. 

Câu 4: Vị vua nào dưới thời Trần khi lên lùm Thái thượng hoàng đã xuất gia 
đầu Phật và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt. 

A. Trần Thái Tông. g) Trần"Thánh Tông. 

Trần Nhân Tông. 6. Trần Anh Tông. 

Câu 5: Vị vua nào chò “lập Văn Miếu” ở kinh đô Thăng Long, “đắp tượng 
Không Tư, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng 
thái tử đến học ” vào năm 1070? 

A. Lý Thái Tổ. B. Lý Thái Tông. 

I c. Ly Nhân Tông. Tẻ^Lý Thánh Tông. 

Câu 6: Nhà Lý tô chức “thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam trường” vào 
năm nào? 



nọc vao nam nao ' 

A. Năm 1258. B. Năm 1285. & Năm 1247. D. Năm 1274. 

~ .. 1 2 . . . _ ' 5 _ 


/\. [Nam 123«. [Nam I2K3. Năm 124/. D. Năm 12/4. 

Câu S: Dưới thời Trần, ai là tlíầy giáo, nhà nho dược triều đình trọng dụng nhất? 
A. Trương Hán Siêu. ^ Chu Văn An. 

c. Nguyên Trãi. D. Phạm Sư Mạnh. 

Câu 9: Ai là tác giá của tác pliẩnt “Bạch Đằng giang phủ”? 

A. Trần Quốc Tuấn. B. Nguyễn Trãi. 

'(/■ Trương Hán Siêu. D. Lý Thường Kiệt. 

Câu 10: Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên ” 
(trạng nguyên hai nước). Đó là ai? 

A. Lê Quý Đôn. B. Chu Văn An. 

c. Phạm Sư Mạnh. Mạc Đĩnh Chi. 

Câu 11: Ai là tác giá cửa hai câu thơ dưới đây: 

"Tướng sĩ, quân hầu đêu biết chữ 
Chăn voi. thư lại cũng hay thơ" 

X- Trần Nguyên Đán. Trần Nhân Tông, 

c. Trần Quang Khải. Ẹ£)phạm Sư Mạnh. 
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Cân 12: Trầu Thái Tông viết hai câu thơ: 

"Người lính già đầu hạc 
Kê mãi chuyện Nguyên Phong " 
để nói về chiến công oanh liệt chống quân xâm lược nào? 

A. Quân nhà Tống (1075 - 1077). Quân nhà Nguyên (1288). 

gc Quân Mông Co (1258). D. Quân nhà Minh (1427). 


Câu 13: Ở thế kỉ XI - XII, chữ Nôm ra đời trên cơ sở học tập cliữ Hán. Đúng 

hay sai? ■ 

''A- Đúng. 4$ Sai. 

Câu 14: Chùa Một Cột ở Hà Nội - một di tích văn Itoá - lịch sử của dân tộc ta 
• • • • • • 

được xây dựng dưới thời nào? 

A. Tiển Lê. * k Lý. c. Trần. • D. Hồ. 

Câu 15: Vào cuối thế kỉ XIV, một khu thành lớn được xây dựng ở đâu? 

A. Ở Lam Sơn (Thanh Hoá). B. Ở Chí Linh (Thanh Hoá). 

c. Ở Thăng Long. Tắ. Ở Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). 


Câu 16: Bộ “Đại Việt sử kí” là tác phẩm của ai? 

Lê Văn Hưu. B. Lê Hữu Trác, 

c. Trần Quang Khải. D. Trương Hán Siêu. 

Câu 17: Nen văn hoá Đại Việt thời Lý - Trần, Hồ thường dược gọi là văn Itoá gì? 

Aỵ Văn hoá sông Hồng. !||Ịs» Văn hoá Đại Việt. 

Văn hoá Thăng Long. D. Văn hoá Việt Nam. 

Câu 18: “Nước Đại Việt ta thực sự là một nước văn hiến ”. Câu nói dó của ai? 
'Ạ^ > Nguyễn Trãi. B. Trần Nguyên Đán. 

c. Trần Quốc Tuấn. Trần Nhân Tông. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Vì sao Phật giáo phát triển mạnh ở thời Đinh - Lê, Lý - Trần ? Nêu 


những biêu hiện của sự phát triên đó? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Nguyên nhân: 

Trên con đường phong kiến hoá, giai cấp thống trị đã tiếp nhận Nho giáo, 
xem nó là hệ tư tưởng chính của mình. Tuy nhiên, đê vượt ra khỏi sự ràng 
buộc của các ảnh hường từ phương Bấc, Phật giáo được đề cao, được giai 
cấp thống trị và nhân dân tôn trọng. 

- Những biểu hiện: 

+ Phật giáo dược truyền bá sâu rộng, ngày càng thấm sâu hon vào cuộc sổng tinh 
thần của nhân dân, được giai cấp thống trị tôn sùng. Nhiều nhà sư thức thời như 


Ngô Chân Lưu, Đỗ Thuận, Vạn Hạnh đã tham gia tích cực vào sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước. Một số vị vua thời Lý - Trần đã tìm đến Phật giáo. 

+ Vua Trần Nhân Tông khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia đầu phật và 
lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt. Chùa cliiền mọc lên ở khắp nơi. Bia 
chùa Linh Xứng (Bắc Ninh) có đoạn viết: "He những núi cao cánh đẹp đều 
mở mang đe dựng chùa chiền/ 6 ’. Sử cũ cũng thừa nhận: "Nhân dân quá nữa 


là sư, trong nước chỏ nào cũng có chùa 
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Bài tập 2: Hãy nêu tên tác giả của những tác phấm văn học sau đây: 

- Nam quốc sơn hà. - Bạch Đằng giang phú. 

- Hịch tướng sĩ. - Việt điện II linh. 

- Đoạt sáo Chương Dương. - Lình Nam chích quái. 

- Hoành sáo giang sơn. 

* Hướng dân tra lời: 

- Nam quốc sơn hà cùa Lý Thường Kiệt. 

- Hịch tướng sĩ cửa Trần Quốc Tuấn. 

- Đoạt sáo Chương Dương Trần Quang Khải. 

- Hoành sáo giang sơn của Phạm Ngũ Lão. 

- Bạch Đăng giang phú Trương Hán Siêu. 

- Việt điện u linh cùa Lý Tế Xuyên. 

- Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp. 


Bài tập 3: Kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý - Trần và nêu lên 
nét đặc sắc cửa nghệ thuật thời Lý - Trần. 

* Hướng dẫn tra lời: 


Công cuộc xây dựng đất nước đã có tác động lớn đến sự phát triển cùa nghệ 
thuật kiên trúc và tạo hình. Thời Lý - Trân có*các công trình kiến trúc đặc sắc: 

- Thành Thăng Long: được xây dựng từ thời Lý, có quy mô lớn, giữa hai vùng 
dài khoảng 25km. Trong thành có nhiều cung điện nguy nga, có lầu 4 tầng, 
thê hiện nét riêng và độc đáo cùa văn hoá Đại Việt. 


- Chùa Một Cột: là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc. Toàn bộ ngôi chùa được 
xây trên một cột dá lớn dựng giữa hồ, tựa như toà sen. 

- Tháp Báo Thiên: (Hà Nội) gồm 12 tầng, cao khoảng 60 trượng. Tháp Phổ Minh 
(Hà - Nam - Ninh), Tháp Bình Sơn (Vinh Phúc)... đều có quy mô tương tự. 

- Tượng Phật Di lặc: ở chùa Quỳnh Lâm, Chuông Quy Điền , vạc Phổ Ninh... 


Nghệ thuật độc đáo thời Lý - Trần, trên bước đường trưởng thành đã tiếp thu 
một sô ảnh hưởng của nghệ thuật Cham-pa và Trung Quốc, song chủ yểu vẫn 
là sự tiêp nôi và phát huy mạnh mẽ truyền thống nghệ thuật lâu đời của dân 
tộc hàng ngàn năm trước. Nghệ thuật đó thể hiện sâu sắc cuộc sống và tâm 
hồn của dân tộc ta. 

Bài 32 

I VIỆT NAM THẾ KỈ XV - THỜI LÊ sơ 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

• 

Câu 1: Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đật tên nước là gì? 

A. Năm 1427. Đặt tên mrớc là Đại cồ Việt. 

B. Năm 1428. Đặt tên nước là Đại Ngu. 
c. Năm 1427. Đặt tên nước là Đại Việt, 
p. Năm 1428. Đặt tên nước là Đại Việt. 
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Câu 2: Nhà nước dưới thời Lê sơ được Xây dựng theo mô hình của nhà nước 
nào trước đó ? 

A. Nhà nước thời Trần, Hồ. B. Nhà nước thời Lý. 

c. Nhà nước thời Lý - Trần. D. Nhà nước thời Đinh - Tiền Lê. 

Câu 3: Nước Đại Việt dưới thời Lê sơ được chia làm mấy đạo? 

A. Mười đạo. B. Sáu đạo. c. Năm đạo. D. Bôn đạo. 

Câu 4: Dưới đạo là các tổ chức nào để cai quản đất nước? 

A. Lộ - phù - huyện - châu - xã. B. Phủ - huyện - lộ - châu - xã. 

c. Lộ - huyện - phủ - châu - xã. D. Huyện - lộ - châu - xã - phú. 

Câu 5: Vua Lê Thánh Tông cai quản đất nước trong thời gian nào? 

A. Năm 1428 - 1497. B. Năm 1427 - 1407. 

c. Năm 1460-1497. D. Năm 1460 - 1479. 

Câu 6: Trong cải cách hành chính của mình, vua Lê Thánh Tông bãi bỏ các 
chức vị nào? 

A. Tể tướng. B. Đại hành khiển, 

c. Tể tướng, Đại hành khiển. D. Ngự sử đài. 

Câu 7: Thời Lê Thánh Tông cơ quan nào được thành lập, trực tiếp cai quản mọi 
việc và chịu trách nhiệm trước vua? 

A. Đại hành khiển. B. Sáu bộ. 

c. Ngự sử. D. 12 đạo thừa tuyên. 

Câu 8: Thời Lê Thánh Tông cả nước chia thành: 

A. 12 đạo. B. 12 lộ. c. 12 phủ. D. 12 đạo thừa tuyên. 

Câu 9: Cách tuyến chọn quan lại (lưới thời Lê Thánh Tông diễn ra (lưới hình 
thức nào là chủ yếu? 

A. Qua giáo dục, khoa cử. B. Ọua dòng họ. 

c. Chọn những người có công. D. Tất cả các hình thức trên. 

Câu 10: Bộ luật mới (tược ban hành dưới thời nhà Lê có tên gọi là gì? 

A. “Luật hình sự”. B. “Quốc triều hình luật” (Luật 1 lồng Đức), 

c. “Hình luật quốc gia”. D. “Luật Hồng Bàng”. 

Câu II: Quân dội dưới thời nhà Lê (tược tố chức chặt chẽ và theo chế (lộ: 

A. "Ngụ nông ư binh”. B. “Ngụ binh ư nông”, 

c. “Quân dội nhà nước”. D. “Ư binh hiến nông”. 

Câu 12: Thời nhà Lê, nhà nước ban hành chính sách gì đế khuyến khích phát 
triển nông nghiệp? 

A. Lộc điền. B. Quân điền. c. Điền trang. D. Thái ấp. 

Câu 13: Dưới thời nhà Lê, ở đâu có 36 plu) phường vừa sản xuất hùng thú công, 
vừa buôn bán. 

A. Vân Đồn. B. Vạn Kiếp. c. Thăng Long. D. Vạn Ninh. 

Câu 14: Thời nhà Lê, hệ tư tưởng nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo. c. Thiên chúa giáo. D. Dạo giáo. 

Câu 15: Dưới thời Lê sơ, cứ bao nhiêu năm tổ chức một kì thi Hội ở kinh đô đê 
chọn nhân tài? 

A. 2 năm. 


B. 5 năm. 


c. 4 năm. 


D. 3 năm. 


Câu 16: Dưới tliửi nhà Lê, các bia đá dựng ở Văn Miếu đế tàm gì? 

A. Khắc tên những người đỗ Tiến sĩ. 

B. Khắc tên những anh hùng có công với nước, 
c. Khắc tên những vị vua thời Lê sơ. 

D. Khắc tên những người có học hàm. 

Câu 17: Dưới thời nhà Lê, tôn giáo nào được xem là tôn giáo của nhân dân? 
A. Nho giáo. B. Phật giáo, 

c. Phật giáo, Đạo giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 18: Hãy nối sự kiện ớ cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1. Lê Thánh Tông. 

2. Nguyễn Trãi. 

3. Lương Thế Vinh 

A. Hồng Đức quốc ủm thi tộpx 

B. ức trai thi tập A 

c. Quỳnh uyển cừu ca.\ 

D. Bình Ngô đụi cáo} 

E. Thiên Nam dư hạ.} 

G. Đại hành toán pháp} 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Vẽ sơ đò tỏ chức bộ máy chính quyền dưới thời Lê Thánh Tông. 

* Hướng dẫn trà lời: 

-- TRUNG ƯONG- 



-. I 

ĐỊA PHƯƠNG 
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Bài tập 2: Hãy nêu những cải cách hành chính (tưởi thời vua Lê Thánh Tỏng. 
Em có nhận xét gì về những cái cách đỏ. 

* Hưởng dan trà tời: 

- Những cái cách hành chính: 

+ Ở Trung ương, các chức Tể tướng, Đại hành khiển bị bãi bỏ. Sáu bộ được 
thành lập, trực tiếp cai quản mọi việc và chịu trách nhiệm trước vua. Ngự 
sử đài có quyền hành cao hơn trước. 

+ Ở địa phương, nhà nước bỏ các đạo, lộ cũ, chia lại cả nước thành 12 đạo 
thừa tuyên. Ờ mỗi đạo thừa tuyên đều có 3 ti phụ trách các lĩnh vực quân 
sự, dân sự và thanh tra. Xã vẫn là đơn vị hành chính cơ sở. 

+ Quan lại được tuyển chọn chủ yếu qua giáo dục và khoa cứ. Những người 
đỗ đạt xuất thân từ các thành phần khác nhau, dân trờ thành tâng lớp thông 
trị, được bao cấp nhiều ruộng đất. 

+ Ban hành luật mới với tên gọi “ Quốc triều hình luật" (hay “Luật Hông 
Đức”), gồm 700 điều, đề cập đến hầu hết các mặt hoạt động xã hội và 
mang tính chất dân tộc sâu sắc. 

+ Quân đội được tổ chức chặt chẽ và theo chế độ “ ngụ binh ư nông ”, được 
trang bị vũ khí đầy đủ. 

+ Phong cấp ruộng đất cho các thủ lĩnh, đặc biệt là những người có công 
trong chiến đấu chống quân Minh xâm lược. 

- Nhận xét: 

■+ Những cải cách có tính chất toàn diện, sâu sắc góp phân đưa nhà nước 
quân chủ phát triển đến đinh cao. 

+ Tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn tạo điều 
kiện ổn định về chính trị và phát triển kinh tẽ. 

Bài tập 3: Điền nội (lung vào bảng kê sau đây để thấy được sự phát triển kinh tế 
dưới thời Lê sơ? 


Lĩnh vực 

Nội dung 

1. Nông nghiệp. 

a. 

2. Thủ công nghiệp. 

b. 

3. Thương nghiệp. 

c. 

V 


* Hướng dán trả lời: 

a. Nhà nước ban hành chính sách quân điền, quy định việc phân chia ruộng 
công ở các lãng xã, khuyến khích khai hoang, thành lập 43 sở đồn điền. Bộ 
phận ruộng đất tư hữu tăng lên nhanh chóng. Hệ thông đê điều được sửa 
đắp, kênh mương được nạo vét. 

b. Trong kinh thành Thăng Long, ngoài cung điện của vua quan, có 36 phô 
phường vừa sản xuất hàng thủ công, vừa buôn bán. Nhiêu chợ mới mọc lên 
ờ các làng. Nhiều làng thủ công mới được hình thành. 
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c. Nhà Lê không chủ trương mở rộng giao lưu buôn bán với thương nhân 
nước ngoài. Thuyền bè nước ngoài chỉ được cập bến một vài cảng và bị 
khám xét nghiêm ngặt. 

Bài tập 4: Bằng việc sưu tầm tài liệu lịch sử, em hãy kể tên 12 đạo thừa tuyên ở 
nước ta dưới thời vua Lê Thánh Tông? 

* Hướng dẫn trà lời: 


TT 

Tên đạo thừa tuyên 

TT 

Tên đạo thừa tuyên 

1 . 

Thanh Hoá, Nghệ An 
(cả Hà Tĩnh). 

7. 

Bắc Giang 

(Bắc Ninh, Bắc Giang). 

2. 

Thuận Hoá (Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên). 

8. 

Hưng Hoá (Phú Thọ, Yên Bái, 
Sơn La, Lai Châu). 

3. 

Quảng Nam (từ Quảng Nam 
đến Bình Định). 

9. 

Tuyên Quang. 

4. 

Thiên Trường (Hà Nam, Nam 
Định, Thái Bình). 

10 . 

Thái Nguyên. 

5. 

Nam Sách 

(Hải Dương, Hưng Yên). 

11. 

Lạng Sơn. 

6. 

Quốc Oai (Hà Tây) 

12. 

An Bang (Quảng Ninh). 


Bài tập 5: Nêu những thành tựu cơ bản về các lĩnh vực: Văn học, Sử học, Địa lí, 
Y học, Toán học, nghệ thuật kiến trúc dưới thời Lê sơ? 

* Hướng dẫn trá lời: 

1. Văn học : Văn thơ chữ Hán có những tác phẩm nổi tiếng : Quân trung từ 
mệnh tập, Bình Ngỏ đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca ... Văn thơ chữ Nôm có 
Quốc âm thi tập . Hồng Đức quốc âm thỉ tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ 
văn ... Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự 
hào dân tộc. 

2. Sử học : Đại Việt sử £/(10 quyển), Đại Việt sử kí toàn thư (15 quyển), Lam 
Sơn thực lục, Việt giám thông khảo tông luận, Hoàng triều quan chế ... 

3. Địa lí: Hồng Đức bán đồ, Dư địa chỉ, An Nam bình thăng đồ. 

4. Y học : Bản thảo thực vật toát yếu. 

5. Toán học : Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp. 

6. Nghệ thuật sân khấu: ca, múa, nhạc, chèo, tuồng. 

7. Nghệ thuật kiến trúc : công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam Kinh 
(Thanh Hoá). 






















Chương V 

VIỆT NAM TỪ ĐÀU THÉ Kl XVI 
ĐÉN CUỐI THẾ KÌ XVIII 


Bài 33 

CHIẾN TRANH PHONG KIẾN VÀ sụ CHIA CẮT 

ĐẤT NƯỚC 

[. CÂU HỞI TRẮC NGHIỆM 

• 

Câu 1: Trịều đình nhà Lê ngày càng bộc lộ những hạn chế, mâu thuẫn và mất 
hết vai trò tích cực vào đầu thế kỉ nào? 

% Thế kỉ XV. "b. Thế ki XVI. c. Thế ki XVII. D. Thế ki XVIII. 

Câu 2: Mạc Đăng Dung bắt ép Cung hoàng đế nhường ngôi, tập ra nhà Mạc vào 
thời gian nào? 

A. Năm 1524. B. Năm 1525. c. Năm 1526. &. Năm 1527. 

Câu 3: Giữa lúc nhà Mạc đang phải đổi phó với các cuộc nồi dậy ở trong nước, 
ai là người đã bí mật xây dựng lực lượng và tôn Lê Duy Ninh lên làm 
vua, lập lại triều Lê? 

yC Nguyễn Kim. B. Nguyễn Hoàng. 

c. Trịnh Kiểm. D. Nguyễn Phúc Ánh. 

Câu 4: Ai là ngirời đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà Lê 
chong lại nhà Mạc? 

A. Nguyễn Hoàng. 1=L_Nguyễn Kim. c. Lê Duy Ninh. D. Trịnh Kiểm. 

Câu 5: Hãy điền vào chỗ trống câu sau dây: 

“Từ năm 1539 đến năm 1543, Nguyễn Kim đảnh chiếm ... 

và xây dựng khu vụt này thành vùng kiếm soát của chính quyền nhà Lê 
dưới danh nghĩa triều Lê Trung Hưng'\ 

Ạ. Quảng Bình, Quảng Trị. ^ Thuận Hoá. 

'^T. Thánh Hoá, Nghệ An. D. Quảng Nam. 

Câu 6: Năm 1545, Nguyễn Kim chét, ai tà người thay thể vị trí cùa ông, tiếp tục 
cuộc chiến tranh với nhà Mạc? 

A. Nguyễn Hoàng. B. Nguyễn Phúc Ánh. 

4(1 Trịnh Kiểm. D. Lê Duy Ninh. 

Câu 7: Từ năm 1527 đến năm 1592, đất nước ta diễn ra cục diện: Nam - Bắc triều. 
Đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa hai tập đoàn phong kiến nào? 

A. Lê (Nam triều) - Trịnh (Bắc triều). 

B. Trịnh (Nam triều) - Mạc (Bắc triều). 

c. Mạc (Nam triều) - Nguyễn (Bắc triều). 

0, Lê, Trịnh (Nam triều) - Mạc (Bắc triều). 
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Câu 8: Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài trong khoảng thời gian nào đã 
găỳ nhiều tổn thương cho dân tộc? 

A. Tư năm 1527 đến năm 1592. 'ổ>. Từ năm 1545 đến năm 1592. 

c. Từ năm 1545 đến năm 1555. D. Từ năm 1559 đến năm 1677. 

Câu 9: Nền độc lập cùa dân tộc và toàn vẹn lãnh thỏ bị xâm phạm trong Suốt ' 

gần 50 năm (từ 1545 đến 1592), do đâu? 

Ạ. Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều. 

B. Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Xiêm. 

c. Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Mãn Thanh. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 10: Năm 1592, quân Nam triều tấn công vào đâu để giành thắng lơi quyết 
định làm cho cục diện chiến tranh Nam - Bắc triều vê cơ bản chẩm dứt? 

A. Vào Cao Bằng. Ẹ<;Vào Lạng Sơn. 

c. Vào Thăng Long. D. Vào Thanh Hoá. 

Câu 11: Triều Mạc kết thúc vai trò cai trị đất nước ta vào thời gian nào? 

jị, Năm 1592. B. Năm 1545. ’ c. Năm 1667. D. Năm 1677. 

Câu 12: Khi cuộc chiến Nam - Bắc triều đang tiếp diễn thì nội bộ Nam triều như 
thế nào? 

A. Đoàn kết để chống Bắc triều. 

B. Đã nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ. 

c. Đã diễn ra mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ Nam triều. 

Đã nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ nhưng không ảnh hưởng đến nội bộ 
Nam triêu. 

Câu 13: Ở Nam triều, ai là người thâu tóm mọi quyền hành trong tay mình và 
loại dần ảnh hưởng của họ Nguyễn? 

)^Trịnh Kiểm. B. Trịnh Tùng. c. Trịnh Tráng. D. Trịnh Doanh. 

Câu 14: Đe tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh, Nguyễn Hoàng đã tìm cách 
vào trấn thủ ở đâu? 

A. Thanh Hoá. B. Quảng Nam. ự. Thuận Hoá. D. Thuận Quảng. 

Câu 15: Vì sao Nguyễn Hoàng xỉn vào trấn thủ ở Thuận Hoả? 

A. Tránh sự xung đột Nam - Bắc triều. 

B. Tập hợp nhân dân khai hoang. 

^ Tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh. 

■p. Tất cả các lí do trên. 

Câu 16: Họ Nguyễn vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo củng cổ chính quyền thong 
trị ở Thuận Hoá nhằm mục đích gì? 

A. sẵn sàng chống lại thế lực cùa họ Trịnh. 

B. Thoát li dần sự lệ thuộc cùa họ Trịnh. 

"6^ Thoát li dần sự lệ thuộc và trớ thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh. 

D. Củng cố thế lực của họ Nguyễn ở Nam triều. 

Câu ỉ 7: Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, cuộc chiến tương tàn trong lịch su 
nước ta kéo dài gần nửa thế kỉ. Đó là khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1545 đến năm 1592. —B^Từ năm 1627 đến năm 1672. 
c. Từ năm 1672 đến năm 1692. ó. Từ năm 1592 đến năm 1672. 








Câu 18: Từ đầu thế kỉ XVII, sông Gianh, luỹ Thầy (Quảng Bình) là giới tuyến 
chia đất nước ta thành Đấng Trong và Đàng Ngoài. Cát cứ hai miên là 
hai tập đoàn phong kiến nào? 

A. Trịnh (Đàng Ngoài) - Lê (Đàng Trong). 

B. Trịnh (Đàng Trong) - Lê (Đàng Ngoài). 

c. Lê (Đàng Trong) - Nguyễn (Đàng Ngoài). 

D. Lê - Trịnh (Đàng Ngoài) - Nguyên (Đàng Trong). 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Sắp xếp lại các sự kiện lịch sử sau đây cho phù họp với thứ tự thời gian. 
Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập ra nhà Lê. 

- Mạc Đăng Dung bắt ép Cung hoàng đế nhường ngôi, lập ra nhà Mạc. 

Cuộc xung đột Nam - Bắc triều kéo dài gân 50 năm. 

- Quân Nam triều tấn công vàọ Thăng Long, giành thắng lợi quyêt định. _ 
Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm thay thê vị trí của ông, tiêp tục cuộc chiên 
tranh với nhà Mạc. 

- Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn nổ ra bảy lần với những trận đánh ác liệt 
làm cho đất nước điêu tàn. 


* Hướng dẫn trả lời: 


Thời gian 

Sư kiên 
• • 

- 1527 

- 1533 

- 1545 

- 1545 - 1592 

- 1592 

- 1627- 1672 

- Mạc Đăng Duríg bắt ép Cung hoàng đế nhường ngôi, lập ra 

nhà Mạc. 

- Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập ra nhà Lê. 

- Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm thay thế vị trí của ông, tiêp 
tục cuộc chiến tranh với nhà Mạc. 

- Cuộc xung đột Nam - Bắc triều kéo dài gần 50 năm. 

- Quân Nam triều tấn công vào Thăng Long, giành thăng lợi 
quyết định. 

- Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn nổ ra bảy lân với những 
trận đánh ác liệt làm cho đất nước điêu tàn. 


Bài tập 2: Vì sao hình thành cục diện Nam - Bắc triều? Cuộc chiến tranh Nam - 
Bắc triều là cuộc chiến tranh giữa các phe đối lập nào và hậu quả 
của nó ra sao? 


* Hướng dẫn trả lời: 

- Nguyên nhân hình thành cục diện Nam - Băc triêu: 

+ Đầu thế ki XVI, triều đình nhà Lê ngày càng bộc lộ những hạn chế, mâu 
thuẫn và mất hết vai trò tích cực. Nhiều cuộc khởi nghTa nong dân và các 
thế lực chống lại triều đình nổi lên ờ khắp noi làm cho triêu Lê ngày càng 
suy yếu. 

+ Lợi dụng tình hình đó, năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra 
nhà Mạc (Bắc triều). 

+ Năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, xây dựng lực lượng và tôn 
Lê Duy Ninh lên làm vua, lập ra triều Lê (Nam triêu). 
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- Cuôc chiến tranh Nam - Bắc triều là cuộc chiến tranh giữa các phe đổi lập: 

+ Nhà Lê với Mạc từ năm 1539 đến năm 1543. 

+ Nhà Trịnh với Mạc từ năm 1545 đến nam 1592. 

- Hậu quá: 

+ Đất nước bị chia cắt lâu dài. 

+ Nhân dân chịu nhiều CO' cực. 

+ Kìm hãm sự phát triển của đất nước. 

Bài tập 3: Vì sao lại có sự phân chia Đànạ Trong, Đàng Ngoài và sự phân chia này 
ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình phát tríên của lịch sửđât nước? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Ngay từ khi cuộc chiến Nam - Bắc triều còn đang tiếp diễn thì nội bộ Nam 
triều đã nảy sinh mầm mống cùa sự chia rẽ. Trịnh Kiểm thâu tóm trọng tay 
mình mọi quyền hành và loại bỏ dần ảnh hưởng của họ Nguyên. Đê tránh 
âm mưu bị ám hại cùa họ Trịnh, Nguyễn Hoàng đã tìm cách trôn vào trấn 
thù ờ Thuận Hoá, rồi sau đó trấn thủ cả xứ Quảng Nam. Khu đất này dần 
dần trờ thành vùng đất cùa tập đoàn phong kiến Nguyễn 

- Vùng đất từ sông Gianh, luỹ Thầy (Quảng Bình) trờ ra Băc năm dưới 
quyền cai trị của chính quyền Lê - Trịnh gọi là Đàng Ngoài. Vùng Thuận 
Quảng ờ phía nam, được gọi là Đàng Trong, cùa chính quyền họ Nguyễn. 

- Cuộc phân chia đó dẫn đến cuộc chiến tranh kéo dài hết năm này qua năm 
khác, đã tiêu huỷ sức người, sức của, triệt phá ruộng đồng, xóm làng. Điều 
nguy hại là đã chia đất nước ta thành giang sơn của hai dòng họ, làm kìm 
hãm sự phát triển đất nước. 


Bài 34 

TÌNH HÌNH KINH TÉ NỒNG NGHIỆP 

I. CÂU HỎI TRẨC NGHIỆM ^ 

Câu 1: Đến đầu thế kỉ nào chính sách ruộng đất công làng xã của thời Lê sơ vê 
cơ bản đã bị phá sản? 

A. Thế ki XVI. B. Thế kỉ XVII. c. Thế kỉ XVIII. D. Thế kỉ XV. 

Câu 2: Nguyên nhàn cơ bản nhất làm cho chính sách ruộng đất công làng xã 
thời Lê sơ bị pliá sản ? 

A. Do đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

B. Do sự khai hoang diễn ra nhanh chóng. 

c. Do sự phát triển nhanh chóng của ruộng đât tư hữu. 

D. Do nhà nước khuyến khích biến ruộng đất công thành ruộng đât tư. 

Câu 3: Đến đầu thế kỉ XVIII, tình hình san xuất nông nghiệp ở Đàng Ngoài 
như thế nào? 

A. Đang trên đà phát triển mạnh mẽ. 

B. vẫn có những dấu hiệu tương đối ổn định và phát triên. 
c. Đã bị khùng hoảng và bế tắc. 
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D. Đang có những bước tiến vượt bậc so với các thời kì trước nhò cỏ những 
cải cách tiến bộ. 

Câu 4: Chinh sách ruộng đất cua họ Trịnh ở Đàng Ngoài nhằm phục vụ quyền 
lợi cho các giai cấp và tầng lớp nào trong xã hội? 

A. Nông dân, binh sĩ, dịa chù phong kiến. 

B. Nhà nước phong kiến, địa chủ, tầng lớp quan liêu, binh sĩ. 

c. Nhà nước phong kiến, địa chù, nông dân. 

D. Địa chủ, nông dân, binh sĩ. 

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa làm cho người nông (lân Đàng Ngoài phái rời bó 
ruộng đât, xóm làng đi lang thang kiếm sống ngày càng đông đáo? 

A. Bị nhiêu tâng áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến Dàng Ngoài. 

B. Bị mât ruộng dât tư, lại hết hi vọng vào ruộng dất công làng xã. 

c. Bị bóc lột bằng tỏ thuế, lao dịch, binh dịch. 

D. Câu b và c đúng. 

Câu 6: Từ những năm 30 cùa thế ki XVIII, tình liinh xã hội ớ Dàng Ngoài như 
thế nào? 

A. Ổn định và phát triển. B. I trong dối ổn (lịnh và phát triên. 

c. Có dấu hiệu suy thoái. D. Suy yếu và khung hoang. 

Câu 7: ỉ ào thời gian nào Nguyễn Hoàng cho quân vượt (tèo Cù Mông chiếm 
thêm (tât cùa Cham-pa, lập ra phú Phú Yên? 

XÁ. Năm 1611. B. Năm 1653. c. Năm 1623. D. Năm 1693. 

Câu S: Đến năm 1653, ai là người mớ rộng cương giới đến sông Phan Rang? 

A. Nguyên Hoàng. B. Nguyễn Phúc Tần 

c. Nguyên Phúc Chu. D. Nguyễn Hữu Cảnh. 

Can 9: Điền vào chỗ trổng căn sau dãy cho dung: 

“Đến năm 1693, toàn bộ phần đất còn lại của.đà đưọc sát nhập vào 

lãnh thổ Dàng Trong”. 

A. Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. 

'<c. Cham-pa. D. Đông Nam Bộ. 

Câu 10: Đâu tlìê ki XVIỉ, băt đâu có những cư (lân Việt VIcọt biển vào đâu dể 
khai khẩn đất hoang, lập ra những làng Việt dầu tiên trên đất Mô Xoài 
(Bà Rịa) ? 

x: Đồng Nai. B. Binh Thuận. D. Bến Tre. c. Vũng Tàu. 

Câu II: Năm 1623, chúa Nguyễn dã thoa thuận với chính quyền nào để lập một 
trạm thu thuế ở Sài Gòn? 

A. Cham-pa. B. Dồng Nai. ''tỀ. Chân Lạp. D. Trung Quốc. 

Câu 12: Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cánh vào kinh lược vùng đất Đồng 
Nai vào năm nào? 

A. Năm 1693. tì: Năm 1698. c. Năm 1690. D. Năm 1689. 

'Sâu 13: Đen năm nào họ Mạc ở Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình 
cai (ỊU(iit về với chúa Nguyễn? 

A. Năm 1693. B. Năm 1698. c. Năm 1705. /D. Năm 1708. 
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Câu 14: Ở Dàng Trong, vùng đất nào cơ cấu tố chức làng xóm có nhiều nét 
giống vó'i Dàng Ngoài? 

A. Đồng Nai. B. Hà Tiên. c. Thuận Quảng. D. Cà Mau. 

Câu 15: Ở Đàng Trong, vùng đát nào được chúa Nguyễn cho phép biến thành 
ruộng đất tư nhân? 

A. Đồng bàng sông Cửu Long. B. Đông băng Nam Trung Bộ. 

c. Đồng Nai. D. Thuận Quảng. 

Câu 16: Chúa Nguyễn đã khuyến khích những địa chủ giàu có ở đâu chiêu mộ 
những người (lân nghèo vào khai hoang ở Đồng Nai, Gia Định? 

A. Ở Đàng Ngoài. B. Ở Quảng Nam. 

c. Ờ Thuận Quàng. D. Ở Phú Yên. 

Câu ỉ 7: Từ thế ki XVII - XVIII, vùng dất nào ở Đàng Trong trở thành khu vực 
sán xuất nông nghiệp phát triên? 

A. Đồng Nai. B. Gia Định, 

c. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Câu a và b đúng. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Điền những nội dung dưới đây vào bảng so sánh về kinh tế ở Đàng 
Ngoài và Đàng Trong thế kỉ XVII - XVIII. 

- Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, nông dân phải rời bỏ ruộng đồng, 
xóm làng đi lang thang kiếm sống. 

- Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa dói kém diễn ra dồn dập. 

- Chính quyền tổ chức di dân, khai hoang, cấp công cụ, lương thực, lập thành 
làng ấp. 

- Ngành chăn nuôi gia cầm, gia súc, nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh và 
giữ vị trí quan trọng. 

- Nhà nước cho phép biến vùng đất khai hoang thành ruộng đất tư nhân. 

- Nảy sinh hiện tượng tích tụ ruộng đất với quy mô lớn. 

- Chính sách ruộng đất thời Lê sơ về cơ bàn bị phá sản do sự phát triển nhanh 
chóng của ruộng dất tư hữu. 

* Hướng dàn tra lời: 


Tình hình kinh tc ỏ’ Đàng Ngoài 
_ thể kỉ XVII - XVIĨI _ 

- Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, 
nông dân phải rời bỏ ruộng đồng, xóm 
làng đi lang thang kiếm sống. 

- Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém 
diễn ra dồn dập. 

- Ngành chăn nuôi gia cầm, gia súc, 
nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh và 
giữ vị trí quan trọng. 

- Chính sách ruộng đất thời Lê sơ về cơ 
bản bị phá sản do sự phát triên nhanh 
chónc cùa môn <2 đất tư hữu. 


Tình hình kinh tế ỏ' Đàng Trong 
thế kỉ XVIĨ - XVIII 

Chính quyền tổ chức di dân, 
khai hoang, cấp công cụ, lương 
thực, lập thành làng ấp. 

Nhà nước cho phép biên vùng 
đất khai hoang thành ruộng đât 
tư nhân. 

Nảy sinh hiện tượng tích tụ 
ruộng đất với quy mô lớn. 
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Bài tập 2: Hãy điền sự kiện lịch sử vào niên đại đă cho sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện lịch sử 

1611 


1623 


1653 


1693 


1698 


1708 

. 


* Hướng dẫn trả lời: 


Niên đai 

• 

Sư kiên lịch sử 

_t_1_• _____ 

1611 

Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm thêm đất Cham-pa 

lập ra phủ Phú Yên. 

1623 

Chúa Nguyễn thoả thuận được với chính quyền Chân Lạp đế lập 

một trạm thu thuế ở Sài Gòn. 

1653 

Nguyễn Phúc Tần mở rộng cương giới đến sông Phan Rang. 

1693 

Toàn bộ phần đất còn lại của Cham-pa đã được sáp nhập vào lãnh 
thổ Đàng Trong. 

1698 

Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất 

Đồng Nai, thiết lập xã, thôn, phường, ấp, khai khấn đất hoang, lập 
thêm dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đặt ra phủ Gia Định đế quản lí. 

1708 

Họ Mạc ở Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình cai quản về 

với chúa Nguyễn. 


Bài tập 3: Hãy trình bày sự khác biệt về chế độ ruộng đất ở các vùng của Đàng 
Trong? Vì sao có sự klỉảc biệt đó? 

* Hướng dân trà lời: 

- Sự khác biệt: 

+ Do điều kiện thiên nhiên, hoàn cảnh lịch sử và phương thức tổ chức khai 
thác không giống nhau nên giữa các vùng của Đàng Trong có sự khác biệt 
đáng kể về chế độ ruộng đất. 

+ Vùng Thuận Quảng (tương đương với Trung Bộ hiện nay) ruộng đât công 
làng xã còn tồn tại khá phổ biến. Bên cạnh đó, còn có một số diện tích 
đáng kể thuộc quyền sờ hữu nhà nước. 

+ Vùng đất phía nam, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chủa Nguyễn 
thi hành chính sách khai hoang, cho phép biến ruộng đất khai phá được 
thành ruộng đất tư nhân. 

- Nguyên nhân có sự khác biệt đó: 

+ Vùng Thuận Quảng có dải đồng bầnệ nhỏ hẹp và cơ bản đã được khai phá 
từ thời Lê trở về trước, nên cơ cấu tổ chức làng xã có nhiều nét giống với 
Đàng Ngoài. 

+ Vùng đất phía Nam, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, ruộng đất nhiều, 
dân cư thưa thớt nên chúa Nguyễn khuyến khích khai hoang nên nảy sinh 
hiện tượng tích tụ ruộng đất với quy mô lớn. 
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Bài 35 

Sự PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ HÀNG HOÁ 
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Chính quyền Lê - Trịnh và chính quyền chúa Nguyễn đều chú trọng đến 
các quan xưởng để làm gì? 

A. Phục vụ cho nhu cầu cùa nhân dân. 

B. Phục vụ cho nhu cầu của thợ thù công, 
c. Phục vụ cho nhu cầu của quan lại. 

D. Phục vụ cho nhu cầu của nhà nước. 

Câu 2: Ờ Đàng Ngoài, khu vực nào chúa Trịnh lập nhiều xưởng lớn chuyên việc 
đúc súng, sản xuât vũ khí, đúc tiên, đóng thuyên... ? 

A. Kinh thành Thăng Long. B. Vạn Kiêp. 

c. Vân Dồn. D. Ngoại thành Thăng Long. 

Câu 3: Tù năm 1760 trở đi, ở Đàng Ngoài, chúa Trịnh cho phép các trấn cũng 
được mở xưởng để làm gì? 

A. Đúc đồng. B. Đúc tiền, 

c. Đúc súng. D. Làm đồ trang sức. 

Câu 4: Ở Dàng Trong, hên cạnh những quan xưởng gần giống như Đàng 
Ngoài, chúa Nguyễn đặc biệt quan tâm đến các xưởng nào? 

A. Đúc tiền. B. Đúc súng. 

c. Đóng thuyền. D. Đúc súng và đóng thuyền. 

Câu 5: Lực lượng lao động trong các xưởng thủ công nghiệp nhà nước là tầng 
lớp nào? 

A. Thợ thù công bị phá sản. 

B. Nông dân bị mất ruộng đất. 

c. Thợ thù công giỏi, được trưng tập từ các địa phương theo chê độ công tượng 
D. rất cả các lực lượng trên. 

Câu 6: Làng nghề Vạn Phúc, La Khê (Hà Tây), Bưởi, Trích Sài (Hà Nội), Son 
Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa Thiên Huế)... chuyên sản xuất những mặt 
hàng thủ công nào? 

A. Dệt vai, lụa. B. Làm đồ gốm. 

c. Làm nghề rèn. D. Làm nghề mộc. 

Câu 7: Nghề trồng lúa, làm đường phát triển mạnh ở vùng nào cua Đàng Trong ? 
A. ỌuảngNam. B. Quảng Ngãi, 

c. Bình Định. D. Câu A và B đúng. 

Câu <V: Từ thế ki XVII - XVIII, người ta thường buôn hán ở đâu? 

A. ơ cửa hàng. B. ở cửa hiệu. c. Ở chợ. D. ơ ngã ba đường. 

Câu 9: Những mặt hàng nào là chủ yếu được mua bán ở chợ làng? 

A. Sản phẩm nông nghiệp. 

B. Sàn phẩm thủ công nghiệp, 
c. Sản phẩm lấy từ Trung Quốc. 

D. Hàng nông phẩm và hàng thù công do người sản xuât trực tiêp bán và mua. 
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Câu 10: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: "Mối quan hệ buôn bán truy ân 

thống với các nước phương Đông, đặc biệt với . không những 

vân được duy trì mà còn có xu hướng phát triển hơn trước. ” 

A. Trung Quốc và Án Độ. B. Nhật Bản và Ân Độ. 

c. Trung Quôc và Nhật Bản. D. Các nước Đông Nam Á. 

Câu 11: Thế kỉ XVII - XVIII, trên đất nước ta xuất hiện một lực lượng khá đông 
các kiêu dân nước nào định cư lâu dài và hoạt động buôn bán là chủ yếu? 

A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Trung Quốc, Ấn Độ. 

c. Nhật Bản, Ẩn Độ. D. Trung Quốc, Nhật Bản, Ẩn Độ. 

Câu 12: Hãy nổi nội dung ở cột B cho phù họp với niên đại ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Thể kỉ XVI. 

2. Thế kỉ XVII. 

3. Thế kỉ XVII - XVIII 

A. Kiều dân Trung Quốc, Nhật Bản định cư lâu dài 

và hoạt động buôn bán ở nước ta. 

B. Hà Lan nhanh chóng giành ưu thế trong việc buôn 
bán với phương Đỗng. 

c. Thuyền buôn Bồ Đào Nha thường xuất phát từ 
Áo Môn (Ma Cao, Trung Quốc) đến buôn bán ờ 
Hội An (Quảng Nam). 

D. Thuyền buôn cùa các công ti Đông Ẩn của Anh, 
Pháp cũng lần lưọt đến buôn bán và lập thương 
điếm ở Đàng Trong và Đàng Ngoài. 


Câu 13: Thương nhăn phương Tây thường mua các thứ hàng hoá nào của Nhật 
Bản sang nước ta bản để kiếm lãi? 

A. Bạc, vũ khí. B. Tợ lụa, thuốc bắc. 

c. Đồ sứ, vải. D. Tất cả các mặt hàng trên. 

Câu 14: Thể kỉ XVII - XVIII, ở Đàng Ngoài có hai đô thị tiêu biếu nhất, đó là dô 
thị nào? 

A. Họi An, Phố Hiến. B. Thăng Long, Phố Hiến, 

c. Thanh Hà, Phố Hiến. D. Thăng Long, Hội An. 

Câu 15: Đâu là nơi chính quyền Lê - Trịnh đặt dinh Hiến ti trấn Sơn Nam, nơi 
bốc dỡ và trung chuyến hàng hoá từ các tàu thuyền buôn ngoại quốc? 

A. Thăng Long. " B. Hội An. c. Kinh Kì. D. Phố Hiến. 

Câu 16: Đô thị tiêu biểu nhất ở Đàng Trong là dô thị nào? 

A. Thanh Hà (Huế). B. Hội An (Quảng Nam), 

c. Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh). D. Nước Mặn (Bình Định). 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy kê tên nhũng mặt hàng thủ công nghiệp của nhà nước phong kiên 
và của nhân dân vào biêu bảng dưới đây và rút ra nhận xét của em? 


* Hướng dân trả lời: 

Mặt hàng thủ công của nhà nước 

Mặt hàng thủ công của nhân (lân 

- Súng, vũ khí, đúc tiền, đóng thuyền, 
làm các đô trang sức, trang phục 
cho vua chúa quan lại. 

- Gốm, dệt vải, lụa, rèn, làm đồ mộc, 
tiện, chạm khắc, khảm trai, đúc 
đồng, vàng bạc, thêu, dệt chiếu, làm 
nón, làm giấy, sơn. 
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* Nhận xét: 

- Mặt hàng thủ công nghiệp cùa nhà nước phục vụ cho nhu cầu của nhà nước, 
vua chúa và quan lại. 

- Mặt hàng thù công cùa nhân dân phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cho nhà 
nước, cho nhân dân và buôn bán với nước ngoài. 

Bài tập 2: Hãy ghi các địa danh gắn với các sản phẩm nổi tiếng của kinh tế thủ 
công nghiệp nhân dân vào bảng dưới đây: 


Sản phẩm 

Đĩa danh 

_ĩ-:__ 

1. Đồ gốm. 


2. Dệt vải, lụa. 

«.* 

3. Nghề rèn. 


4. Trồng mía, làm đường. 



* Hướng dẫn trả lời: 


Sản phầm 

Đỉa danh 

_ĩ-,- 7 -- 

1. Đồ gốm. 

Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Băc Giang), Phù 

Lãng (Bắc Ninh), Hương Canh (Vĩnh Phúc), Là 
Chum (Thanh Hoá), Thanh Hà (Quảng Nam)... 

2. Dệt vải, lụa. 

Vạn Phúc, La Khê (Hà Tây), Bưởi, Trích Sài (Hà 
Nội), Sơn Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa 
Thiên Huế)... 

3. Nghề rèn. 

Vân Chàng (Nam Định), Nho Lâm (Nghệ An), 
Trung Lương. 

4. Trồng mía, làm đường. 

Quảng Nam, Quảng Ngãi. 


Bài tập 3: So sánh tình hình ngoại thương ở thể ki XVI - XVII với các thế ki 
trước. Những nước phương Táy nào thường đến buôn bán ở nước ta 
thời kì này? 

* Hướng dan trà lời: 

- So sánh tình hình ngoại thương thế ki XVI-XV1I với các thế ki trước: 

+ Ở các thế kỉ trước, nhất là thời Lê không chủ trương mờ rộng giao lưu 
buôn bán với thương nhân nước ngoài. Thuyền bè nước ngoài chỉ được cập 
bến một vài cảng và bị khám xét nghiêm ngặt: 

+ Thế kỉ XVI - XVII, mối quan hệ buôn bán truyền thống với các nước 
phương Đông, đặc biệt với Trung Quốc và Nhật Bản, không những vân 
được duy trì mà có xu hướng phát triên hơn trước. Ngoài ra, thuyên buôn 
của các nước phương Tây thường xuyên mang hàng hoá đên buôn bán VỚI 
nước ta và mua hàng hoá của nước ta về bán ờ chính quốc. 

- Những nước phương Tây thường đến buôn bản ờ nước ta: 

+ Bồ Đào Nha. 

+ Hà Lan. 

+ Anh. 

+ Pháp. 


129 































Bài tập 4: Hãy nêu những biểu hiện của sự hưng thịnh ở một số đô thị ở Đàng 
Ngoài và Đàng Trong thế kỉ XVII - XVIII. Nêu ý nghĩa của sự hưng 
thịnh đó. 

* Hướng dẫn trá lời: 

a. Sự hưng thịnh cùa một số đô thị ờ Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

Ở Đàng Ngoài, có liai đô thị tiêu biểu là Thăng Long và Phố Hiến. 

+ Kinh Kì (Thăng Long hay Kẻ Chợ) không chi là trung tâm chính trị - hành 
chính, văn hoá mà còn là một trong nliĩrng trung tâm kinh tế lớn nhất của 
đất nước với hệ thống chợ, bến và hàng chục các phố hàng. 

+ Phố Hiến là nơi chính quyền Lê - Trịnh đặt dinh Hiến ti trấn Sơn Nam, nơi 
bốc dỡ và trung chuyển hàng hoá từ các tàu thuyền buôn ngoại quốc. Vào 
thời điểm thịnh đạt, Phố Hiến có khoảng 2000 ngôi nhà với 20 phường 
chuyên sản xuất hàng thủ công và buôn bán. Phố Hiến cũng là nơi hội tụ 
nhiều khách thương ngoại quốc phương Đông và phương Tây, trong đó 
phần lớn là người Trung Quốc. 

Ở Đàng Trong cũng xuất hiện khá nhiều đô thị sầm uất như Thanh Hà 
(Huế), Nước Mặn (Bình Định), Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh)... 
nhưng tiêu biểu nhất là Hội An (Quảng Nam). 

+ Hội An là trung tâm buôn bán, trao đổi của cả vùng Đàng Trong, là một thương 
cảng quốc tế nàm trên con đường thương mại Biển Đông từ Đông sang Tây, từ 
Nam lên Bắc. Từ đầu thế kỉ XVII, Hội An đã là một thành phố cảng lớn, hội tụ 
nhiều thuyền buôn, thương điếm cùa các nước phương Đông và phương Tầy. 
Hội An còn có các khu cư trú riêng của người Nhật và người Hoa. 

b. Ỷ nghĩa 

Cùng với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, sự hưng thịnh của 
một số đô thị ở Đàng Ngoài và Đàng Trong góp phần làm cho nước Đại 
Việt thế kỉ XVII - XVIII phát triển toàn diện. 

Sự hưng thịnh của một số đô thị làm cho bộ mặt xã hội nước ta thời kì này 
ngày càng rực rở, tạo điều kiện cho việc giao lưu buôn bán trong và ngoài 
nước, góp phần đưa nền kinh tế, văn hoá phát triển. 

Bài 36 

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ, TƯ TƯỞNG 
THẾ KỈ XVI - ĐẦU THẾ KỈ XVIII 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

• 

Câu 1: Ở các thế kỉ XVI - XVIII, hệ tư tưởng nào vẫn giữ vị trí thống trị trong 
xã hội nhưng không còn vai trò độc tôn? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo. c. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo. 

Câu 2: Vì sao ở các thể ki XVI - XVIII, Nho giáo không còn giữ vị trí độc tôn 
trong xã hội? 

A. Nhà nước trung ương tập quyền Lê sơ bị sụp đổ. 

B. Sự phát triển của kinh tế hàng hoá. 
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c. Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo. 

D. Câu a và b đúng. 

Câu 3: Tôn giáo nào trước dây bị nhà nước Lê sơ hạn chế, thậm chi cấm đoán, 
đến thế kỉ XVI - XVIII có điều kiện phục hồi và phát triên? 

A. Phật giáo, Đạo giáo. B. Thiên Chúa giáo. 

c. Ẩn Độ giáo, Hồi giáo. D. Phật giáo, Thiên Chúa giáo. 

Câu 4: Đến thế kỉ nào, Thiên Chúa giáo truyền bá mạnh mẽ vào nước ta? 

A. The kỉ XV. B. Thế kì XVI. c. Thế ki’XVII. D. Thế ki XVIII. 

Câu 5: Đến giữa thế kỉ XVII, cuốn sách nào viết bằng tiếng Việt, có thể coi là 
chữ Quốc ngữ đã ra đời? 

A. Giáo lí Thiên Chúa giáo. B. Giáo lí Cương mục. 

c. Thông giám cương yếu. D. Giáo lí cương yểu. 

Câu 6: Vào thời gian nào chữ Quốc ngữ chính thức trở thành chữ viết cùa dân 
tộc Việt Nam? 

A. Thế kỉ XVII. B. Thế kỉ XVIII. c. Thế ki XIX D. Thế kỉ XX. 

Câu 7: Năm 1529, Mạc Đăng Dung đã mở khoa thi Hội lấy đỗ bao nhiêu tiến sĩ? 

A. 30 tiến sĩ. B. 28 tiến sĩ. c. 27 tiến sĩ. D. 25 tiến sĩ. 

Câu 8: Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ tiến sĩ trong thời kì nào? 

A. Nhà Lê sơ. B. Nhà Lý. c. Nhà Mạc. D. Nhà Hồ. 

Câu 9: Ai là người nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử khoa cử Nho học 
Việt Nam? 

A. Nguyễn Thị Duệ. B. Đoàn Thị Điêm. 

c. Lý Chiêu Hoàng. D. Bùi Thị Xuân. 

Câu 10: 0'Đàng Trong, họ Nguyễn tuyển dụng quan lại chủ yểu thông qua hình 
thức nào? 

A. Thi cử. B. Tiến cử. 

c. Dòng tộc. D. Người có công với chúa Nguyễn. 

Câu 11: Nét nồi bật của văn liọc giai đoạn từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XVIII là 
sự nở rộ của các tác phẩm văn thơ viết bằng chữ nào? 

A. Nôm. B. Hán. c. Quốc ngữ. D. Tất cả các lọai chữ trên. 

Câu 12: Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay ở chùa Bút Tháp 
(Thuận Thành, Bắc Ninh) được tạc vào năm nào? 

A. 1665. B. 1655. c. 1656. D. 1657. 

Câu 13: Cuốn sử học “Lê triều công nghiệp thực lục” do ai viết? 

A. Hồ Sĩ Dương. B. Dương Văn An. 

c. Ngô Sĩ Liên. D. Lý Thánh Tông. 

Câu 14: Tác phẩm sử học nổi tiếng được Ngô Sĩ Liên khởi thảo vào thê kí XV và 
được in vào thế kỉ XVII có tên gọi là gì? 

A. Đại Việt sử kí. B. Thông giám Cương mục. 

c. Việt điện u binh. D. Đại Việt sử kí toàn thư. 

Câu 15: Sách “Hổ trướng khu cơ” và công trình luỹ Thầy gắn liền với tên tuôi 
của ai? 

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
c. Ngô Thế Lân. 


B. Đào Duy Từ. 
D. Mạc Thiên Tứ. 








II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy nêu những nét cơ bản về sự phát triển thăng trầm của các hệ tu 
tưởng và tôn giáo ở Việt Nam từ thể kỉ XVI đến thế kỉ XVIII. 

* Hướng dan trả lời: 

Nho giáo: Cùng với sự sụp đổ của nhà nước trung ương tập quyền Lê sơ, 
sự phát triển cùa kinh tê hàng hoá, là sự mất dần hiệu lực và vị trí độc tôn 
cùa Nho giáo. Tuy nhiên, Nho giáo nhìn chung vẫn còn giũ' được địa vi 
thông trị trong xã hội, nhất là trong giáo dục và khoa cử. 

Phật giáo, Đạo giáo và các hình thức tín ngưỡng dân gian: Trước đây bị 
nhà nước Lê sơ hạn chế,'thậm chí cấm đoán, thì bây giờ lại có điều kiện 
phục hồi và phát triển. Nhiều chùa chiền, đền miếu, am, quán được khôi 
phục hoặc được xây dựng ờ cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

Thiên Chúa giáo : Đầu thế ki XVII, việc truyền bá Thiên Chúa giáo vào 
nước ta được đẩy mạnh. Lúc đầu được chúa Nguyễn và chúa Trịnh ủng hộ, 
nhưng dần dần chúa Nguyễn và chúa Trịnh thực hiện chính sách cấm đạo. 
Tuy vậy, cho đến thập niên 70 cùa thế ki XVII, số lượng giáo dân ờ Đàng 
Trong và Đàng Ngoài vẫn tăng lên. 

Bài tập 2: Hãy nêu đặc điểm văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVI - XVII ở 
nước ta? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Trong các thế kỉ XVI - XVII, tuy văn học chữ Hán vẫn còn chiếm ưu thế 
nhưng văn học chữ Nôm đã phát triển mạnh hơn trước. Những nhà thơ 
Nôm nổi tiếng đương thời như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Nguyễn 
Dữ... đều dùng chữ Nôm để sáng tác văn học. 

+ Một đặc điểm cùa văn học ờ thế kỉ XVI - XVII là sự xuất hiện những 
truyện Nôm dài. Có truyện Nôm dài hơn 8000 câu như bộ diễn ca lịch sử 
Thiên Nam ngữ lục. Nội dung truyện Nôm thường viết về hạnh phúc con 
người, tố cáo những bất công xã hội và bộ máy quan lại thối nát. 

+ Một đặc điểm khác của nền văn học thế ki XVI - XVII là sự phản ảnh nổi 
khổ cực của nhân dân và bộ mặt xấu xa cùa bọn vua quan tàn bạo. Truyền 
kì mạn lục cùa Nguyễn Dữ là một tác phẩm có giá trị về mặt này. 

Điểm nổi bật ở các thế kỉ XVI - XVII là sự phục hồi và phát triển cùa nghệ 
thuật dân gian. Nổi tiếng nhất là tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn 
tay ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh). 

Bài tập 3: Thông qua việc sưu tầm tài liệu văn học, sử học, em hãy trình bày 
những nét cơ bản về thân thế Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đào Duy Từ. 

* Hướng dẫn trà lời: 

Nguyễn Binh Khiêm (1491 - 1585), quê ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đỗ 
Trạng nguyên, làm quan triều Mạc, rồi từ quan về dạy học, người đương thời 
quen gọi là Trạng Trình. Ông có tấm lòng cao thượng, muốn "lo trước những 
việc lo của thiên hạ ”, Nguyễn Bỉnh Khiêm thường được mệnh danh là "nhà 
thơ đạo lí”, là tác giả tiêu biểu nhất của nền văn học chữ Nôm ở thế ki XVI. 
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Đào Duy Từ (1572 - 1634), vừa là một nhà thơ lớn, nhà văn hoá, vừa là 
nhà quân sự có tài. Ỏng sinh tại làng Hoa Trai (Tĩnh Gia - Thanh Hoá), có 
tài nhưng không được chúa Trịnh cho đi thi. Vào Đàng Trong, Đào Duy Từ 
được chúa Nguyễn phong tước hầu và trọng dụng. Ông đã xây dựng hệ 
thống luỹ Thầy. Ông còn viết một số tác phẩm đồng thời có công phát triển 
nghề hát bội ở Đàng Trong và là người khởi thảo tuồng Sơn Hậu. 

Bài 37^ 

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG TRONG 
VÀ PHONG TRÀO TÂY SƠN 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đầu thế kĩ XVIII, tình hình xã hội phong kiến Đàng Ngoài và Đàng 
Trong như thế nào? 

A. Bước vào giai đoạn suy yếu và khủng hoảng. 

B. Đàng Ngoài khùng hoàng, Đàng Trong vẫn còn ổn định và phát triển. 

c. Đàng Trong khủng hoảng, Đàng Ngoài vẫn còn ổn định và phát triển. 

D. Cả hai Đàng vẫn còn ổn định và phát triển. 

Câu 2: Nguyên nhân cơ bản nhất làm bùng nổ phong trào khởi nghĩa nông dàn 
Đàng Ngoài đầu thập Itiền 40 của thế kỉ XVIII? 

A. Nông dân bị chấp chiếm, cướp đoạt hết ruộng đất. 

B. Nông dân bị chế độ tô thuế, lao dịch, binh dịch nặng nề. 

c. Nông dân bị nạn hạn hán, lụt lội, vỡ đê và mất mùa xảy ra liên tiếp. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 3: Ở Đàng Ngoài, cuộc khởi nghĩa của ai nổ ra vào năm 1741 và chấm dứt 
vào năm 1751? 

A. Nguyễn Danh Phương. Vb. Nguyễn Hữu cầu. 

c. Hoàng Công Chất. D. Lê Duy Mật. 

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật (1738 - 1770) nổ ra ở đâu? 

A. Hải Phòng. B. Vĩnh Phúc. 

c. Thái Bình, Hưng Yên. / D. thượng du Thanh Hoá. 

Câu 5: Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? 

A. Tây Sơn hạ đạo. B. Tây Sơn trung đạo. 

c. Tây Sơn thượng đạo. D. Phù Quy Nhơn. 

Câu 6: Nghĩa quân Tây Sơn vượt đèo An Khê tiến xuống giải phóng Tây Sơn hạ 
đạo vào năm nào? 

A. Năm 1772. B. Năm 1773. c. Năm 1774. D. Năm 1775. 

Câu 7: Từ năm 1776 đến năm 1783, quân Tây Sơn liên tục mở các cuộc tẩn 
công vào vùng đất nào? 

A. Quy Nhơn. B. Phủ Yên. c. Gia Định. D. Đồng Nai. 
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Câu 8: Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực 
lượng cát cứ của chúa Nguyễn, ai là người còn sống sót đã chạy sang 
cầu cứu quân Xiêm? 

A. Nguyễn Kim. B. Nguyễn Hoàng, 

c. Lê Chiêu Thống. D. Nguyễn Ánh. 

Câu 9: Vua Xiêm tô chức các đạo quân thuỷ - bộ bao gồm 5 vạn quân đánh 
chiếm vùng nào của nước ta? 

A. Gia Định. B. Quy Nhơn, 

c. Đồng Nai. D. Rạch Gầm - Xoài Mút. 

Câu 10: Đầu tháng 1 -1785, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn vượt biển vào Gia Định 
và đóng đại bản doanh tại đâu? 

A. Tiền Giang. ÍB. Mĩ Tho. c. Kiên Giang. D. Vĩnh Long. 

Câu 11: Trận đảnh ở Rạch Gầm - Xoài Mút diễn ra và kết thúc nhanh gọn, làm 
quân xâm lược Xiêm thất bại vào thời gian nào? 

A. Ngày 20 - 0-1 - 1 785. * B. Ngày 21 - 01 - 1785. 

c. Ngày 22 -01 - 1785. /D. Ngay 19 - 01 - 1785. 

Câu 12: Sự kiện nào được coi là mốc lịch sử đánh dấu sự nghiệp thống nhất đất 
nước của quân Tây Sơn? 

A. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. 

B. Quân Tây Sơn tiến ra Đàng Ngoài phá bò ranh giới sông Gianh, luỹ Thầy, 
c. Quân Tây Sơn đánh bại vua Lê - chúa Trịnh. 

D. Câu B và c đúng. ’ 

Câu 13: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân thẳng ra Đàng Ngoài, ông đã 
nêu kltẩu hiệu gì? 

A. “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. 

B. “Quyết tâm tiêu diệt vua Lê, chúa Trịnh”. 

K.C. “Phu Lê diệt Trịnh”. 

D. “Phù Trịnh diệt Lê” 

Câu 14: Ai là người cầu cứu nhà Thanh đưa 29 vạn quân vào nước ta? 

A. Nguyễn Ánh. B. Trịnh Kiểm, 

c. Lê Chiêu Thống. D. Lê Long Đĩnh. 

Câu 15:29 vạn quân Thanh do tên tướng nào chỉ huy, theo đường tiến đánh nước ta? 
A. Tôn Sĩ Nghị. B. Hứa Tế Hanh, 

c. Sầm Nghi Đống. D. Liễu Thăng. 

Câu 16: Nguyên Huệ lên ngqi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào? 

A. Năm 1786. B. 'Năm 1787. c. Nẩm 1788. D. Năm 1789. 

Câu 17: Mờ sáng ngày 5 Tết Kỉ Dậu, quân Tây Sơn đồng loạt mở cuộc tổng công 

kích vào đâu? 

A. Đồn Ngọc Hồi. B. Hạ Hồi. 

c. Đồn Đống Đa. D. Đồn Ngọc Hồi và Đống Đa. 

âu 18: Chiên thăng nào đã ghi dấu ấn sâu sắc nhất về sự đánh bại quân Mãn 
Thanh xâm lược? _ " 

A. Hạ Hồi. B. Ngọc Hồi. 

c. Ngọc Hôi, Đống Đa. D. Tẩt cả các chiến thắng trên. 
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Câu 19: Phong trào Tây Sơn đã lật đồ các chính quyền phong kiến thối nát 
Nguyễn, Trịnh, Lê và đập tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh thống 
nhất đất nước, báo vệ nền độc lập dân tộc. Phong trào Tây Sơn diễn ra 
trong bao nhiêu năm? 

A. 15 năm. B. 17 năm. c. 19 năm. D. 21 năm. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ phong trào kltởi nghĩa nông dân ở 
Đàng Ngoài. Nêu một số cuộc khởi nghĩa tiêu biêu và ý nghĩa của nó. 

* Hưởng dan trà lời: 

- Nguyễn nhân bùng nô: 

+ Đau thế kĩ XVIII, chính quyền phong kiến họ Trịnh từ phù chúa đến các làng 
xã đã trờ thành bộ máy quan liêu nặng nề và ăn bám xã hội. 

+ Người nông dân không chỉ bị chấp chiếm, cướp đoạt ruộng đât mà còn bị chế 
độ tô thuế, lao dịch, binh dịch bòn rút đên kiệt quệ. 

+ Nạn hạn hán, lụt lội, vỡ đê và mất mùa xảy ra liên tiêp. 

Tất cả những điều đó, làm cho người nông dân Đàng Ngoài bị khốn khổ, 
muốn duy trì cuộc sống họ phải nôi dậy chông lại giai câp thông trị. 

- Một sổ cuộc khới nghĩa tiêu biêu: 

+ Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu (1741 - 1751) ở Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Hải Dương. 

+ Khởi nghĩa cùa Nguyễn Danh Phương (1740 - 1751) ở Vĩnh Phúc. 

+ Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất (1739 - 1769) lúc đầu ờ Thái Bình, Hưng 
Yên, sau chuyển lên Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình. 

+ Khởi nghĩa cùa Lê Duy Mật (1738 - 1770) ở thượng du Thanh Hoá. 

- Ỷ nghĩa: 

Mặc dầu cuối cùng các cuộc khởi nghĩa bị thất bại, nhưng nó đã làm nghiênệ 
ngả toàn bộ nền thống trị của chính quyền họ Trịnh, chuẩn bị cho sự bùng nô 
và thắng lợi cùa phong trào Tây Sơn. 

Bài tập 2: Điền sụ kiện vào cột B cho phù hợp với niên đại cho sẵn ở cột A 


sau đây: 


Niên đại 

Sư kiên 

_ 1 - - - --—- 

1. 1771 

a* - -- 

2. 1773 

b. '_.- 

3. 1776- 1783 

c. 

4. 1777 

d. _-— 

5. 1785 

e. --— 

6. 1786 

g. . _-— 

7. 1788 

h. 

8. 1789 

i. --- 












































* Hưởng dẫn trả lời: 

a. 1771: Anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn thượng đạo (thuộc 
huyện An Khê, tỉnh Gia Lai). 

b. ỉ 773: Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn. 

c. 1776 - 1783: Quân Tây Sơn liên tục mở các cuộc tấn công vào Gia Định, 
giải phóng hầu hết đất Đàng Trong. 

d. 1777: Quấn Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chi còn Nguyễn Ánh chạy 
thoát. Chính quyền của họ Nguyễn ở Đàng Trong bị sụp đổ. 

e. 1785: Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh bại quân xâm lược Xiêm. 

g. 1786: Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho 
quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh bị sụp đổ. 

h. 1788: Nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta. 

i. 1789: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đánh bại quân xâm lược Mãn 
Thanh. Đất nước hoàn toàn sạch bóng quân thù. 

5 ài tập 3: Tóm tắt diễn biến chiến thắng giải phóng Thăng Long vào Tết Kỉ Dậu 
cua Quang Trung . Nêu ỷ nghĩa của chiến thẳng Ngọc Hồi - Đống Đa, 

Y Hướng dan trà lời: 

- Tóm tắt diễn biến: 

+ Năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta. 

+ Nhận được tin cấp báo quân Thanh xâm lược, Nguyền Huệ lên ngôi Hoàng 
đế (1788), lấy niên hiệu là Quang Trung, thống nhất đại binh lập tức lên 
đường ra Bắc để diệt giặc. 

+ Đúng vào đêm 30 Tết, từ Tam Điệp, Biện Sơn, năm mũi tiến công của quân 
Tây Sơn được lệnh xuất phát. 

+ Mờ sáng ngày 5 Tết, quân Tây Sơn đồng loạt mơ cuộc tổng công kích vào 
các đồn Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì - Hà Nội) và Đống Đa (quận Đống Đa, 
Hà Nội), nhanh chóng đập tan hệ thống phòng ngự then chốt nhất của địch, 
mở toang cửa ngõ tiến vào giải phóng Thăng Long, sổ tàn quân Thanh sống 
sót hoảng loạn đến cực độ, dẫm lên nhau tháo chạy về nước. Đất nước hoàn 
toàn sạch bóng quân xâm lược. 

- Ỷ nghĩa chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa: 

+ Với chiên thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã kết thúc 17 năm liên tục chiến đấu 
của nghĩa quân Tây Sơn. Đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của Mãn 
Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc. 

+ Chiến thang Ngọc Hồi - Đống Đa đã đi vào lịch sử như một trong những 
chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt 
của dân tộc Việt Nam. 
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Chương VI 

VIỆT NAM Ở NỬA ĐÀU THÉ Ki XIX 

Bài 38 

Sự THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC 
VƯƠNG TRIÈU NGUYỄN 

I. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Nguyễn Anh đem quân trở về đánh chiếm Gia Định trong hoàn cảnh lịch 
sử nhự thế nào? 

A. Quân Tây Sơn đang suy yếu. 

B Quân Tây Sơn đang dồn sức giải quyết các công việc ở Bắc Hà. 
c. .Quân Tây Sơn đang đánh chiếm Phú Xuân. 

D. Tất cả Các câu trên đều đúng. 

Câu 2: Thảng 6 - 1801, Nguyễn Ánh tấn công vào đâu khiến Quang Toản chống 
cự không nối phải bỏ chạy ra Thăng Long? 

A. Phú Xuân (Huế). B. Gia Định, 

c. Tam Điệp (Ninh Bình). D. ỌuảngNam. 

Câu 3: Nguyễn Ảnh đánh chiếm Thăng Long vào ngày nào? 

A. Ngày 20 - 07- 1802. B. Ngày 21 -06-1801. 

c Ngày 21 - 06 -1802. D. Ngày 12-06-1802. 

Câu 4: Khi Nguyễn Anh đánh chiếm Thăng Long, Quang Toản chạy đến đâu thì 
bị bắt? 

A. Xương Giang (Bắc Giang). B. Tam Điệp (Ninh Bình), 

c. Sông Gianh (Quảng Bình). D. Biện Sơn (Thanh Hoá). 

Câu 5: Nguyễn Ảnh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 

A. Năm 1801 - Niên hiệu là Gia Long. 

B. Năm 1802 - Niên hiệu là Gia Long, 
c. Năm 1804 - Niên hiệu là Càn Long. 

D. Năm 1806 - Niên hiệu là Minh Mạng. 

Câu 6: Vương triều Nguyễn tằn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu 
đời vua? 

A. Từ 1801 đến 1945. Có 13 đời vua. 

B. Từ 1802 đến 1858. Có 12 đời vua. 
c. Từ 1802 đến 1885. Có 13 đời vua. 

D. Từ 1802 đến 1945. Có 13 đời vua. 

Câu 7: Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc đầu tiên mà Nguyễn Ảnh tập trung giải 
quyết là gì? 

A. Trả thù phong trào Tây Sơn. 

B. Xây dựng cung đình nguy nga, tráng lệ. 

, c. Thiết lập một hệ thống cai trị từ trung ương tới các địa phương. 

D. Xây dựng quân đội hùng mạnh. 
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Câu 8: Ông vua nào của triều Nguyễn nối tiếp sau đời vua Gia Long? 

A. Tự Đức. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Dục Đức. 

Câu 9: Minh Mạng lập ra Cơ mật viện vào năm nào? 

A. Năm 1823 " B. Năm 1824. c. Năm 1834. D. Năm 1844. 

Câu 10: Dưới triều Nguyễn, địa danh nào được chọn làm kinh đô là trung tâm 
đầu não của cả nước? 

A. Thăng Long (Hà Nội). B. Phủ Quy Nhơn, 

c. Phú Xuân (Huế). D. Gia Định (Sài Gòn). 

Câu 11: Trong hai năm 1831 - 1832, vua Minh Mạng lần lượt bãi bỏ Bắc thành 
và Gia Định thành, chia cả nước thành bao nhiêu tỉnh? 

A. 30 tỉnh. B. 45 tinh. c. 56 tỉnh. D. 28 tinh. 

Câu 12: Bộ máy cai trị ở địa phương dưới thời Minh Mạng có cấu trúc như thể nào? 
A. Tỉnh, phủ, huyện và xã. B. Tỉnh, phủ, huyện, châu, tổng và xă. 

c. Tỉnh, huyện, phù, tổng và xã. D. Tỉnh, phủ, huyện, châu và xã. 

Câu 13: Dưới thời nhà Nguyễn, bộ Hoàng Việt luật lệ được ban hành vào năm 
nào? 

A. Năm 1814. B. Năm 1815. c. Năm 1816. D. Năm 1817. 

Câu 14: Nhà Nguyễn chủ trương thần phục triều đại nào ở Trung Quốc? 

A., Nhà Minh. B. Nhà Tống. c. Nhà Nguyên. D. Nhà Thanh. 

Câu 15: Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì? 

A. Xin quốc hiệu và cầu an. B. Xin quốc hiệu và cầu phong, 

c. Xin cống nạp và cầu phong. D. Xin giảng hoà. 

Câu 16: Cảc vua nhà Nguyễn sử dụng lực lượng quân sự bắt các nước nào phải 
thần phục? 

A. Cao Miên và Lào. B. Cao Miên, Lào, Thái Lan. 

c. Mã Lai, In-đô-nê-xi-a. D. Các nước Đông Nam Á. 

Câu 17: Trong chính sách đối ngoại cửa mình ở giai đoạn đầu, Gia Long tỏ thái 
độ như thể nào đối với các nước phương Tây? 

A. Ngăn cản ảnh hưởng cùa người phương Tây trên đất nước Việt Nam. 

B. Thi hành chính sách tương đối cời mở với Pháp và đạo Thiên Chúa, 
c. Thi hành chính sách "đóng cừa " và đàn áp Công giáo. 

D. Khước từ quan hệ đối với các nước phương Tây. 

Câu 18: Đến thời Minh Mạng, triều Nguyễn quan hệ với các nước phương Tây 
như thế nào? 

A. Khước từ dần quan hệ đối với các nước phương Tây. 

B. Đặt quan hệ thân thiện với các nước phương Tây. 

c. Thực hiện chính sách “mởcửa” để quan hệ với phương Tây. 

D. Thi hành chính sách tương đối cởi mờ đối với các nước phương Tây. 
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II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: So sánh hệ thống chinh quyền dưới thời Gia Long và Minh Mạng 

. m m • Âỉ f o Ê / • n 


theo biêu hảng dưới đây? 


Thời Gia Long 

Thời Minh Mạng 

■ - 

• 


* Hướng dẫn trà lời: 


Thửi Gia Long 


Thời Minh Mạng 


Thiết lập một hệ thống cai trị từ 
trung ương tới các địa phương. 

Xây dựng một thể chế quân chủ 
quan liêu chuyên chế, trong đó vua 
là người đứng đầu triều đình và nắm 
toàn quyền quyết định mọi công 
việc hệ trọng của đất nước. 

Dưới vua có sáu bộ, đứng đầu mỗi 
bộ là Thượng thư. Dưới bộ có các ti 
chuyên trách. 


Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn 
thiện, chặt chẽ hơn. 

Ngoài sáu bộ còn có các viện và các 
cơ quan chuyên trách như Đô sát 
viện, Nội các, Cơ mật viện... 


Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ 
(Thừa Thiên). 

Các tỉnh đều do Tổng đốc hay Tuần 
phủ đứng đầu. Dưới tỉnh là phù, 
huyện, châu, tổng và xã. 


Bài tập 2: Hãy trình bày hiểu biết của em về bộ Hoàng Việt luật lệ ịLuật Gia Long) ? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Bộ Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long) được ban hành vào năm 1815, gôm 
21 quyển chính với 398 điều và một quyển phụ lục với 30 điều. Nội dung của 
bộ luật thể hiện rõ ý đồ bảo vệ quyền hành tuyệt đối cùa nhà vua và để cao địa 
vị của quan lại và gia trường. Xử phạt rất hà khắc, nhất là những tội gây 
phương hại đến chính quyền. 

Tuy nói là tham khảo các luật đời trước, nhưng trong thực tê bộ Luật Gia 
Long đã dựa vào bộ luật nhà Thanh; những chi tiết thay đối và bô sung trong 
một số điều luật chiếm một tỉ lệ không nhiều. 

Câu 3: Bằng việc sưu tầm tài liệu lịch sử, hãy kể tên 13 đời vua dưới triều 
Nguyễn theo yêu cầu sau đây? 

- Tên vua. 

- Năm làm vua. 

- Niên hiệu. 
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* Hướng dân trà lời: 


TT 

Tên vua 

Thời gian làm vua 

Niên hiệu 

1 

Nguyễn Phúc Ánh 

1802 - 1820 

Gia Long 

2 

Nguyễn Phúc Đảm 

1820-1840 

Minh Mạng 

3 

Nguyễn Phúc Tuyền 

1840 - 1847 

Thiệu Trị 

4 

Nguyễn Phúc Thì 

1847 - 1883 

Tự Đức 

5 

U ng Châu 

1883 (2 ngày) 

Dục Đức 

6 

Hồng Dcật 

6-1883 -11-1883 

Hiệp Hoà 

7 

Ung Đăng 

1883 - 1884 

Kiến Phúc 

8 

Ung Lịch. 

1884- 1885 

Hàm Nghi 

9 

Ung Xụy 

1885 - 1888 

Đồng Khánh 

10 

Biểu Lân 

1889-1907 

Thành Thái 

11 

Vĩnh San 

1907- 1916 

Duy Tân 

12 

Bửu Đá ,0 

1916- 1925 

Khải Định 

13 

Vĩnh Thụy 

1926- 1945 

Bảo Đại 


3ài tập 4: Trong hai năm 1831 và 1832, vua Minh Mạng chia nước Việt Nam 
thành 30 tỉnh và 1 phủ (Thừa Thiên). Hãy ke tên những tỉnh được 
thành lập vào năm 1831? 

* Hướng dan tra lời: 


1. Quảng Bình. 

2. Quảng Trị. 

3. Nghệ An. 

4. Ha Tĩnh. 

5. Thanh Hoá. 

6. Hà Nội. 


7. Ninh Binh. 

8. Nam Định. 

9. Hưng Yên. 

10. Hài Dương. 

11. Quãng Yên 
12 Son Tây. 


13. Hưng Hoá. 

14. Tuyên Quang. 

15. Bắc Ninh. 

16. Thái Nguyên. 

17. Lạng Sơn. 

18. Cao Bằng. 


Bài 39 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
NỬA ĐẦU THÉ KỈ XIX 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Zâu 1: Vào nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn ra sức phục hồi nền kinh tế trên 
nguyên tắc nào? 

A. Coi trọng việc phát triển công nghiệp. 

B. Coi trọng việc phát triển thủ công và thương nghiệp, 
c. Coi trọng quan hệ buôn bán với nước ngoài. 

\D. Coi trọng ruộng đất và sản xuất nông nghiệp. 

7 âu 2: Khi mới lên ngôi, ai là người đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đất, lập 
địa bạ cho từng làng ở Bắc Hà? 

\A. Gia Long. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 
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Câu 3: Đời vua nào của triều Nguyễn, việc lập địa bạ các làng xã trên phạm vi 
toàn quốc đã được hoàn thành? 

fA. Gia Long. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 

Câu 4: Vào năm nào Gia Long ban hành chính sách quăn điền? 

A. Năm 1802. B. Năm 1803. \c. Năm 1804. _ D. Năm 1805. 

Câu 5: về thực chất, chính sách quân điền của nhà Nguyễn nhằm cấp ruộng đất 
cho các giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội? 

A. Nông dần và nô tì. XB. Quan lại và binh lình, 

c. Địa chủ và nông dân. D. Quan lại và nhà chùa. 

Câu 6: Trong các biện pháp trọng nông, chính sách nào cỏ hiệu quả hơn cả? 

JẬ. Chính sách quân điền. 

B. Chính sách đo đạc lại ruộng đất. 
c. Chính sách lộc điền. 

D. Chính sách khai hoang dưới hình thức doanh điền. 

Câu 7: Điền vào chỗ trổng câu sau đây: 

“Chỉ riêng vùng hạ lưu sông Hồng, Doanh điền sứ . đã tố chức 

khai khẩn, lập ra hai huyện mới là Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn 
(Ninh Bình) ”. 

A. Nguyễn Công Trứ. B. Nguyễn Công Hoan. 

•*c. Nguyễn Công Minh. D. Nguyễn Công Hoàng. 

Câu 8: Chính sách doanh điền, khai hoang của nhà Nguyễn đã giải quyết được 
những mâu thuẫn đang đặt ra cho nông nghiệp Việt Nam. Đúng hay sai? 

A. Đúng XB. Sai. 

Câu 9: Đối với sản xuất thủ công nghiệp, nhà Nguyễn có khuynh hướng tăng 
cường xây dựng các quan xưởng, chủ yếu tập trung ờ đâu? 

XA. Thăng Long (Hà Nội). B. Huế. 

c. Quảng Nam. D. Quy Nhơn. 

Câu 10: Dưới thời nhà Nguyễn, việc quản lí chung các ngành, nghề thủ công 
của nhà nước là công việc của cơ quan nào? 

A. Ti Ngân khố chế tạo. *\B. Ti Ngũ khố chế tạo. 

c. Ti Bão khố chế tạo. 1 D. Ti Vũ khố chế tạo. 

Câu 11: Một trong những hoạt dộng kinh tế cỏ ỷ nghĩa quan trọng trong thời 
nhà Nguyễn là gì? 

A. Khai hoang B. Khai khoáng, 

c. Phát triển nghề thù công. <Yd. Lập doanh điền. 

Câu 12: Đến thế kỉ nào thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn cỏ chiêu hướng 
suy thoái? 

U. Thế kỉ XVIII. B. Thế kỉ XIX. 

c. Thế ki XX. D. Thế kỉ XVII - XVIII. 

Câu 13: Thương nhân ngoại quốc đến buôn bán ở nước ta giai đoạn này chứ 
yếu là người nước nào? 

A. Người Hoa, Xiêm, Cao Miên. Người Hoa, Xiêm, Lào. 

c. Người Hoa, Xiêm, Mã Lai. D. Người Hoa, Mã Lai. 
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Câu 14: Sự sa sút của kinh tế thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn đã dẫn đến 
hậu quả gì? 

A. Nông nghiệp suy yếu. B. Thù công nghiệp kém phát triển. 

Xc. Các đô thị ngày càng suy thoái. D. Thương nhân bị thất nghiệp. 

Câu 15: Trơng nửa đầu thế kỉ XIX đã có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chống lại 
triều đình? 

A. 250 cuộc khởi nghĩa. B. Gần 400 cuộc khởi nghĩa, 

c. 500 cuộc khởi nghĩa. D. 300 cuộc khởi nghĩa. 

Cầu 16: Từ năm 1821 đến năm 1827, nổ ra cuộc khởi nghĩa nào ở hạ lưu châu 
thổ sông Hồng? 

yv Phan Bá Vành. B. Lê Duy Lương. 

X. Lê Văn Khôi. D. Cao Bá Quát. 

Câu 17: Khởi nghĩa của Nông Văn Vân nổ ra ở đâu? 

A. Tuyên Quang, Hà Giang. B. Tuyên Quang, Cao Bằng. 

Ji€. Cao Bằng, Lạng Sơn. D. Thái Nguyên, Tuyên Quang. 

Câu 18: Trong các cuộc khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn dưới đây, cuộc 
khởi nghĩa nào kéo dài lâu nhất? 

y *A. Khởi nghĩa của Phan Bá Vành. B. Khởi nghĩa cùa Lê Vãn Khôi, 

c. Khởi nghĩa cùa Lê Duy Lương. D. Khởi nghĩa của Cao Bá Quát. 

II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Nêu những mặt tích cực và hạn chế cùa các chính sách kinh tế 
thời Nguyễn. 

* Hướng dan trà lời: 

a. Những mặt tích cực 

- Coi trọng vấn đề ruộng đất và sản xuất nông nghiệp: 

+ Đo đạc lại ruộng đất, lập địa bạ. 

+ Ban hành chính sách quân điền. 

+ Thực hiện chính sách khai hoang, lập doanh điền. 

- Phát triển các nghề thủ công dân gian, tăng cường xây dựng các quan xưởng. 

- Chú trọng đến việc khai khoáng các mỏ, tăng nguồn thu thuế cho nhà nước. 

b. Những hạn chế 

- Không bảo vệ được ruộng đất công, ruộng đất công chi còn 20% tỏng diện 
tích đất cả nước. Chính sách quân điền chì mang ý nghĩa tượng trưng, thực 
chất chỉ là hình thức cấp ruộng đất cho quan lại và binh lính. 

- Trong chính sách khai hoang, tuy ruộng đất khai khẩn thêm khá lớn, nhưng 
ruộng đất bỏ hoang còn nhiều. 

- Trong khai khoáng, các mỏ do nhà nước khai thác thường kém hiệu quả và chỉ 
hoạt động được trong một thời gian ngắn rồi lại giao cho tư nhân lĩnh trưng. 

- về thương nghiệp, nhà Nguyễn thi hành chính sách thuế khoá phức tạp và 
chế độ kiểm soát ngặt nghèo đối với các hoạt động buôn bán. 

- về ngoại thương, thi hành chính sách độc quyền và hết sức dè dặt với các 
tàu buôn phương Tây. 
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Bài tập 2: Lập băng thống kê các cuộc khởi nghĩa lởn cùa nông dân ở nửa đầu 
the kỉ XIX. 

* Hướng dẫn trá lời: 


Thòi gian 

Tên cuộc khởi nghĩa 

Địa điểm khởi nghĩa 

1821 - 1827 

Phan Bá Vành 

Lưu vực châu thổ sông Hổng, thuộc 

các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng 
Ninh và Hải Phòng. 

1833 -1843 

Ba Nhàn, Tiền Bột 

Phú Thọ, Tuyên Quang. 

1833 -1843 

Lê Duy Lương 

Hoà Bình, Thanh Hoá. 

1833 - 1835 

Lê Văn Khôi 

Gia Định. 

1833 - 1835 

Nông Văn Vần 

Tuyên Quang, Cao Bằng. 

1854 -1856 

Cao Bá Quát 

Hà Tây. 


Bài tập 3: Hãy phân tích nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào đấu tranh của 
nhăn dân thời Nguyễn? 


- Nguyên nhân: 

+ Dưới thời Nguyễn, nạn cướp đoạt ruộng đất cùa đ.ịa chủ, nạn quan lại 
cường hào hoành hành, chế độ tô thuế và lao dịch khắc nghiệt..., làm cho 
kinh tế nông nghiệp nước ta bị suy sụp nghiêm trọng. Thêm vào đó, nạn ôn 
dịch, bão lụt xảy ra thường xuyên làm cho ruộng đông bỏ hoang, xóm làng 
xo xác, nông dân lưu vong, phiêu tán. 

+ Trong bối cảnh kinh tế bế tắc, đời sống nhân dân khốn cùng, nhà Nguyễn 
chẳng những đã bất lực không cải thiện được tình hình mà trái lại, bộ máy 
chính quyền ngày càng quan liêu, tha hoá. Mâu thuân xã hội ngày càng gay 
gắt đã làm bùng lên làng sóng đấu tranh quyết liệt của các tâng lớp xã hội ở 
khắp mọi miền đất nước chống lại chế độ thống trị của nhà Nguyên. 

- Ý nghĩa: 

+ Khẳng định sức mạnh đấu tranh của giai cấp nông dân Việt Nam. 

+ Mặc dù các-cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị đàn áp nhưng đã làm rệu rã 
nền thống trị của- nhà Nguyễn. 
















Bài 40 

ĐỜI SÓNG VĂN HOÁ - Tư TƯỞNG 
NỮA ĐẦU THẾ KỈ XIX 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn đồi với tôn giáo nào? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. 

c. Thiên Chúa giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 2: Nhà Nguyễn đã đối xử VỚI Phật giáo và tín ngưỡng dân gian như thể nào? 

A. Cấm đoán. 

B. Tạo điều kiện để phát triển, 
c. Tìm mọi cách hạn chế. 

D. Thực hiện chính sách độc tôn đối với Phật giáo, coi trọng các tín ngirờng 
dân gian. 

Câu 3: Từ thời vua nào, nhà Nguyễn thi hành những biện pháp cẩm đoán găt 
gao đổi với Thiên Chúa giáo? 

A. Gia Long. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 

Câu 4: Gia Long ban hành quy chế thi Hương và thỉ Hội vào năm nào? 

A. Năm 1804. B. Năm 1805. c. Năm 1806. '0. Năm 1807. 

Câu 5: Tháng 10 - 1807, triều Nguyên bắt đầu mở khoa thi Hương từ tình nào 
trở ra Bắc? 

A. Thanh Hoá. B. Nghệ An. c. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 

Câu 6: Đầu năm 1822, Minh Mạng cho khôi phục các kì thi nào? 

Ỵ.A. Thi Hương, thi Hội. B. Thi Hương, thi Đình, 

c. Thi Hội, thi Đình. D. Thi Hương, thi Hội, thi Đình. 

Câu 7: Trường Quốc học (sau đổi thành Quốc tử giám) ở kinh đô Phú Xuân 
được xây dựng vào năm nào? 

~fA. Năm 1803. B. Năm 1804. c. Năm 1805. D. Năm 1806. 

Câu 8: Tính đến năm 1851, nhà Nguyễn dã tổ chức được bao nhiêu khoa thi 

Hội, lấy được bao Itltiêu tiến sĩ và phó bàng? 

A. 16 khoa thi Hội, lấy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng. 

B. 14 khoa thi Hội, lấy được 138 tiến sĩ và 78 phó bảng, 
c. 15 khoa thi Hội, lấy được 163 tiến sĩ và 87 phó bảng. 

^D. 14 khoa thi Hội, lấy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng. 

Câu 9: Hai tác giá đại biểu kiệt xuất nhất của dòng văn học chữ Nôm nói riêng 
và văn học Việt Nam nói chung ở thế kỉ XIX là những ai? 

A. Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân Hương. 

B. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. 

TƯ Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. 

D. Nguyễn Du và Đoàn Thr Điểm. 
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Câu 10: Dưới triêu Nguyễn, Phan Huy Chú đã 


đó là tác phẩm nào? 

A. Khâm đại Việt sư thông giám cương mục. 

B. Lịch triều hiến chương loại chí. 


• X Ỹ I ^ ^ 

viêt tác phâm lịch sử nôi 


B. Đại Nam thực lục. 
D. Sứ học bị kháo. 


tiếng, 


Câu 11: Tác phẩm Gia định thành thông chỉ của ai? 

A. Trịnh Hoài Đức. B. Đặng Xuân Bảng, 

c. Nguyễn Văn Siêu. D. Phan Huy Chú. 

Câu 12: "Đại Nam thống nhất toàn đồ" được vẽ vào thời nào đã thể hiện tương 
đối chính xác hình ảnh nước Đại Nam thống nhất? 

A. Thời Gia Long. B. Cuối thời Minh Mạng, 

c. Cuối thời Thiệu Trị. D. Thời Tự Đức. 

Câu 13: Nữ thi sĩ được mệnh danh "Bà chúa thơ Nôm” là ai? 

A. Ngọc Hân Công chúa. B. Đoàn Thị Diêm, 

c. Bà huyện Thanh Quan. D. Hồ Xuân Hương. 

Câu 14: Bước sang thế kỉ XIX, dòng vãn học nào phát triển đạt đến đỉnh cao? 

A. Văn học chữ Nôm. B. Văn học chữ Hán. 

c. Văn học dân gian. D. Tất cả các dòng văn học trên. 

Câu 15: Nổi tên các tác giả với những tác phẩm mà họ sáng tác dưới đây: 


Các tác phẩm 

Các tác giả 

1 . Lịch triều hiến chương loại chí. ợ 

2. Đại Việt thông sử. 

3. Truyện Kiều. 

4. Chinh phụ ngâm, (ỳ 

A. Nguyễn Du. 

B. Đoàn Thị Điểm, 
c. Lê Quý Đôn. 

D. Phan Huy Chú. 


Câu 16: Lăng tẩm các vua Nguyễn được xây dựng ở đâu? 

A. Hà Nội. B. Huế. ' c. Ha Tây. D. Bắc Ninh. 


II. BÀI TẬP 

Bài tập ỉ: Hãy trình bày chỉnh sách của nhà Nguyễn đối với Nho giáo, Phật giáo 


và Thiên Chúa giáo theo biêu bảng sau: _ 


Các tôn giáo 

Chính sách của nhà Nguyễn 

1. Nho giáo. 

a. 

2. Phật giáo. 

b. 

3. Thiên Chúa giáo. 

c. 


* Hướng dẫn trà lời: 

a. Nho giáo : Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo, phục hôi 
Nho giáo đã bị suy đồi trong thế kì trước. 

b. Phật giáo : Nhà Nguyễn tìm mọi cách hạn chế Phật giáo, nhưng Phật giáo 
vẫn tiếp tục phát triển ỏ' nông thôn. 

c. Thiên Chúa giáo : Nhà Nguyễn thi hành những biện pháp câm đoán găt 
gao, thậm chí còn thẳng tay đàn áp. 
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Bài tập 2: Trong các nhóm tác gio, róc phẩm dưới đây, hãy chọn 3 tác gid hoặc 
tác phẩm thành một nhóm có liên quan với nhau và giải thích ngăn 
gọn mối quan hệ dó. 


1. 


3. 


- Lê Quý Đôn. 

- Ngô Thời Sĩ. 

- Cao Bá Quát. 

- Nguyễn Văn Siêu. 

- Truyện Kiều. 

- Chinh phụ ngâm. 

4. - Đại Nam thống nhất toàn đồ. 

- Lịch triều hiến chương loại chí. 
* Hướng dẫn tra lời: 

1. - Lê Quý Đôn. 

- Ngô Thời Sĩ. 


- Bùi Huy Bích. 

- Nguyễn Văn Siêu. 

- Ngô Thời Nhậm. 

- Lý Vàn Phúc, 

- Cung oán ngâm khúc. 

- Khâm địnlĩ Việt sư Ihòng giám cirơng mục 

- Sử học bị khao. 

- Khâm định Đại Nam hội diên sư lệ. 


2 . 


3. 


4. 


- Bùi Huy Bích. 

là nhà văn. nhà thơ nồi tiếng thế kì XVIII. Nguyễn Văn Siêu nhà văn. nhà 
thơ thế ki XIX. 

- Cao Bá Quát. 

- Nguyễn Văn Siêu. 

- Lý Văn Phúc. 

là những nhà văn. nhà thơ nổi tiếng thế ki XIX; Ngô I hời Nhậm nhà văn. 
nhà thơ nổi tiếng của thế kí XVIII. 

- Truyện Kiểu. 

■ Chinh phụ ngâm. 

- Cung oán ngâm khúc. 

là các tác phẩm văn học: Khâm định Việt sư thông giám cương mục là tác 
phẩm sử học. 

- Lịch triều hiến chương loại chí. 

- Sư học bị khao. 

- Khâm định Dại Nam hội điên sư lệ. 

là các tác phẩm sử học: Đại Nam thòng nhất toàn đồ tà bán đỏ địa lí. 
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sợ KÉT LỊCH Sừ VIỆT NAM 
Từ NGUÒN Gốò ĐẾN GIƯA THÉ KỈ XIX 


Bài 41 

NHŨNG THÀNH Tựu CHÍNH CỦA DÂN Tộc 
TRONG Sự NGHIỆP DỤ NG NƯỚC VÀ GIŨ NƯỚC 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Những người nguyên tliuy ờ Việt Nam dã (Ịuần tụ nhau lại lập ra quốc 
gia dầu tiên , dó là quốc gia nào? 

A. Lâm Ap - Cham-pa. B. Vãn Lang - Au Lạc. 

c. Phù Nam. D. Đại Việt. 

Câu 2: Dân tộc Việt Nam bước vào thời dại phong kiến độc lập từ thế kí nào? 

A. Thế ki V. ’ B. Thế ki IX. ’ c. Thể ki X. ’ ’ D. Thế ki XV 

Càu 3: Từ thế kĩ X đến thế ki XIX, nhà nước phong kiến Việt Nam dược xây dựng 
theo chế dộ nào? 

A. Dân chù phong kiến. 

B. Quân chu chuyên chế, trung Ương tập quyên, 
c. Phong kiên phan quyền. 

D. Tàl ca đêu sai. 

Càu 4: Bộ Quốc triều hình luật dược viết dưới tliơi nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. c. Nhà l è. D. Nhà Nguyên 

Câu 5: Chính sách doi ngoại cua nước ta dược hình thành từ thời nào? 

A. Thời Đinh. B. Thời Lý. c. Thời Trần. D. Thời Tiền l e. 
Câu 6: Đen thời kì nào, nhà nước phong kiến dã hoàn thành việc do dạc ruộng 
đất trên toàn quốc, lập dịa hạ các làng xã, phân rõ ruộng dât công va tư? 
A. Thời nhà Lý. B. Thời nhà Trần, 

c. Thời nhà Ilồ. D. Thời nhà Nguyễn. 

Câu 7: Ngoại thương cùa nước ta phát triển mạnh vào thời gian nào? 

A. ThekiXV. B. Thế ki XV - XVI. 

c. Thế ki XVII -XVIII. D. Thế ki XVIII-XIX. 

Câu 8: Hãy diền vào chỗ trong câu sau dây cho dáng: 

“Tiếp nhận Nho giáo, . từ nước ngoài, người Việt Nam dã 

lioà lân nó vói những tư tướng, tình cám, tín ngưởng truyên thông cua 
mình dê tạo nên loi sống và cách ứng xử riêng ." 

A. Thiên Chúa giáo. B. Phật giáo, 

c. Đạo giáo. D. Án Độ giáo. 

Câu 9: Dựa trên cơ sở cliũ' nào, người Việt Nam dã sáng tạo ra chữ viết riêng 
(Nôm, Chũm...) dê ghi chép, sáng túc thơ vãn? 

A. Chữ Hán, chữ Phạn. B. Chữ Hán, chù' Nôm. 

C. Chữ Chăm, chữ Nỏm. D. Tất ca các chữ trên. 
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Câu 10: Dòng vãn học dàn gian của nước ta gồm các thể loại nào tiêu hiểu? 

A. Ca dao, tục ngữ. B. Ca dao, tục ngữ, truyện kí. 

c. Ca dao, dân ca. D. Tục ngữ, ca dao, hò, vè. 

Câu 11: xếp theo tlìứ tự thời gian tên anh hùng (lân tộc đã lành đạo quàn ta 
làm nên chiến thũng oanh liệt trên sông Bạch Đằng từ thế kỉ X đến thế 
kỉ XVI? 

A. Lê Hoàn - Ngỏ Quyền - Trần Hưng Đạo. 

B. Ngỏ Quyền - Trần Hưng Đạo - Lê Hoàn, 
c. Ngỏ Quyền - Lê Hoàn - Trần Hưng Đạo. 

D. Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Lẽ Hoàn. 

Câu 12: Sắp xếp các chiến thắng oanh liệt của quan ílan ta trong sự nghiệp đấu 
tranh chông ngoai xăm từ thế kì X đến thế kỉ XVIII theo thú tự thời gian ? 

A. Bạch Đăng, Như Nguyệt. Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa. 

B. Như Nguyệt, Bạch Đăng, Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa. 
c. Chi Lăng - Xương Giang, Bạch Đằng, Ngọc Hồi - Đống Đa, Như Nguyệt. 

D. Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa, Như Nguyệt, Bạch Đằng. 


II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Lập hãng kê về những nét chính trong tình hình xã hội, kinh tế văn 
hoá thời phong kiến ở phương Đông và phương Tây . 


• 

Phu' 0 'ng Tây (thời phong kiến) 
(a) 

Phưorng Đông (thời phong kiến) 
(b) 

1. Xã hội 








* 





2. Kinh tế 















3.Văn hoá 



. 















48 




* Hưởng dẫn tra lời: 

1. a - Chế độ phong kiến xuất hiện muộn khoảng thể kỉ V hoàn thiện vào thế kỉ X. 

1. - Xã hội có 2 giai cấp cơ bản: 

+ Lãnh chúa phong kiến 
+ Nông nô. 

b- Chế độ phong kiến xuất hiện sớm có nước trong thế kỉ đầu công nguyên. 

- Xã hội có 2 giai cấp cơ bản: 

+ Địa chủ quan lại 
+ Nông dân lĩnh canh. 

2. a- Kinh tế khép kín trong lãnh địa phong kiến, nông nô phải nộp nhiều thứ thuế 
b- Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn. 

nông dân phải nộp tô thuế. 

3. a - Suốt đêm trường trung cổ, xã hội phong kến phương Tây chịu ảnh hường 

hệ tư tưởng của giáo hội Thiên chúa giáo. 

- Cuối thời hậu kì trung đại (thế kỉ XIV) xuất hiện phong trào Ván hóa 
Phục hưng và cải cách tôn giáo với nhiều thành tựu rực rỡ. 

b - Chịu ảnh hưởng tư tường Nho giáo (Trung Quốc), Phật giáo (An Độ) 

- Nền văn hóa lâu đời hàng nghìn năm, phát triển rực rỡ. 


Bài tập 2: Lập báng tên nước , kinh đô, niên đại của các triều đại Việt Nam: 


.Triều đại 

Tên nưóc 

Kinh đô 

Niên đại 

1. Ngô 






1 







2. Đinh-Tiền Lê 













3. Lý 













4. Trần 











. 


5. Hồ 






• 

o *; 






6. Lê sơ 













7. Nguyễn 
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* Hướng dan (rà lởi: 

1. Âu Lạc Cổ I oa 939 

2. Dại Cồ Việt Hoa Lư 968 

3. Dại Việt -Đại La - Thăng Long 1010 

4. Đại Việt -Thăng Long-1226 

5. Đại Ngu -An Tôn (Tây Đỏ -Thanh Hỏa) -1440. 

6. Đại Việt-Thăng Long-1428. 

7. Đại Việt -Phủ Xuân -1802. 

Bài tập 3: Lập bảng thế hiện các thành tựu nôi bật trong các lĩnh vực: ỉ uột pháp , 
văn học , sù học , địa ỉị\ khoa học-kĩ thuật các triều đại phong kiến 
nước ta. » 


Triều đại 

Luật pháp 

(a) 

Giáo dục Văn 
hoc, Sử học, Địa 
lí... (b) 

Khoa học- kĩ thuật - 
nghệ thuật, kiến 
trúc, điêu khắc (c) 

I. Ngô 













2. Đinh-Tiền \Ả 













3. Lý 






* 







4. Trần 


• 







• 




5. Hồ 













6. Lẻ sơ 

• 













7. Nguyễn 

\ 













* Hướng dẫn trà lời: 

1. a - Chưa có bộ luật thành văn. 
b - Chưa phát triển, 
c - Chưa phát triển 
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2. a - Dùng hình phạt khắc nghiệt ném vào vạc dầu sôi. 
b - Giáo dục chưa phát triên 

c - Rèn đúc vũ khí. 

3. a - Ban hành bộ Hình thư. (bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta) 
b - Năm 1070 xây dựng Văn Miếu 0 Thăng Long 

c - Kiến trúc điêu khắc phát triển, trình độ điêu khăc tinh vi. 

- Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo. 

4. a - Bộ luật Quốc triều hình luật. 

- Đặt co quan Thám hình viện đê xét xứ. 

b - Cỏ Quốc V iện sử (đàm nhiệm việc viêt sử) 

- Đạo Phật phát triển. Nho giáo ngày càng phát triển. 

- Dòng vãn họa chữ Hán và chữ Nôm phát triển phong phú. 

- Quốc tư giám, tổ chức nhiêu kì thi. 
c - Nhà y học: Tuệ Tĩnh. 

- Nhà thiên văn: Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán. 

- Chế tạo được súng thần cơ, đóng các loại thuyên lớn. 

- Nhiều công trinh kiến trúc, có giá trị. 

5. a - Đổi tên một số đơn vị hành chính. 

- Đặt lệ cử các quan trong triều thăm hỏi nhân dân. 
b - Bắt nhà sư 50 tuổi phải hoàn tục. 

- Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. 

- Sửa chế độ thi cử và học tập. 
c - Sàn xuất vũ khí. 

- Chế tạo súng thần cơ. 

- Xây dựng thành Tây Đô. 

6. a - Ouốc triều hình luật hay Luật Hông Đức. 

Nọi dung luật bảo về quyền lợi vua, hoàng tộc, quan lại, đặc biệt có những 
điều luật bào vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tê, giữ gìn 
truyền thống'' tốt đẹp dân tộc, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 
b - Dựng lại Quốc tử giám ờ Thăng Lị>ng. 

- Mờ trường học ở các lộ, mở khoa thi tuyên chọn nhân tài. 

- Nho giáo chiếm địa*vị độc tôn. 

- Văn thơ chữ Hán, chữ Nôm phát triển. 

- Sừ học: Đợi Việt Sứ ki, Đại Việt Sừ Kí toàn thư... 

- Địa lí: Hồng Đức han đồ, Dư địạ chí, An Nam hình thăng đồ. 
c - Y học: Bản Thảo thực vật toáYyêu. 

- Toán học: Đại t^rânh toán pháp, Lập thành tóan pháp. 

- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: xây dựng các công trình lãng tâm cung điệr 

7. a - Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long) 

b - Vãn học viết phát triển, đặc biệt văn học cltữ Nôm tiêu biêu là Truyện Kiêu. 

- Xuất hiện nhiều nhà thơ nữ. 

- Minh Mạng lập ‘Tứ dịch quán” dạy tiếng nước ngoài (Pháp. Xiêm) 

- Sử học: Đại Việt Sư Kí triều biên. Đại Nam Thực Lục.... 

- Địa lí: Nhắt thống dư địa chỉ. 
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c - Y học: Bộ sách Hải Thượng Y tòng tủm lĩnh (Lê Hữu Trác). 

- Kĩ thuật: + Làm đồng hồ, kính thiên lí. 

+ Chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước. Tàu thủy chay 
bang hơi nước. 


Bài tập 4: Nêu tên các vị anh hùng dân tộc công lao của họ trong sự nghiệp đẩu 
tranh chông ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc vào bảng 'dưới đây. 


Triều đai 

--1_ 

Tên các vị anh hùng (a) 

Công lao (b) 

1. Ngô 


-------□_\ / 





2. Đinh 


* —-— ——*- 





3. Tiền Lệ 


■ 

• 




4. Lý 


--—- 





5. Trần 


—--- 



• 


6. Hồ 







7. Lê sơ 









8. Tây Sơn 



• 


• 





* Hướng dẫn trả lời: 


1. a. Ngỗ Quyền. 

b. - Lãnh đạo nhân dân trừng trị trên phản bội Kiều Công Tiến, đập tan âm 
mưu xâm lược cùa quận Nam Hán, đưa đất nước bước vào thòi đại mơi: 

độc lập, tự chủ gắn liền với chế độ phong kiến. Ngô Quyền được men li 
danh là “Ong tổ phục hưng”. 
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2. a - Đinh Bộ Lĩnh. 

b - Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Đinh Bộ Lĩnh được tôn là 
Vạn Thắng Vương, sau đó lên ngôi Hoàng đê, đặt tên nước là Đại cồ 
Việt. 

3. a - 'Lê Hoàn (Lê Đại Hành) 

b - Sau khi lên ngôi Lê Hoàn đã lãnh đạo nhân dân đập tan âm mưu xâm 
lược lần thứ nhất cùa nhà Tống, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. 

4. a - Lý Thường Kiệt. 

b - Lãnh đạo nhân dân Đại Việt tiến hành cuộc tập kích sang đât Tống 
(1075 - 1076), và đánh bại 30 vạn quân xâm lược Tống khi chúng 
sang xâm lược nưó-c ta lần thứ hai trên phòng tuyên Như Nguyệt. Độc 
lập dân tộc được giữ vững. 

5. a - Trần Thái Tông: Hưng Đạo Vương (Trần Quốc Tuấn) 

b - Lãnh đạo nhân dân đánh bại 3 vạn quân xâm lược Mông Cô do Ngột 
Lương Hợp Thai chi huy. 

- Tổng chì huy quân đội, viết “Binh thủ yếu lược”, “Hịch tượng sĩ". 
Lãnh đạo nhan dân đánh bại lần xàm lược thứ hai (1285) và lần xâm 
lược thứ ba (1288) của quân Nguyên-Mông. Độc lập dân tộc được bảo vệ 


6. a 
b 


7. a 
b 

8. a 
b 


Bài tập 


toàn vẹn. 

- Hồ Quý Ly. 

Ban hành những cải cách về nhiều lĩnh vực: kinh tê tài chính, chính 
trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự, đưa đât nước thoát khỏi trình 
trạng khủng hoảng. Ông là một nhà cải cách có tài. 

- Lê Lợi và Nguyên Trãi 

- Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đập tan ách thống trị nhà Minh, 
giành lại độc lập cho dân tộc. 

- Nguyễn Huệ (Quang Trung) 

- Lanh đạo khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng nhân dân đánh bại 5 vạn 
quân Xiêm (1785) và 29 vạn quân Thanh (1789), bảo vệ độc lập dân 
tộc, lập ra triều đại Tây Sơn, bước đầu xây dựng và củng cố nền thống 
nhất quốc gia, đề ra những chính sách phát triển đất nước. 

5: Hãy điền các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta tù thê 
ki X đến thế ki XVIII, cho phù hợp với niên đại đã cho trong hảng 


dưới dây: 


Thời gian 

Các cuôc kháng chiên 

1. Năm 938 

2. Năm 1075 -1077 

3 Năm 1258 -1288 

4. Năm 1406 

5. Năm 1418-1427 

6. Năm 1785 

7. Năm 1789 

* i 
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* Hưởng dân trả lời: 

1. Ngỏ Quyền chong quân Nam Hán. 

2. Nhà Lý chống xâm lược Tống. 

3. Nhà Trân 3 lần kháng chiến chống xâm lược Mông -Nguyên. 

4. Nhà Hồ chống quân xâm lược Minh. 

5. Lê Lợi chống quân xâm lược Minh. 

6. Nguyễn Huệ chống quân xâm lược Xiêm. 

7. Nguyễn Huệ chống quân xâm lược nhà Thanh (Trung Quốc). 

Bài tập 6: Hãy lựa chọn câu đúng trong các càu dưới đày về nhận xét chung 
tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX. 

a. Nông nghiệp trồng lúa nước vẫn là ngành kinh tế chủ yếu ở nước ta, ngày 
càng giữ vai trò quan trọng qua các triều đại phong kiến với những chính 
sách khuyến nông. 

b. Hình thức lập đồn điền, trang trại trong sản xuất nông nghiệp ngày càng 
phát triển. 

c. Chế độ tư hữu ruộng đất ngày càng phát triển. 

d. Thủ công nghiệp ở nước ta có hai hình thức tổ chức: xưởng thủ công do 
triều đình quản lí và trong dân gian tập trung ỏ* các làng nghề cô truyền, các ' 
phường thu công. 

đ . Nghề thủ công cơ khí ngày càng phát triển. 

e. Các ngành nghề thủ công ngày càng phát triển vói kĩ thuật tinh xảo hơn, 
nhu dệt lụa, gốm sứ, đúc đồng xây dựng cung điện, đình, chùa,... 

g. Hàng thủ công của ta đã được xuất sang nhiều nước. 

h. Hình thức buôn bán chủ yếu vẫn là hàng đồi hàng. 

i. Việc buôn bán diễn ra chủ yếu ờ các chợ làng quê và các đô thị ngày càng 

phát triển, điển hình như Thăng Long, Phố Hiến, Chợ Đồn... 

k. Từ thời Đinh -Tiền Lê triều đình đã đức tiền đồng để lưu thông trong cả 
nước. 

l. Đã xuất hiện các thành thị kiểu thành thị trung đại ờ châu Âu. 

m. Buôn bán với nước ngoài còn hạn chế, tuy từ thế ki XVII nhiều thương 

nhân châu Ảu, châu Á đến nước ta buôn bán. x 

* Hướng dân trà lời: 

a, b, c, d, e, i, k, m. 
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Bài 42 

I ĐÓNG GÓP CỦA DÂN TỘC ÍT NGƯỜI 

I VÀO SỤ NGHIỆP CHƯNG CỦA ĐÁT NƯỚC 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Ngoài (lân tộc Kinh , nước ta có hao nhiêu dân tộc thiếu số? 

Á. 54 tạc người thiểu số. B. 53 tộc người thiểu số. 

c. 52 tộc ngươi thiểu số. D. 51 tộc người thiêu sô. 

Câu 2: Người Thái, Tày, Nùng sống chủ yếu ở đâu? 

A. Ờ tây Bắc Bộ. B. Ờ Bắc Trung Bộ. 

c. Ở phía Bắc và Tây Bắc. D. Ở tất cà các vùng trên. 

Câu 3: Ở tây Bấc Bộ và Bắc Trung Bộ thường có các tộc người nào sinh sông? 

1 A. Thái-, Tày. Nùng. B. Thái, Mường, 

c. Ba-na, ÊĨđê. D. Hmông, Dao. 

Câu 4: Người Ba-na, Ê-đê, Xơ-đăng, Gia-rai, Chăm sổng chủ yếu ở vùng nào 
của đất nước ta? 

A. Nam Bộ. B. Tây Nam Bộ. c. Đông Nam Bộ. D. Tây Nguyên. 
Câu 5: Nhiều công trình kiến trúc cùa tộc người nào hiện còn lưu lại trên đất 
nước ta? 

A. Người Chăm. B. Người Khơ-me. 

I c. Ngưôi Thái, ’ D. Người Tày. 

Câu 6: Trưởng ca “Đe đất đẻ nước ” cua dân tộc nào ? 

A. Thái. B. Mường. c. Gia-rai. D. Ê-đê. 

Câu 7: Múa sạp, một loại lành nghệ thuật độc đáo của dân tộc nào? 

A. Thái. B. Tày. c. Nùng. D. Mường. 

I Câu 8: Người Cltăm, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của quốc gia Cham-pa đã 
I để lại nhiều bia kí khắc chữ Phạn hay chữ Chăm, ghi những việc làm 

của ai? 

A. Vua quan. B. Dân chúng, 

c. Thợ thủ công. D. Nông dân. 

Câu 9: Từ thời nào, các tộc người mạn Bắc đã -chung lưng đâu cập' trong 
kháng chiến chống xâm lược nhà Tần, bảo vệ quê Itương? 

A. Đại Việt. B. Văn Lang - Âu Lạc. 

I c. Phù Nam. D. Cham-pa. 

I Câu 10: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào, nhân dân các dan 
tộc thiểu sổ đã cùng cả nước đánh giặc? 

A. Kháng chiến chống quân Tống. 

B. Kháng chiến chống quân Minh, 
c. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. 

D. Kháng chiến chống quân Màn Thanh. 
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II. BÀI TẬP 

Bài tập 1: Hãy trình bày những hiểu biết cùa em về đời sống kinh tể - vật chất 
của các tộc người thiểu số. 

* Hướng dân trá lời: 

Các tộc ngựời thiêu số sống chù yếu dựa vào nông nghiệp. Họ trồng lúa 
nươni' ờ vùng cao, lúa nước ở vùng thấp, phát triển chăn nuôi, có các nghề thù 
công v<ri các loại sản phâm dệt, thêu với các loại hình hoa văn trang trí đẹp, 
độc đáo. Người miền núi thường ờ nhà sàn, có nơi ờ nhà rông. Trang phục có 
nhieu kieu khac nhau, có một sô nơi, đàn ông đóng khô, ỏ. trần, phụ hữ mặc áo, 
váy có hoa văn nhiều màu sắc đẹp, đeo đồ trang sức bằng bạc, đồng, ngà... 

Bài tập 2: Văn hoá của các tộc người thiểu số đã góp phần vào sự hình thành 
nền văn hoá, văn minh Việt Num như thế nào? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Môi dân tộc đều có một nền văn hoá riêng. Văn hoá cùa các tộc người thiểu 
số rất đa dạng, phong phú và có những đóng góp rất lớn vào sụ hình thành nền 
van hoa, van minh Vlệt Nam, tạo thành sự đa dạng trong thống nhất của văn 
hóa Việt Nam ”. Những đóng góp đó là: 

- Thơ ca dân gian cùa các tộc người thiểu số rất phát triển. Ngưòi Thái, người 
Tày, người Mường, người Ba-na, Ê-đê v.v... đều có hàng loạt sử thi, truyện 
thơ, dân ca như cẩu Chùa cheng vùa, Lét Lót - Hồ Liêu, Xóng Chụ xon xao, 
Ong trông bà trông v.v... vừa phản ánh các sự tích lịch sử, vừa ca ngợi những 
đức tính tôt đẹp của con người như hiếu thảo, thuỷ chung, nhân nghĩa, dũng 
cảm... 

- Nghệ thuật ca múa phát triển phong phú với hàng loạt điệu múa, bài ca của 
người Khơ-me Nam Bộ có các điệu múa Rom-uông, Romxa-ra măn, múa 
Gáo dừa, múa Chim công... người Thái có múa xoà, múa sạp, người Gia-rai 
có múa trống, múa dao... 

- Cạ nhạc phổ biến với nhiều nhạc cụ như đàn đá, đàn Trưng, nhị, sáo, khèn, 
trống, chiêng, đàn Krông-pút và hàng loạt làn điệu dân ca như si, lượn, hát 
then, hát ru... 

- Chữ viết của người Thái, người Chăm cũng có những đóng góp rất lớn trong 
việc hình thành chữ Nôm của dân tộc Việt. 
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ĐÁP ÁN PHẦN CÂU HỎI TRẢC NGHIỆM 

PHÂN I 

LỊCH SỬ THÉ GIỚI THỜI NGUYÊN THÚY, CỐ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

Chương I 

XÃ HỘINGHUYÊN THỦY 
Bài 1 

Sự XUẤT HIỆN LOÀI NGƯÒ1 VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

c 

7 

B 

2 

• 

Li 

8 

D 

3 

D 

9 

A 

4 

A 

10 

D 

5 

B 

11 . 

B 

6 

c 

12 

c 


Bài 2 

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

7 

B 

2 

c 

8 

B 

ỏ 

B 

9 

B 

4 

D 

10 

A 

5 

D 

11 

c 

6 

c 




Chương II 
XÃ HỘI CÓ ĐẠI 


Bài 3 

CÁC QUÓC GIA CÓ DẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


. CẨU 

ĐÁP AN 

CẦU 

ĐẦPÁN 

1 

D 

11 

B 

2 

c 

12 

A 

3 

A 

13 

D 

4 

B 

14 

A 

5 

1 :D, 2:E, 3: A, 4:B, 5: c 

15 

B 

6 

A 

16 

c 

7 

B 

17 

B 









































































8 

D 

18 

c 

9 

B 

19 

A 

10 

D 

20 

D 


Bài 4 

CÁC QỤỐC GIA CỐ Ì)ẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP VÀ RÔMA 


CÂU 

DẰP ÁN 

CẤU 

DÁP ÁN 

1 

c 

19 

1 :ll.G, 2ị'J).l.. 3:A 

2 

4 

20 

B 

3 

B 

21 

c 

4- 

B 

22 

A 

5 

D 

23 

Ầ . 

6 

B 

’ "24 

B 

7 

B 

25 

B 

8 

c 

26 

A 

9 

B 

27 

B 

10 

B 

28 

D 

11 

D 

29 

c 

12 

B 

_ 30__ 

A 

13 

p 

3 1 

B 

14 

B 

rí 

c 

15 

c 

33 

D 

16 

A 

.34 

A 

17 

c 

35 

c 

18 

B 

36 

I) 


Chương III 

TRUNG QUỐC THOI PHONG KI ÉN 
Bùi 5 

TRƯNG QUÓC THỜI TẨN - HÁN 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

c 

10 

Ạ 

2 

c 

11 

B 

3 

B 

12 

D 

4 

D 

13 " 

A 

5 

A 

14 

c 1 

6 

B 

15 

A 

7 

B 

16 

B 

8 

c 

17 

c . 

9 

A 

18 

B 
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Bài 6 


SỤ PHÁT TRIẼN CỦA CHÉ Độ PHONG KI ÉN TRUNG ỌUÓC 

DƯỚI THỜI ĐƯỜNG - TỐNG 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ẤN 

1 

c 

9 

D 

2 

D 

10 

B 

. -> 

3 

c 

11 

- D 

4 

A 

12 

c 

5 

B 

13 

B 

6 

c 

14 

A 

i 

A 

15 

c 

8 

B 

16 



Bài 7 

TRUNG QUỔC THỜI MINH - THANH 




CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

11 

c 

2 

c 

12 

D 

^ _ . ........ 

3 

B 

13 

c 

4 

c 

14 

B 

5 

D 

15 

c 

6 

D 

16 

D 

7 

A 

17 

A 

8 

c 

18 

B 

9 

B 

19 

B 

10 

b 

20 

A 


Chương IV 

ÁN ĐỌ CÓ ĐẠI VA PHONG KIẾN 


Bài 8 

CÁC QUÓC GIA ÁN VÀ VÃN HÓA TRƯYÈN THỐNG ÁN ĐỘ 


CÂU 

ĐÁP ÁN. 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

D 

9 

D 

2 

B 

10 

B 

3 

B 

11 

A 

4 

c 

12 

A I 

5 

ơ 

13 

c ._ 

- 6 

A 

14 

A 

. 7 

B 

15 

D 

8 

C 

16 

D 
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Bài 9 

Sự PHÁT TRIÉN LỊCH sử VÀ VĂN HÓA ÁN ĐỌ 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

D 

9 

B 

2 

B 

10 

A 

3 

B 

11 

c 

/ 

4 

A 

12 

D 

5 

B 

13 

D 

6 

A 

14 

B 

7 

c 

15 

c 

8 

B 

• 



Chương V 

ĐÔNG NAM Á CỔ ĐẠI VÀ PHONG KIÉN 

Bài 10 

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ĐÉN GIŨA THẾ KỈ XIX 




CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

15 

B 

2 

c 

16 

C 

3 

A 

17 

A 

4 

B 

18 

B 

5 

A 

19 

c 

6 

c 

20 

c 

7 

D 

21 

D 

8 

B 

22 

c 

9 

B 

23 

D 

10 

c 

. 24 

B 

11 

A 

25 

B 

12 

c 

26 

A 

13 

A 

27 

B 

14 

B 

28 

D 


i 
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Bài 11 

VĂN HÓA TRƯYÈN THÔNG ĐÔNG NAM Á 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

9 

D 

2 

c 

10 

B 

3 

B 

11 

B 

4 

D 

12 

c 

5 

C 

13 

D 

6 

A 

14 

A 

7 

c 

15 

A 

8 

D 




Bài 12 

VƯƠNG QUÓC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

D 

11 

A 

2 

B 

12 

B 

3 

B 

13 

A 

4 

A 

14 

c 

5 

C 

15 

B 

6 

A 

16 

A 

7 

B 

17 

D 

8 

B 

18 

A 

9 

D 

19 

B 

10 

A 

20 

c 


Chương Vỉ 

Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN CHÉ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY Âu 


Bài 13 

Sự' HÌNH THÀNH CÁC QUỐC GIA PHONG KIÉN TÂY Âu 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

9 

D 

2 

D 

10 

B 

3 

A 

11 

c 

4 

C 

12 

A 

5 

A 

13 

c 

6 

B 

14 

B 

7 

C 

15 

c 

8 

A 

16 

ộ 





















































































































































Bài 14 

XÃ HỘI PHONG KIÉN TÂY Âu 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

7 

B 

2 

B 

8 

c 

3 

c 

9 

c 

4 

c 

10 

A 

5 

B 

li 

D 

6 

D 

12 

B 


Bài 15 

Sự RA ĐỜI CỦA THÀNH THI VÀ sự PHÁT TRIẾN 
CỦA THƯƠNG MẠI Ở TÂY Âu 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

B 

12 

D 

2 

A 

13 

B 

3 

c 

14 

c 

4 

B 

15 

D 

5 

B 

16 

c 

6 

A 

17 

B 

7 

B 

• 

18 

D 

8 

c 

19 

B 

9 

c 

20 

B 

10 

D 

21 

D 

11 

B 

22 

B 


Chương VII 

Sự SUY VONG CỦA CHÉ Độ PHONG KIÉN TÂY Âu 


Bài 16 

NHỮNG CUỘC PHÁT TRIÉN LỚN VÈ ĐỊA LÍ 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

B 

12 

A 

2 

D 

13 

C 

3 

c 

14 

D 

4 

B 

15 

C 

5 

B 

16 

B 

6 

A 

17 

c 

7 

B 

18 

A 


8 

D 

19 

B 

9 

B 

20 

c 

10 

D 

21 

D 

11 

D 

22 

D 


Bài 17 

Sự RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY Âu 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

D 

6 

B 

2 

B 

7 

c 

3 

c 

8 

A 

4 

A 

9 

B 

5 

B 

10 

A 


Bài 18 

PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC HƯNG 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

B 

9 

B 

2 

c 

10 

c 

3 

D 

11 

c 

4 

A 

12 

1 : c, 2: D, 

3: A, 4: B 

5 

« 

A 

13 

B 

6 

D 

14 

D 

7 

c 

15 

A 

8 

D 




Bài 19 

CẢI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

7 

B 

2 

C 

8 

D 

3 

D 

9 

B 

4 

B 

10 

c 

5 

B 

11 

B 

6 

B 

12 

A 
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Bài 20 

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CÓ- TRUNG ĐẠI 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

D 

7 

c 

2 

c 

8 

D 

3 

A 

9 

B 

4 

A 

10 

' A 


c 

11 

D 

6 

D 

12 

A 



PHẢN II 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 

TỪ NGUÒN GÓC ĐÉN GIỮA THÉ KỈ XIX 

Chương I 

VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY 


Bài 21 

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIẺN CỦA XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

A 

7 

B 

2 

D 

8 

D 

3 

A 

9 

A 

4 

B 

10 

B 

5 

c 

11 

B 

6 

c 

12 

c 


Bài 22 

VIỆT NAM CUỐI THỜI NGUYÊN THỦY 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

ĐÁP ÁN 

1 

B 

7 

A 

2 

A 

8 

D 

3 

c 

9 

D 

4 

c 

10 

c 

5 

A 

11 

c 

6 

c 

12 

B 
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Chương II 

CÁC QUỐC GIA CÓ ĐẠI TRÊN ĐÁT VIỆT NAM 


Bài 23 

NƯỚC VĂN LANG - Âu LẠC 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CÂU 

DẤP ẨN 

1 

B 
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B 
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D 

10 

D 

3 
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